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RUDYARD KIPLILNG 
(1865-1936) 


Joseph Rudyard Kipling, sinh năm 1865 tại Mumbai, Ấn Độ, 
là nhà văn nổi tiếng với khả năng quan sắt, trí tưởng tượng 
rực rỡ, độ chín muối tư tưởng và tài năng thuật chuyện 
xuất sắc. .Š /#' các loài tật (Jsf so s/ør2v) là một trong 
những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. 

Năm 1907, Kipling được nhận giải Nobel Văn học. Lúc đó 
ông mới 42 tuổi, là người trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng 
này. Ngoài ra ông còn được nhận bằng danh dự của nhiều 
trường đại học danh tiếng như Oxfíord, Cambridge, 
Edinburpgh, Paris... 


Trên đỉnh cao vinh quang và tiên bạc, Rudyard Kipling 
trãnh công chúng, bó qua những phê bình thù nghịch, tử 
chối nhiều danh hiệu. Năm 1902, ông lui về ở ẩn đến khi 
mất nắm 1 936. 
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Sự tích cá Voi có cổ họng bé 


gày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, 
trong một đại dương mênh mông có 
chú cá Voi sinh sống, thức ăn chủ yếu 
của chú là các loài cá. Cá Voi ăn từ 
những con Sao biển, cá Nhái, Cua, cá Bơn, cá 
Đác, cá Văn và cả những con Bạch Tuộc to tròn. 
Và với cái miệng thật lớn của mình, chú có thể 
dễ dàng nuốt chứng tất cả các loài cá sinh sống 
nơi đây. Cho đến một ngày nọ, đại 
dương mênh mông kia chỉ còn sót lại 
mỗi mình cá Stute nhỏ bé, chú bơi 
nhẹ nhàng sau tai phải của cá Voi to 
lớn, hòng tránh bị cá Voi chén thịt. 
Bất ngờ cá Voi vẫy mạnh đuôi và hét 
lên: “Ta đói quá rồi'”, 

Bằng giọng nói yếu ớt, cá Stute 
gợi ý: 

- Thưa ngài đáng kính, ngài đã 
bao giờ ăn thủ món thịt người 
chưa ạ? 
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- Chưa! - Cá Voi đáp - Thế cái món đó nó ra 
làm sao? 

Cá Stute nhỏ bé đáp lại: 

- Tuy hơi nhỏ nhưng ngon hết chỗ nói ạ. 

Cá Voi sốt ruột: 

- Thế ngươi thử kiếm về đây cho ta vài con 
xem nào! - Rồi nó lại vây đuôi làm bọt nước tung 
tóe cả một góc biển. 

Cá Stute vẫn bình tĩnh: 

- Mỗi một lần ngài ăn một con người thì no hết 
biết. Nếu ngài bơi đến vĩ tuyến 50” Bắc và kinh 
tuyến 40° Tây sẽ nhìn thấy một cái bè nằm giữa 
biển, trên chiếc bè có 2 cánh buồm bằng vải, 2 
dây đeo lưng (các bạn chú ý chi tiết 2 chiếc đây 
đeo lưng), một con dao gấp và anh chàng thủy 
thủ còn sống sót từ chiếc tàu bị đắm nào đó. 
Không giấu gì ngài, người thủy thủ đó rất khỏe 
mạnh và thông minh đấy. 

Nghe xong câu chuyện, cá Voi hăm hở bơi thật 
nhanh đến đúng vĩ tuyến 507 Bắc và kinh tuyến 
40” Tây, khi đến giữa biển cá Voi phát hiện 
(đúng như lời cá Stute nói) một cái bè, trên đó có 
2 cánh buầm bằng vải xanh. 9 dây đeo lưng, một 
con đao gấp và chàng thủy thủ còn sống sót sau 
vụ đắm tàu, đang ngôi thả chân trên mặt nước. 

Cá Voi hã miệng to hết cỡ và nuốt chứng tất 


Sư tích cúc lnài nật 


- 


tần tật vào bụng, từ anh chàng thủy thủ, chiếc 
bè, cả cảnh buồm vải, dây đeo lưng (các bạn luôn 
phải nhớ chi tiết này) và con dao gấp. 

Nuốt gọn mọi thứ, cá Voi ngậm miệng lại rồi 
quây đuôi ba lần và bơi đi, Ngay khi anh chàng 
thủy thủ thông minh và cường tráng biết mình 
đã nằm ngọn trong bụng cá Vol, chàng ta giận 
dữ nhảy múa điên loạn, đấm đá túi bụi, hò hét 
ầm 1. Tiếp đến chàng như nghĩ ngợi điều gì, hết 
đi lò đò rồi dừng lại, rổi nhâyv điệu múa truyền 
thống của những người thủy thủ. Lúc này cá Voi 
như không chịu nổi nữa (hắn các bạn chưa quên 
những chiếc dây lưng). 

Cá Vũi thì thầm vào tai cá Stute bé nhỏ: 

- Ảnh chàng này đã bé lại còn làm tôi khó chịu 
khủng khiếp, tôi phải làm gì bây giờ? 

Cá Stute không ngại ngần đấp lại: 

- Thôi tốt hơn hết ngài nên cho hắn ta ra ngoài 
ẩn. 

Nghe lời cá Stute, cả Voi bèn há cổ họng của 
mình thật to để cho chàng thủy thủ và chiếc bè 
ra ngoài. 

Họ là những người vẽ nên bức tranh đầy bóng 
tối trước cửa xích đạo và tạo nên những chú cá 
dưới đó. Những chú cá mõm nhọn gọi là cá Voi, 
còn những con cá khác với cái đầu dữ tợn là 
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những con cá Mập. Chú cá Voi trong câu chuyện 
khỏng thể tìm thấy cá Stute bé nhỏ cho đến khi 
nó nguôi giận và kê từ đó chúng lại trở thành 
những người bạn tốt của nhau. 

Lại nói đến chuyện anh chàng thủy thủ, cá 
Voi thúc giục; 

- Hãy ra đi và bảo trong, tôi chịu hết nổi sự 
hành ha của anh rồi! 

- Này này! - Anh chàng thủy thủ thốt lên - 
Đương nhiên là tôi sẽ bơi ra khỏi đây rỗi nhưng 
còn có một yêu cầu nữa, hãy đưa tôi trở về bờ 


Bên đây là bức tranh toan cảnh ca Voi đang lấy hết sức 
nuốt mọi thứ vào bung, và chúng ta hãy để ý tới cái bè, con dao 
gàp cũng như các dây đeo lưng của chàng thủy thủ, bạn œó thể dễ 
dang nhin thây hình con dao gấp được cài vào các dây đeo lưng 
đó. Anh chàng thủy thủ vân ngồi trên be nhưng trong dòng nước 
chao đảo, cac bạn sẽ không nhin thấy rõ chiếc bè nay. Vật hơi nhô 
lên phía bén tay trái chàng thủy thủ la một mẫu gỗ mả anh này cố 
gắng dùng đẻ chèo lái chiếc bè khi cá Voi xöng đến, Chàng thủy 
thủ đã để quên nö bên ngoài khi bị nuốt vào bụng cá Voi. Chàng 
thủy thủ có tên là Smiler, và thường được göi là ngài Henry Albert 
Bivvens, AB, Chú cá nhỏ Stute đang nấp dưới bụng cá Voi. Sở đi 
ta nhìn thấy biến đòng dữ đói đến vậy là bởi cá Voi vừa há miệng 
nuốt hết tất cả mọi thứ, anh chàng thủy thủ, cái bè, con dao vả cả 
những chiếc đây lưng. Các bạn đừng quén chỉ tiết những chiếc đây 
đeo lưng nhé! 
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biên của nước Anh như ban đầu. Dứt lời, chàng 
lại tiếp tục đấm đá, nhảy múa như điên. 

Trược tình thế đó, cá Stute mách nước cho cá 
Voi: 

- Tốt hơn hết ngươi hãy dưa anh ta về nhà, vì 
anh chàng thủy thủ này khoe mạnh và thông 
mình lắm đấy! 

Không có cách nào khác, cá Voi lấy hết sức le 
của mình bơi thật nhanh đưa chàng thủy thủ về 
bờ biển nước Anh. Sau một chặng đường đài, cá 
Voi cũng đã đến được nơi cần đến, nơi có những 
vách đá trắng của nước Anh, cá Vơi nhô mình 
lên mặt biển, rồi há miệng hết cõ để chàng thủy 
thủ bước ra ngoài. Nhưng chú không hề biết 
rằng trong khi đang bơi thì anh chàng thủy thủ 
đã dùng con dao gấp sắc nhọn của mình cắt bè 


Bên đây là bức tranh mô tả cảnh cá Voi đang lìm cá 
Stute mà không hề hay biết ca Stute bé nhỏ lai đang nâp dưới cửa 
xích đạo, tên nó thực ra là Pingle. Và cá Voi cũng không ngờ răng 
cá Stute đang bơi dưới rễ cây rong biển mọc trước cửa xích đạo. 
Tôi đã vẽ rất rõ hình chiếc cửa xích đạo đang bị đóng lại, thường 
thì chúng luôn bị đóng chặt như thế. Vật nhô lên phía bên phải cửa 
xích đạo trông giống như những khối đá là 2 người khổng lỗ Moar 
Và Koar, những người đứng canh xích đạo. 


%ư tích các loút với 11 
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thành những mẩu gỏ vuông rồi dùng hai chiếc 
đây đeo quần buộc chéo chúng lại với nhau 
thành một tấm lưới gỗ (giờ chắc các bạn đã hiểu 
lí do vì sao chúng ta phải nhớ rõ chỉ tiết chiếc 
dây lưng!). Xong xuôi, anh chàng thủy thủ bình 
tình kéo tấm lưới đó rồi siết chặt vào cô họng cá 
Voi, vì vậy chỗ đó bị thắt nghẹt Ìại, và rồi chàng 
đọc bài thơ mà bạn chưa từng được nghe: 


Chỉ bằng một cái dáy lưng 
Từ nay mày hết cũ đường ăn chơi 


Chàng thủy thủ là người Hibernl, sau khi ra 
khoi bụng cá Voi chàng lặng lẽ bước trên những 
tảng đá cuội và đi thăng về quê nhà gặp mẹ, 
người đã dạy chàng biết bơi lội và trở thành thủy 
thủ. Về sau chàng kết hón và có một cuộc sống 
thật hạnh phúc. 

Còn cá Voi từ đó cũng sống trong cảnh thanh 
bình, chính tấm lưới gỗ nằm trong cô họng cá Voi 
khiến nó kbòng thê há miệng to hay ngậm 
miệng lại được nữa. Vì thế mà ngày nay, chú chỉ 
có thể ăn được những loài cá thật bé, chứ không 
thể nuốt nổi một con người, 

Nói về cá Stute, chú đã bỏ đi và ấn mình qưới 
đám bùn đen ở cửa xích đạo bởi lo sợ cá Voi sẽ 
nôi giận với mình sau những gì đã xảy ra. 

Anh chàng thủy thủ không quên mang theo 


Sự tích cóc loài UạI 15 


con đao và những mảnh vải căng buồm về nhà. 
Những chiếc dây đeo thì mãi sẽ ở lại nơi biển cả 
bởi chàng đã dùng nó kết gỗ mất rồi. Trên đây là 
những gì tôi muốn kể về sự tích cái cô họng của 
chú cá Voi, 


Sự tích Lạc Đà mang bướu 


ä lâu lắm rồi, khi đó trái đất còn sơ 
khai và các loài muông thú được 
sinh ra đã phai làm việc và phục vụ 





5 con người, có chú Lạc Đà sống trên 
sa mạc một mình và rất lười lao động. Vì sống 
trên sa mạc khô cần nên thức ăn của Lạc Đà 
cũng chỉ là những loài cây sống được nơi đây 
như Thánh Liễu, cây Gai, cây Bông và các loài 
cây lá kim, v.v... Và đặc biệt khi có ai đó hỏi gì 
thì Lạc Đà không thèm đáp lại, chỉ “Hừm” một 
tiếng mà thôi. 

Một ngày nọ, vào 
buổi sáng thứ Hai đẹp 
trời, có chú Ngựa với 
cái yên trên lưng đến 
gặp Lạc Đà và nói: 

- Này anh Lạc Đà, 
tốt hơn hết hãy đi 
cùng tôi và phi như 
chúng tôi đây. 
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- Hữm! - Lae Đà đầp lại, chỉ thế thối. 

Thât vọng, Ngựa bo đi và đem chuyện này 
thưa lại với loài người, 

Ngav sau đó Chó cũng đến gặp Lạc Đà với 
mâu xương trên miêng và cất lời: 

- Anh Lạc Đà ơi! Hãy đi cùng tôi và tha thức 
ăn về nào! 

- Hừm! - Lạc Đà vân chỉ đáp lại có thế. 

Chó chán nản bỏ đi và đem chuyện kể lại với 
loài ngươi. 

Tiếp đó, một con Bò đến gặp Lạc Đà, với cái 
ách trên cổ: 

- Này Lạc Đà! Hãy đi và càv cùng chúng tôi 
nào! 

Không khác gì hai lần trước, lần này Lạc Đà 
cũng chỉ đáp "Hừm" một tiếng. 

Ciống Ngựa và Chó, lần này Bò cũng ngán 
ngâm bỏ đi và đến thưa chuyện lại với loài người. 

Hết ngày hôm đó, loài người cho gọi ca Ngựa, 
Chó và Bò lại rồi nói: 

- Này các con! Thật tiếc khi ta phải nói thật 
với các con rằng Lạc Đà lười biếng sống trên sa 
mạc kia không làm nỗi việc gì. Ta nghĩ hãy đề 
Lạc Đà sống cô độc một mình như nó muốn, còn 
các con từ nay trở đì sẽ phai làm việc gấp đâi, 
gấp ba thay cho cả phần của Lạc Đà nữa. 
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Nghe hết lời. cả ba vô cùng tức tối và rồi 
chúng bàn nhau tô chức một cuộc họp ngay trên 
sa mạc. Ở gản đó, chú Lạc Đà vẫn thân nhiên 
găm những cây Bông rồi cười khoái chí. Nó 
“Hừn!" một tiếng đây thách thức và bỏ đi. 

Cũng lúc này thần Sa Mạc cưỡi trên đám mây 
(vị thần này luôn ởi lại bằng cách này), bay là là 
dọc khắp sa mạc rồi dừng lại nơi Ngựa, Chó và 
Bò đang sôi nối bàn luận, thần lên tiếng hói 
chuyện xem chúng đang hội họp về việc gì. 

Ngưa nhanh nhâấu: 

- Thưa thần Sa Mạc đáng kính! Ngài thấy liệu 
có lí hay không khi có kế cứ suốt ngày nhấn nha 


Bên đây là bức tranh :á cánh thần Sa Mạc đang làm 
phép tao bướu cho chú Lạc Đà lười biếng. Đầu liên thân dùng tay 
vẽ một đám máy, môt quả trứng, chúng ta có thể nhìn thấy những 
vÂt này rất rõ ngay giữa tranh, và sau cùng là một quả bí ngô mả 
về sau thần biển thành ngọn lửa trắng. Tiếp theo đó, thân dùng 
chiếc quạt thân quạt ngọn lửa đỏ cho đèn khi nó trở thảnh mót phép 
màu. Phép màu đó thật huyền diệu và có Ich bởi nó đã lam nên cái 
bướu mọc trên lưng Lạc Đà. Trong các vị thần, thân Sa Mạc vẫn 
luôn được coi là tốt bụng nhất vì thế không thể có chuyên ông lãm 
việc gì xấu cho Lạc Đà được. 
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ăn uông trong khi trái đất đang có quá nhiều 
việc phai làm thế này? 

Thần thẳng thắn: 

- Rõ ràng điều này không thể chấp nhận được! 

Ngưa tiếp lời: | 

- Thưa ngài, con thấy nó có cái cổ và những cái 
chân thật dài mà lại không động vào việc gì, 
thậm chí đến phi cũng không biết, không thể 
chấp nhận được! 

Thần Sa Mạc thì thầm: 

- Người Á Rập gọi nó là Lạc Đà đấy. Thế Lạc 
Đà thường nói gì? 


Bên đây là bức tranh vẽ thần Sa Mạc đang làm phép 
bằng chiếc quại thần. Lạc Đà mải mê gặm nhánh cây Xiêm Gai vả 
chiếc bướu xuẤt hiện khi nó vừa dứt lời “Hừm”. Vật phun lên từ thứ 
trông giống củ hành chính là phép thuật, trên đỏ ta thấy rất rõ cái 
bướu, lạ thay cái bướu đó thật vừa vặn với phần lưng Lạc Đa. Chú 
Lạc Đả say sưa ngắm thân hình đẹp đẽ của mỉinh qua mặt hồ mả 
không hề hay biết chuyên gì đang xảy ra. 

Dưới bức tranh thực là hình ảnh của thể giới thuỡ hỏng hoang. 
Có hai ngọn núi lửa, một số ngọn núi, những tảng đá, möt cái hỏ, 
hòn đảo đen, dòng sông chảy xiết và vô số những thứ khác, Tôi 
không thể vẽ hết tất cả sa mạc mà thần Sa Mạc cai quản nhưng 
những hình ảnh được vẽ lên có lẽ là tiêu biểu nhất. 
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Chó tức tố: 

- Hắn chẳng nói gì ngoài tiếng “Hừm”. Mà anh 
chàng này thát lạ, không biết đến cả việc kiếm 
mồi về gì cả. 

- Thê Lạc Đà có nói gì nữa không? - Thần Sa 
Mạc tiếp tục. 

. Không ạt Chỉ “Hừm” thôi. Nó cũng không 
biết cä cày nữa. - Bò tức tối. 

- Các con giỏi lắm! Các con cứ bình tĩnh chờ 
dây. Ta sẽ cho nó một cái bướu! 

Nói dứt lời, thần cuộn tròn mình trong chiếc 
áo choàng rồi lướt trên sa mạc. Qua mặt hồ phản 
chiếu, thân Sa Mạc nhìn thấy rất rõ cảnh Lạc Đà 
đang đúng đỉnh hơn bao giờ hết. 

Thần Sa Mạc cất tiếng: 

- Này anh bạn! Ta nghe nói con chăng tham 
gia làm gì để cải thiện trái đất còn hoang sơ 
này eàä, 

Lạc Đà vàn thế, không hề sợ hãi, nó “Hừm” 
một tiếng. 

Nghe xong thần ngồi thụp xuống, chống 
cằm và nghĩ đến một phép thuật nào đó trong 
khi Lạc Đà vẫn mái mê soi mình qua mặt hồ 
trong VẮC, 


- Sự lười biếng của con đã khiến cho các loài 
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vật khác như Chó, Bò, Ngựa phải làm việc rất 
nhiều. - Nói rồi thần lại chống cằm trầm tư suy 
nghĩ đến phép thuật. 

Lạc Đà vẫn không nói một câu gì. Lúc này, 
thân Sa Mạc tỏ ra rất bực tức: 

- Ta sẽ không chỉ “Hừm” mãi như thế nếu ta 
là con. Ta muốn từ giờ con sẽ phải làm việc. 

Thế rồi bất ngờ Lạc Đà nhìn thấy trên lưng 
mình xuất hiện một cái bướu thật to. 

Thần Sa Mạc lên tiếng: 

- Chắc con đã nhìn thấy cái bướu mới của 
mình! Từ nay con sẽ luôn mang nó trên mình vì 
tội lươi lao động. Hôm nay là thứ năm và từ thứ 
hai đến giờ con chẳng làm gì cả. Kể từ nay con sẽ 
phải nghiêm túc làm việc thôi! 

Lạc Đà băn khoăn: 

- Con sẽ làm gì với cái bướu trên lưng? 

- Cái bướu đó ta tạo ra cho con có mụec.đích cả 
đấy. Bởi cái bướu mới này sẽ giúp con làm việc 
trong ba ngày tới mà không phải ăn gì, để bù lại 
những công việc con không làm trong ba ngày 
qua, cái bướu sẽ nuôi sống con. Từ nay con khỏi 
phải đán đo là ta không làm gì cho con nữa. Giờ 
thì hãy đến sa mạc gặp ba người bạn của con và 


cư xử cho đúng mực. 
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Lạc Đà mang bướu trên mình rồi bỏ đi đến 
nhập bọn với Ngựa, Chó và Bò. 

Kể từ đó Lạc Đà có bướu, nhưng không thể 
làm kip những công việc mà nó đã bỏ lỡ ba ngày 
và không biết được cần phải làm như thế nào. 


Sự tích Tê Giác có bộ da sần sùi 


gày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, 
trên một hòn đảo cạnh bờ biển Đỏ có 
một người Ba Tư sinh sống. Người 
đàn ông có chiếc mũ thật đặc biệt bởi 
nó có thể phát ra những tia sáng rực rỡ khi ánh 
nắng mặt trời chiếu vào. Anh chàng này sống 
cạnh bờ biển với của cải không gì nhiều ngoài 
chiếc mũ, một con đao và cát lò nướng, loại lò bạn 
chưa bao giờ nhìn thấy. Một hôm nọ, anh chàng 
Ba Tư đem trộn bột mì, nước, quả lí chua, mận, 
đương và những gia vị 
khác nữa để tự làm cho 
mình chiếc bánh thật 
đặc biệt, bởi nó rộng tới 
2 feet và dày tới 3 feet. 
Đó quả là một chiếc 
bánh thần kì, anh 


chàng này đặt nó vào xơ 
nồi nướng cho đến khi : 
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bánh chuyển màu nâu và tỏa ra thứ mùi thơm 
hấp dẫn. Thật không may, khi chàng chuẩn bị 
thưởng thức thì có chú Tê Giác bông đâu bất ngờ 
xuất hiện với chiếc sừng nhọn mọc ngay trên 
mũi, hai con mắt nó lôi to. Ngày đó da Tê Giác 
còn trơn tru chứ không sản sùi như bây giờ. Nó 
trồng thật giống Tê Giác từ thời tiền sử, nhưng 
có ve lớn hơn rất nhiều. Nói tóm lại, Tê Giác 
ngày đó, bây giờ và mãi mãi chẳng có chút ý thức 
gì. Tê Giác chỉ nói: “Sao nào!”. Còn anh chàng Ba 
Tư thì ngậm ngùi để lại chiếc bánh rồi bỏ lên 
đỉnh đổi cọ mang theo chiếc mũ có khả năng 
phát ra ánh sáng đặc biệt. Sau đó, Tê Giác lấy 
mũi hất đổ nồi nướng làm chiếc bánh lăn tròn 
trên mặt đất rồi lấy miệng găm chiếc bánh một 
cách ngon lành. Ấn no, chú vẫy đuôi bỏ đi đến 
những cánh đồng và những hòn đảo hoang của 
vùng Mazanderan, Sacotra và Promotorles rộng 
lớn. Anh chàng Ba Tư từ đổi cọ trở về buồn bã 
nhặt nồi nướng bánh lên rồi hát lên bài hát mà 
chưa bao giờ chúng ta được nghe: 

Kẻ nào đã ăn bánh 

Banh của người Ba Tư làm 

Kế đó đã gây nên tội lớn 

Và các bạn sẽ không hiểu được hết dụng ý của 

bài hát này đâu. Bởi chắc các bạn khó lòng hình 
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dung ra rằng năm tuần sau trên biển Đỏ xuất 
hiện đợt nóng khủng khiếp đến mức người dân 
không còn muốn khoác gì lên người. Lúc này anh 
chàng Ba Tư đành cởi bỏ chiếc mũ ra còn Tê Giác 
cùng không thể làm khác, chú phải cởi bỏ bộ da 
thân thuộc và vát lên vai rồi chạv một mạch 
xuống biển tăm. Những ngày đó. tấm da Tê Giác 
trông rất giống một chiếc áo mwia bởi nó có ba 
khuy ở dưới. Tê Giác lờ đi chuyện ăn bánh cua 
người Ba Tư mặc dù chú đã chén gọn nó, đơn giản 
Tê Giác không có chút ý thức gì về điều này. 
Không thể chịu nổi cái nóng hơn nữa, Tê Giác lao 
thẳng xuống nước làm bọt bắn tung toé và để lại 
bộ da của mình trên bãi biển. Ngay sau đó, anh 
chàng người Ba Tư tiên đến, nhìn thấy bộ da Tê 
Giác thì liên cười ngặt nghẽo rồi nhãy múa ba lần 
vòng quanh và lau tav thật khô. Tiếp đến anh 
chàng trở về căn lều của mình, bôi đầy vụn bánh 
còn sót lại lên chiếc mù. Anh chàng người Ba Tư 
năm lấy bệ da Tê Giác rù rũ và phủ đầy vụn bánh 
lên tấm da rồi vò cho nó thật cũ, nhăn nheo, thô 
ráp hết cỡ. Xong việc, chàng bỏ lên đồi cọ chờ xem 
mọi sự diễn biến ra sao. Mọi chuyện đã điễn ra 
đúng như dự đoán. Tê Giác mở ba khuy cài ra rồi 
vuốt thăng bệ da của mình nhưng càng cố gắng, 
mọi việc dường như càng trở nên tôi tệ. Thế rồi 
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chú khoác bộ da vào và lăn tròn xuống đất nhưng 
như thế chi khiến bụi đất bám vào đa nhiều hơn. 
Bộ da càng lúc càng trở nên xấu xí. Tê Giác 
hoang hốt chạy lên đồi cọ và chà liên tục bộ da 
vào những phiến đá, chú Tê Giác tội nghiệp chà 
quá nhiều và mạnh đến mức tạo thành những 
nếp gặp thật lón ở trên và dưới vai. Chỗ đó trước 
đây từng là những khuy cà! áo (nhưng giở đây nó 
đã chà khiến chúng bật ra) và nhiều nếp nhàn 
lớn cũng xuất hiện ở chân. Tê Giác tức giận muôn 
điên lên nhưng xem chừng chú không thể làm gì 


Bức tranh này tả cảnh anh chàng Ba Tư đang chuẩn bị ăn 
chiếc bánh tự tay làm ra trên hòn đảo của biển Đỏ vào mỏi ngày 
nóng bức và cả hinh chú Tê Giác từ núi đã đang đi xuống. Chúng 
\a có thể nhìn thấy bỏ da của Tê Giác khá trơn tru, nhưng ba chiếc 
khuy áo thì bị khuất ở dưới. Những mầu hinh xoắn tròn trên mũ của 
người Ba Tư chinh là những tia sáng phản chiếu khi có ánh nắng rọi 
vào. Thực ra đày chỉ là hình tượng trưng vì nếu tôi tả thực những tia 
sáng đó nó sẽ bao trùm toàn cảnh bức tranh mât. Trong chiếc bảnh 
có những quả lí chua, còn vật giống chiếc bánh xe nằm trên bãi cát 
là một trong những chiến xa của Vua Ai Cập khi ngải dùng đề băng 
qua biển Đỏ, chính chàng người Ba Tư kia đã nhìn thấy và giữ lại 
đúng. Tên của người 8a Tư là Pestonjee Bomonjee, Tê Giác là 
Strorks bởi nó thở bằng miêng chứ không phải bằng mũi, và có lê 
chủng ta không cần đề cäp đến lo nướng ở đây nữa. 
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hơn với những mẩu bánh vụn bởi đơn giần chúng 
đã ăn sâu và dính chặt vào bộ da. Thất vọng và 
tức giận thực sự. Tê Giác lầm Ì]ũi quay về nhà. Kể 
từ ngày đáng nhớ đó, chính những mâu vụn bánh 
đã làm cho bộ da Tê Giác sần sùi hơn bao giờ hết. 
Bản thân Tê Giác lúc nào trông cũng hung dữ, 
Nói về anh chàng Ba Tư, sau khi từ đồi cọ trở về 
không quên đội chiếc mũ đặc biệt của mình và 
nhặt lò nướng bánh lên rồi đi về hướng Orotavo, 
Amvgdala, nơi có những đồng có xanh muướt của 
vùng Anantarivo và những bãi cây thục quỳ của 
vùng Sonaput. 


Còn bên đây là bức †ranh tả cảnh Peslonjee Bomonjee 
ngồi trên cây cọ và theo dõi Tê Giác khoan khoái ngâm mình xuống 
bãi biến của hòn đảo hoang sau khi đã cởi bỏ bộ da. Người Ba Tư 
đã xát vụn bánh lên tấm da và đắc chí răng khi Tê Giác mặc vào sề 
dính thít lấy những vụn bánh đó. Bộ da Tê Giác nằm ngay dưới 
bóng râm của cây co vi lẽ đó chúng ta khó lòng nhìn thấy được. 
Người Ba Tư lúc nay đôi môt chiếc mũ khác. tay đang cảm dao khắc 
tên mình lên cây co. Những hình màu đen xuất hiện trên các hòn 
đảo ngoài biển chính là những con tàu bị đẳm ở biến Đỏ nhưng các 
hành khách thi đã được cứu thoát và trữ về nha an toàn. Vật màu 
đen nôi lên trên mặt nước ngay gần bờ biên thì lai không phải hình 
tau đắm mà chính xác đó là miệng của Tê Giác nổi lên khi nó tắm. 
Cön về chiếc lò nướng chúng ta không cần thiết bàn đến ở đây. 
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Sự tích da Báo có đốm chấm 


ác bạn thân mến, tôi xin được kể tiếp 
cầu chuyện về sự ra đời những đốm 
chấm trên da Báo. 





Ngày xửa ngày xưa, có chú Báo 
sống trên vùng thảo nguyên, chú không chọn 
vùng đồng phăng lặng mà là vùng cao nguyên 
nóng bỏng, đất trống đổi trọc với những dãy núi 
đá dựng đứng và những cánh đồng cỏ 
chây vàng. Ở đó chỉ có những động 
vật hoang dã như Hươu cao cổ, Linh 
dương cu-đu, Linh dương châu Phi, 
Linh dương cao nguyên và cả những 
chú Linh dương có sừng sinh sống. 
Khí hậu khắc nghiệt khiến các loài 
động vật sinh sống nơi đây mang bộ 
da nâu vàng, trong đó màu lông vàng 
của Báo là đậm nhất, và cả bộ bờm 
của nó cũng vậy. Cũng chính đặc 
điểm này đã trở thành mối đe dọa 
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của các loài từ khi nào không hay vì Báo rất khó 
bị phát hiện nếu nó nằm trên những tảng đá hay 
đám cô màu vàng. Bất hạnh thay cho muông 
thú, Báo bất thình lình nhanh như chớp cắn chết 
con mổi khi chúng tiến lại gần. Thực tế hoàn 
toàn đúng như vậy. Và nơi đây còn một người thợ 
săn Etlopla sinh sống với đồ nghề là bộ cung tên, 
thật thú vị khi cả Báo và anh chàng người 
Etiiopla đều cùng chung mục đích săn mồi. Tuy 
nhiên cả hai có chút khác nhau: Vũ khí của 
ngươi PFtiopia là bộ cung tên trong khì với Báo là 
bộ móng vuốt sắc nhọn. Sau một thời gian dài 
sinh sông, các loài vật đã rút ra được kinh 
nghiệm cho mình và biết cách tránh xa tất cả 
những gì trông giếng Báo hay người Etiopla kia 
và dần dần chúng bô đi. Loài đâu tiên đồi chốn 
này là Hươu cao cổ bởi loài này có đôi chân thật 
đài nên có thể đi nhanh nhất. Rồi tất cả những 
loài khác cũng lân lượt kéo nhau chạy trốn mãi 
cho đến khi gặp được một cánh rừng rậm, nơi đó 
mọc rất nhiều cây cối, cả những bụi cây um tùm, 
những trái cây rụng và cä những bóng tối, là chỗ 
trú ân lí tưởng. Vì sinh sống trong vùng rừng 
rậm nơi có ít ánh sáng lọt vào và chịu ảnh hưởng 
nhiều của bóng tối, qua thời gian, bộ da của 
Hưdu cao cổ xuất hiện thêm nhiều vằn. da Linh 
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dương ngày càng đậm hơn và xuất hiện những 
đường kẻ màu nâu trên lưng giống màu vỏ cây. 
Đó là lí do vì sao nhiều người có thể nghe thấy 
tiếng kêu, ngứửi thấy mùi của chúng thật gần 
nhưng khó lỏng phát hiện ra những con thú này 
trừ khi định vị chính xác chúng đang nằm ở đâu. 
Điều này đã giúp các loài thú có thể sống yên 
bình. Trong khi đó Báo và cả người thợ săn 
Etiopia vẫn mải mề tìm khắp vùng cao nguyên 
mà không biết các con mồi của mình đã biến đi 
đâu hết. Quá đói và mệt, cả hai đành dùng tạm 
món chuột, thỏ rừng và củ cải đường để rồi sau 
đó bị đau dạ dày dữ dội. Thế rồi chúng gặp Khỉ 
đầu chó, một trong những loài thú thông minh 
nhất vùng Nam Phi. 
Báo than thở với Khi đầu chó: 


Bên đây là hình chú Khỉ đầu chó. Tôi vẽ nó theo trí 
tưởng tượng của minh trong đỏ có ghi tên nó dưới eo, trên vai và cả 
chỗ ngồi. Tôi đã viết lên đó không phải chữ phổ biến của Ai Cập, 
chữ tượng hinh, chữ Ba Tư cổ, chữ Bäng-gan, chữ Miến Điện hay 
chữ Hê-brơ, bởi loài này quá thông minh. Loài Khỉ đầu chó tuy 
không đẹp nhưng thông mình vô kể bởi thế tôi rất muốn vẽ nó bằng 
những mảu sắc phong phú, tiếc là không thể. Với loài này, bờm 
được coi là bộ phận quan trọng nhất. 
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- Tôi không hiểu nổi tất cả các loài muôõng thú 
trốn đâu hết! 

Khi đầu chó chớp chớp mắt, tuy không nói gì 
nhưng chú biết rõ câu tra lời. Suy nghĩ chốc lát. 
Khi lên tiếng: 

- Chúng đã di chuyển đến những vùng đất tốt 
đẹp hơn và anh cũng nên đi đi thôi! 

- Một ý kiến thú vị! Giá mà biết được chính 
xác chúng đang sống ở vùng nào! - Chàng thợ 
sẵn Etiopla reo lên. 

Khi đầu chó trầm ngâm; 

- Chúng nhập cư vào quần thể thực vật, đã 
đến lúc cả hai cần phải thay đổi! 

Những điều Khi đầu chó nói đã gây tò mò 
hết sức cho Báo và người thợ săn để rồi họ 
quyết định tiến hành cuộc truy tìm quần thể 
thực vật đó. Sau nhiều ngày, họ cũng đã nhìn 
thấy cánh rừng rộng với nhiều cây lớn phủ 
thành bóng râm. _ 

Báo tức tối: 

- Cái gì thế này! Sao chẳng có lấy chút ánh 
sáng? 

Người thợ săn phỏng đoán; 

- Tôi cũng chưa chắc chắn nhưng có lẽ, đây là 
quần thể thực vật chúng ta đang tìm đến, Tôi 
ngửi thấy rất rõ mùi đặc trưng của Hươu cao cổ, 
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nghe thây ca tiếng kêu của nó nhưng chưa nhìn 
thấy nó ở đâu. 

- Tỏi tò mò quá đi mất! - Báo sốt ruột - Chắc 
chúng ta thấy vùng này thật tốt vì đơn giản là 
chúng ta vừa từ vùng có ánh sáng bước vào mà 
thôi. Tôi cũng ngưi thây mùi Linh đương đây này, 
ca tiếng kêu của nó nhưng chưa nhìn thấy nó đâu! 

Anh chàng thợ săn ngươi Etiopla bình tĩnh: 

- Cượm đã! Đã lâu chúng ta không săn nên 
tất có thể không còn nhớ rõ hình dạng của 
chúng mà thôi. 

- Vớ vận nào! - Báo tỏ vẻ bực tức - Anh rõ vớ vấn! 
[àm sao tôi quên được hình dạng của chúng khi 
đang sống trên vùng cao nguyên, đặc biệt là về 
kích thước. Hươu cao cổ 17 ft (1 ñt = 0.3048 m), 
mang màu da vàng còn Lình dương chỉ cao 4 ft 
rưới và có bộ lông màu nâu. 

- Hừm! - Anh chàng người Etiopia ngán ngấm 
dõi mắt vào những bóng râm trong cánh đồng 
thực vật - Chúng chắc chắn phải xuất hiện trong 
bóng tối này chứ nhỉ! 

Nhưng những dự doán của hai kế săn mỗi 
không hề đúng. Cá Báo và người Etlopia săn cả 
ngày và rồi cho dù bọn họ có thể ngửi thấy mùi. 
nghe thấy tiếng của con mồi song không thể 
nhìn thấy con nào cả. 
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- Thôi đành vậy! - Báo lên tiếng - Cứ chờ cho 
đến khi trời tối chứ đi săn ban ngày thể này 
không ích gì đâu. 

Và rồi họ quyết định chờ cho đến khi trời tối. 
Đến lúc đó Báo ngửi thấy hương vị đậm đà phát 
ra từ ánh sao, từ những quả rụng xuống, Báo 
nhảy vào chỗ có tiếng động và đánh hơi giống 
Linh dương, rất giống Linh dương và khi Báo 
chồm lãy nó, vật này giống hệt Linh dương song 
thật lạ Báo không thể nhìn thấy gì cả. 

Báo nói: 

- Yên nào! Sao mày chẳng có hình dạng gì thế 
này nhỉ ? Tao sẽ đè đầu mày tận sáng mai bởi có 
điều gì đó ở mày khiến tao không hiểu. 

Ngay lập tức nó nghe thấy tiếng kêu uốn éo, 
tiếng nhảy và giãy giụa. 

Người Etiopia hét lên: 

- Rõ ràng chúng ta đã chộp được vật gì đó mà 
không thể nhìn thấy được. Nó có mùi của Hươu 
cao cổ nhưng không có hình thù của con gì cả. 

Báo lên tiếng: 

- Chắc không đấy? Hãy cứ đè đầu nó đến sáng 
mai như tôi đang làm đây! 

Chúng chẳng có hình thù gì cả và cả hai đè rất 
mạnh vào đầu của những vật kia đến tận sáng, 
lúc này Báo mới nói: 
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- Rôt cục đó là cái quái gì vậy? 

Người Etiopia gãi đầu trả lời: 

- Con vật này có màu đa nâu đen, chắc chắn 
là Hưdu cao cô nhưng sao toàn thân nó lại bị 
bám đây vết hạt đẻ, Thế còn anh? 

Báo cũng gãi đầu gài tai và đấp: 

- Những vật này có màu nâu xám, rất giống 
lành dương nhưng lại bị gắn những văn đen và 
đö tía. 

Báo gián đữ nói với cơn môi: 

- Mày đã làm cái quái gì để thay đổi vậy? Ở 
cao nguyên thì mày có xa chục đặm tao cũng 
phát hiện ra. Sao mày lại thay đói hình dạng 
như thế này? 

Con mồi Linh dương thế thọt: 

- Qua không sai nhưng ngài nên biết đây 
không phải là vùng cao nguyén. 

Báo thẳng thắn: 

- Bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy chứ không 
phải như hôm qua, Chuyện này là thế nào? 

- Hãy thả chúng tôi ra và chúng tôi sẽ chỉ cho 
ngàn thấy. 

Và rồi hai kẻ săn mồi đã thả Hươu cao cô và 
Lùình dương ra, LÙình dương nhanh chóng chul 
vào các bụi rậm còn Hươu cao cổ thì trốn vào 


bóng tối dưới những cây cao nhất trong rừng. 
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- Hãy xem đây! - Hươu cao cô và Lĩnh dương 
đắc chí - Chúng tôi đã làm thế đấy. Nào! Một- 
hai-ba! Bữa sáng của ngài đâu mất rồi? Báo và 
ca anh chàng Etiopla tìm khắp nơi nhưng chúng 
chỉ có thế nhìn thấy toàn bóng tối và bóng tối mà 
không thâyv Hươu cao cô và Linh dương đâu. 
Chúng đã chạy thoát và trốn vào những bóng 
cây trong rừng mất Yỏi. 

- Hay thật! Mày đã có được bài học rồi đấy! 
Hãy luôn ghì nhớ bài học này nhé! - Anh chàng 
Etlopla nói một cách mỉa mai - Vấn để quan 
trọng là chúng ta chưa quen được với cuộc sống 
ở đây. Giờ tôi sẽ nghe theo lời của chú Khi đầu 
chó thông minh. Nó đã nói tôi cần phải thay đối, 
thay đôi bó da của mình. 

Báo sót ruột: 

- Thay đối như thế nào? 

Tôi sẽ làm cho màu da của mình trở nên nâu 
sâm rồi trang điềm một chút màu đỏ tía và 
xanh xám. Như thế tôi sẽ quá dễ dàng trốn vào 
bóng tối hoặc sau những thân cây mà không bị 
phát hiện. 

Nói rồi anh chàng Etiopla ngay lập tức thay 
đổi bộ da của mình như dự định làm Báo kinh 
ngạc hơn bao g1ờ hệt. chưa bao giờ nó nhìn thấyv 
người có bộ đa lạ như thế. Báo sốt săng: 
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- Thế còn tôi thì sao đây? 

Khi! đó người Etiopia đã làm xong bộ đa cho 
riêng mình: 

- Hãy nghe theo lời chú BEhi đâu chó. nó 
khuvên cậu hãy biến bộ da của mình thành 
đốm đây! 

Báo quyết định: 

- Rồi. tôi cũng sẽ thay đổi! Tôi sẽ đi tới vùng 
khác để sinh sống ngay thôi. Tôi đã cùng đến đây 
với anh và học được nhiêu điều thú vIị! 

- Không. khóng! Chú Ehi đầu chó kia khuyên 
câu hãy thay đối da của mình, những cái chấm 
trên da chứ không phai đến vùng nào khác của 
Nam Phi. 

Báo vẫn chưa hiểu rồt cục chuyện đó là thế nào. 

- Hãy nhìn lại Hươu eao cô. còn nếu cậu thích 
những vẫn trên cơ thẻ, đó là Linh dương. Rõ 
ràng những đôm chấm và văn sọc giúp chúng 
thực sự an toàn. 

Báo chần chữ: 

- Hừm! Nhưng tôi không thể giống Linh 
dìuiơng được. 

- Hãy quyết đình đi bai tôi rất thích đi săn 
cùng câu! 

Báo nói: 


- Tôi đồng ý để anh thêm những đốm trên da 
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tôi nhưng xIn hãy làm những chấm nhỏ thôi. 
Tôi không muốn mình giống Hươu cao cổ chút 
nào c¡. 

- Cứ yên tâm! Tôi sẽ dùng các đầu ngón tay 
làm chấm đốm lên da cậu. - Nói rồi anh chàng 
Etiopla chụm năm đầu ngón tay lại rồi ấn mạnh 
lên toàn thân Báo và năm ngón tay đó ấn vào 
đâu thì đều để lại năm chấm đen nhỏ. nằm sát 
nhau. Và chắc chắn các bạn dễ dàng nhìn thấy 
những chấm đó tren da Báo. Thi thoáng có 
những nốt chăm bị nhạt hoặc cách nhau song 
bao giờ cũng có năm đốm gần nhau từ nầm đầu 
Dgóôn tay. 


Bên đây là bức tranh tả cảnh Báo và người Etiopia sau 
khi làm theo lời khuyên của Khi đầu cho, người Êtiopia thay đôi máu 
da còn da Bao xuất hiện những đòm chấm nằm đều đặn. Người 
Etiopia thưc sự trở thành một người da đen nên có lên goi là Sambo 
(Bồ Đảo Nha). Báo từ đó mang tên Spots. Chúng ngày ngay săn 
mối trong cac cánh rừng rậm và luôn tìm kiếm thức ăn là cac loài 
đồng vàt. Nếu các bạn quan sát sẽ nhìn thấy con mỗi không xa. 
Người Etiopia đang nấp sau cáy có vỏ nâu đen bởi nó giống màu 
da của anh ta, còn Báo đang nằm bên cạnh bờ đá vì nó có đốm 
chấm. Con mồi đang ăn la trên cày cao. Đây quá thực là bức tranh 
phối cảnh hoàn hảo. 
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- Giờ thì tróng cậu đẹp lắm rồi. - Người thợ 
săn Btiopia tỏ ra ràt hài lòng - Cậu có thể nằm 
trên bãi đât trông và trông không khác gì tảng 
đá cuội. Còn khì cân nằm trên những đồi đá 
trống thì trông rất giống màu bánh nhân thịt, 
Và cậu cũng có thể nằm cạnh những cành cây 
bởi trông như thể nắng xuyên qua kẽ lá và nằm 
ngav giữa đường thì cũng khó lòng bị nhận ra. Vì 
thế cậu hoàn toàn yên tâm và hài lòng nhé. 

Báo lên tiếng: 

- Cứ cho là thể đi. vậv sao anh không nhuộm 
da đốm như tôi đi! 

- Hừm! Màu đen mới phù hợp với người da đen 
như tôi. Chúng ta thử ởđì xem. 

Từ đó họ cùng nhau sống hòa thuận và vul về 
bên nhau. 

Thưa các bạn câu chuyện đến đây là hết. 

Thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe người lớn nói: 
“Liệu người Etiopia có thay đổi màu da của mình 
hay Báo thay đổi những đốm chấm?”. Tôi thì cho 
rằng có khi người lớn thì vẫn hỏi những câu ngớ 
ngẩn như thế song cả hai sẽ không bao giờ làm 
điều đó ca. Bản thân họ cảm thấy hạnh phúc 
thực sự với những gì mình đã có. 


Sự tích cdt Vòi Voi 


Iừ thuở khai nguyên, loài Voi sinh ra 
chưa có vòi như bây giở. Lúc đó, chúng 
chỉ có một chiếc mũi lồi ra to bằng cái 
ủng và tuyệt nhiên với chiếc mũi đó 
Voi không thể gắp thứ gì lên, chỉ ngọ nguậy mà 
thôi. Cũng trong thời kì này, có một chú Voi con 
luôn tò mò muốn tìm hiểu về mọi vật xung 
quanh. Voi con sinh sống tại châu Phi, mảnh đất 
này với nó luôn có nhiều điều bí hiểm. Voi con 
không ngớt đặt ra rất nhiều câu hỏi với người 
thân, từ bác Đà Điểu, bác Hươu sao, bác Hà Mã, 
Khi. Dưỡng như hề cứ 
nhìn thấy hay nghe 
thấy, cảm thấy và sở 
thấy điều gì là chú lại 
đưa ra những thắc mắc 





vì sao lại có như vậy. 
Tuy nhiều lần chú đã 


ăn đòn đau nhưng vân 
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khóng thôi bản tính ưa tìm hiểu đến mức tò mò 
của minh. 

Một buôi sáng đẹp trời trên cao nguyên, khi 
trơi đất đang vào độ Xuân phân, Voi con đưa ra 
một câu hỏi nghe thật lạ tai; 

- Cá Sấu ăn tối băng gì? 

- SuVyt! - Họ hàng của Voi con tô ra bực bội và 
rồi chú lại bị một trận đòn đau, 

Ehi bị mọi người đánh một trận, Voi quyết 
định đến gặp loài chìn Kolckolo thắc mắc: 

- Bố mẹ, cô đì chú bác đều đánh đòn châu rất 
đau vì cho rằng cháu quá tò mò, nhưng đù sao 
cháu rãt muốn biết thực tế cá Sấu ăn gì trong 
bữa tôn? 

Chìm Kolokolo thánh thót: 

- Cháu hãy đến bên bờ con sông Limpopo màu 
mỡ có màu xanh xám, cạnh đó mọc rất nhiều loài 
cây gây bệnh sốt vàng da và cháu sẽ biết ngav 
câu tra lợi! 

Ngay sáng sớm hôm sau, VoI con mang theo 
vô số chuối, mía và đúng 17 qua dưa rồi từ biệt 
gia đình. bố mẹ và tất cả người thân lên đường 
quyết tâm tìm bằng được câu trả lồi, 

- Tạm biệt mọi người. con phải đến con sông 
Impopo để biết cá Sấu ăn tối như thế nào? 

Không khá hơn lần trước, Voi con lại bị đánh 
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rất đau nhưng dù sao tất ca họ vần câu chúc cho 
Voi gặp nhiều may mắn trong chuyến ởi này. 

Cuối cùng Voi con đã ra ổi, trên đường ăn hết 
rất nhiều dưa và để lại biết bao nhiêu vỏ vì đơn 
giản nó không thể dùng vòi nhặt chúng gọn lại 
được. Voi con băng qua thị trấn Graham để đến 
Kimberly, rồi từ đây tới miền Tây và qua miền 
bắc Khama. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng và 
vất và, Voi con đã tìm đến được con sông 
Lìmpopo mầu mỡ có màu xanh xám, bên bở mọc 
rất nhiều cây gây bệnh sốt vàng da, đúng như lời 
chìm Kolokolo nói, 

Và các bạn biết không, chú Vol con ưa khám 
phá chưa một lần được nhìn thấy thậm chí hình 
dung ra bộ dạng cá Sấu ra sao, Điều này càng 
làm Vol con tò mò nhiều hơn. 

Đầu tiên chú nhìn thấy con Trần sặc sỡ đang 
năm cuộn tròn quanh tầng đá. 

Voi con ngoan ngoãn: 

- Thưa bác Trăn! Bác có khi nào nhìn thấy cá 
Sấu chưa ạ? 

Trăn kênh kiệu đáp lại: 

- Cá Sâu ấy ha? Thế cháu muốn biết điều gì về 
nó nào? 

- Bác vui lòng nói cháu biết cá Sấu ăn tối 
những gì được không? - Voi con từ tốn hỏi. 
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Voi vừa đút lời thì bị bác Trăn duỗi thắng đuôi 
Pa Và quật vào người chú không thương tiếc. 

Voi than thở: 

- Quái lạ! Cháu không hiểu nổi vì sao khi hỏi 
câu này đều bị bố mẹ và người thân đánh đòn, 
rồi ca bác cũng thể. 

Thất vọng nhưng Voi con vẫn nhẹ nhàng từ 
biệt Trăn tiếp tục ra đi. Trăn lại cuộn tròn mình 
trên tảng đá. Giờ thì chú Voi đã quen với mọi 
chuyện và vẫn hàm hø lắm, trên đường đi chú 
vẫn tiếp tục ăn những qua dưa. Voi con mãi mê 
bước đi cho đến khi bất chợt đãm vào vật gì đó 
giếng khúc gỗ mục bên sông Limpopo, 

Và các bạn thân mến. đó là một con cá Sấu 
thực sự nhưng Voi không hề hay nên vân lên 
tiếng hỏi: 

- Bác có tình cờ nhìn thấy cá Sấu sống ở vùng 
này không 4? 

Cá Sâu chớp mắt rồi quẫy nửa thân lên khỏi 
mặt bùn. nhưng Voi lần này cảnh giác hơn đã 
giật lùi lại mấy bước vì chú thông muốn lại bị ăn 
đòn như lần trước nữa. 

- Nao lại đây chú Voi con! Sao châu lại đi hơi 
những câu kì quặc như thế nhĩ? 

Voi kể lễ: 


- Thưa bác, cháu đã bị đánh rất nhiều, từ bế 
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mẹ đến có dì chú bác, những người cháu rất yêu 
quý. Bác Hươu cao cố thì đá cháu, bác Hà mã và 
Trần nữa đã quất đuôi vào người cháu đau ghê 
gqđm. Và cháu không hề muốn bị đánh nữa đâu. 

- Đến đây Voi con! Ta chính là cá Sấu đây. - 
Nói rồi nó gạt nước mắt chứng minh, 

Voi con mừng rõ nhảy cẳng lên. thở bốn hến 
rồi tiến lại gần bờ sông hơn nữa và nói; 

- Bác có biết cháu đã tìm bác bấy lâu nay 
không? Bắc hãy vui lòng cho cháu biêt bác án gì 
vào bữa tối không ạ2 

- Nào lại đây Voi con. ta sẽ nói nho cho cháu 
biết điểu bí mật đó, - Cá Sấu thủ thị. 

Ngay lập tức Voi tiến lại gần và ghé sát tai 
vào cá Sâu. Bất ngờ cá Sấu ngoặm lấy mũi của 
Voi bằng cái mõm thật dài của mình, cái mõm 
đó có khi không to bằng đôi ủng nhưng lợi hại 
Võ cùng. 

Cá Sâu khẽ nói: 

- Ta nghĩ hôm nay sẽ bắt đầu bữa tôi vớt chú 
mày đấy!) 

Đấn lúc này thì Vol con bết sức hoảng sự: 

- Hãy đề cháu đi, bác thật độc ác! 

Lúc này Trăn xuất hiện và lên tiếng: 

- Anh bạn trẻ. nếu không biết đường kéo thật 
mạnh thoát khỏi cá Sấu thì chăng mấy chốc nó 
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sẽ kéo cậu xuống dòng sông kìa đây. 

Theo lời Trăn, Voi con ngồi xuống và lấy hết 
sức kéo liên tục cho đến khi cái mũi của chú 
thăng tưng ra còn cá Sấu thì quật mạnh đuôi hệt 
mái chèo. Cá Sấu kéo quá mạnh khiến cho chiếc 
mũi của Voi con tội nghiệp càng lúc càng đài ra 
và võ cùng đau đớn. 

Vol con mệt đến rũ rượi chân tay, nói không 
ra hơi: 

- Điều này thật quá sức với tôi. 


Bên đây là bức tranh vẽ cảnh Voi đang bị cá Sấu kéo 
mùi. Nó thực sự ngạc nhiên, hoảng hốt và đau đớn, vừa nói vừa thở: 
"Hãy thả cháu rat Bác thật độc ác!”. Voi ra sức kéo thật manh chiếc 
mũi đang bị cá Sâu ngoạm đề thoát thân còn ca Sấu cũng giật lại 
không kém. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy Trăn đang hợp lực 
giúp Voi con tội nghiệp. Những mang mâu đen chính là bờ con sông 
Limpopo (nhưng tôi không dược phép tô màu cho những bức tranh 
đỏ). cây có rễ xoắn có đúng 8 lá la một trong những cây gây bệnh 
số vàng đa sống ở đây. 

Dưới bức tranh thực chúng ta sẽ nhin thấy bóng của các loai 
đòng vật châu Phi đang kéo nhau đi. Trong đó có hai con Đà Điểu. 
hai con Bò, hai con Lạc Đà va hai con gì đó trông giống chuội. 
Nhưng cũng có thể đó là Thỏ rừng. Nhưng điều đó không quan 
trọng. Tôi dựa chúng vào bức tranh này chỉ vì trông loài nay rất đẹp 
và chắc chăn nêu tô màu thì trông còn đẹp mắt hơn rất nhiều, 
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Sau đó Trăn lại bò xuống sông và quấn quanh 
han chân sau của Voi và hợp lực giúp Voi thoát 
khỏi con cá Sấu độc ác. Cá Sấu không thể đọ lại 
được với sức của ca Vọi và Trăn. Cuối cùng nó 
đành thä mũi của Voi ra và rơi tôm xuống nước 
gây kinh động ca một góc con sông Limpopo. Lúc 
này Voi ngồi xuống, chưa hoàn hồn nhưng không 
quên nói lời cảm ơn bác Trần tốt bụng. Đó là việc 
đầu tiên mà chú muốn làm. Voi con tỏ về xót xa 
với cái mũi bị kéo đài ra của mình rổi quấn nó lại 
trong chiếc lá chuốt mát. 

Trăn tò mò hỏi: 

- Cậu làm thế để làm gì2 

- Câi mũi của cháu có còn ra hình thù gì nữa 
đâu. Cháu đang mong cho nó ngắn trở lại như 
ban đầu đây này. - Voi xót xa. 

- Thế thì có lã cháu phái chờ lâu đây! - Trăn 
quả quyết rồi lãm bấm - Nhiều kẻ thật lạ, không 
biết cái gì là tốt cho mình. 

Voi con bình tĩnh ngồi và chờ đến ba ngày với 
hì vọng cái mũi của mình sẽ ngắn lại như ban 
đầu. Nhưng buồn thay, nó không những không 
ngắn lại chút nào mà còn xiên vẹo lung tung. Và 
các bạn thân mến, đến đây chắc chúng ta đã 
hiểu vì sao xuất hiện chiếc vòi Voi, đơn giản do 
cá Sấu đã kéo mũi của Vọi dài ra và biến thành 
vòi như những chú Voi ngày nay. 
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Đến cuối ngày thứ 3, có một con Ong bất ngờ 
xuất hiện và đốt vào vai Vọi. Dường như Voi đã 
biết trước điều này nên nhanh chóng dùng vòi 
quật mạnh làm Ong chất ngay lập tức. 

- Thật lợi hại! - Trăn reo lên - Chắc chắn với 
cái mũi ngắn như trước kia thì cậu không thể 
làm được như thế! Hãy thử ăn bằng chiếc mũi 
đó xem nào! 

Vol vươn vòi ra giật mạnh đám cỏ rồi giũ sạch 
và cho vào miệng chén ngon lành. 

- Thật tuyệt! - Trăn hoan nghênh - Chắc chắn 
cậu không thể làm thế với chiếc mũi ngắn tùn 
trước kia đúng không nào! Cậu có thày hôm nayv 
trơi quá nóng không” 

- Đúng như thết - Voi đáp - Nói rối Voi lấy vòi 
vớt một đám bùn và đổ đầy lên đầu làm mát lạnh. 

- Hết ý! - Trăn hào hứng - Thê bây giờ cháu 
cam thấy thế nào nếu lại bị mọi người đánh? 

- Thạt sự cháu không muốn điều đó chút nào 
hết. - Voi thành thực. 

- Thế chấu có muốn mình quật lại ai đó 
không? - Trăn hỏi. 

- Nếu làm được thế thì hết ý ạ! - Voi hứng chí. 

- Thế hả! Chẳng lẽ cháu không cảm thấy rằng 
chiếc mũi mới sẽ giúp cháu có thể quật lại người 
khác sao? 
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- Cảm ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ luôn ghi nhớ 
điểu đó. Giờ thì cháu sẽ về nhà gặp gia đình thân 
yêu và thử xem sao. 

Voì lững thừng vậy chiếc vòi đài ngoằng của 
mình và băng qua châu Phi trở về nhà. G"ỡ thì 
mọi chuyện thật đơn giản bởi chú có thể dùng 
chiếc vòi của mình kéo quả gì đó từ trên cây 
xuống khi thích ăn chứ không phải ngồi chờ đợi 
đến khi những trái cây rụng xuống như trước 
đây nữa. Hơn thế Voi con có thể dùng vòi xới 
những đám co lên chứ không dùng đầu gối như 
trước đây. Khi bị ruồi cắn, Voi con dùng vòi bé 
lấy cành cây làm chối xua ruỏi. Còn khi trời quá 
nóng. nó có thể vớt bùn đắp lên đầu để che. Trên 
ca đoạn đường đài băng qua châu Phi, Voi có thể 
dùng chiếc vòi tạo ra những âm thanh thậm chí 


Bên đây là bức tranh Voi con đang chuẩn bị dùng vòi kéo 
nải chuối từ trên cây xuống, sau khi cái mũi đã bi kéo thành một 
chiếc vòi trông rất đẹp, Nhưng chắc là không thể vê đẹp hơn được 
nữa bởi không dễ gi khi vẽ hình Voi và chuối. Hình vẽ xuất hiện ngay 
sau chú Voi muốn chỉ mòt nước nào đó ở châu Phi. Nhìn trong hình 
chúng ta có thể nhin thày Voi đã nhúng bùn. Va tôi nghĩ rằng nèu 
chúng ta tô mảu xanh cho những cây chuối và màu đỏ cho Voi con 
thi bức tranh sẽ sinh đông hơn. 
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còn rộn rã hơn cả một đàn nhạc. Trên đường đi 
chú tỉnh cờ gặp một con Hà Mã rất to rồi dùng 
vòi của mình quật mạnh làm Hà Mã đau đón hết 
chỗ nói, Voi con muốn khẳng định xem những 
điều Trăn nói có thực hay không. Quãng thời 
gian còn lại, Voi nhặt nhạnh hết những chiếc vỏ 
dưa rơi vãi trên đường khi dì tìm con sông 
Lìmpopo bởi Voi con luôn sống rất ngăn nắp. 

Và rồi một buôi tối no, Voi con đã tìm về được 
đến nhà, gặp lại những người thân vêu nhất. Vol 
cuộn tròn chiếc vòi lên và nói: 

- Con chào cả nhà! 

AI cũng vui mừng hoan hỉ khi gặp lại Voi con 
rồ1 nói ngay: 

- G1ơ thì hãy lại đáy. Con đáng ăn trận đòn 
đau vì tính tò mò của mình. 

- Ứi chà! - Voi lên tiếng - Con nghĩ rằng có thể 
mọi người chưa biết bị đánh như thế nào đâu. 
Nhưng con sẽ cho mọi người thấy ngay đây. 

Ngav lập tức Voi duỗi thẳng chiếc vòi của 
mình ra và quật mạnh làm hai anh trai của cậu 
ngã dú! ngã dụi. 

- Ôi trời đất! - Họ kêu lên - Mày học đâu ra 
đòn này thế2 Mà mày đã làm gì với cái mũi của 
mình thế khong biết? 


Lá 


- lm đã có chiếc vòi mới này chính nhờ cá Sấu 
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sống bên bờ sông màu mỡ xanh xám của con 
sông Lmpopo. - Voi con thật thà thú nhận. 

Bác Khi đầu chó nhận xét: 

- Trông nó thật là xâu xí. 

Voi con bình tĩnh: 

- Qua là có như thế nhưng nó hữu ích vô 
cùng đấy ạ! - Nói rồi Voi con nhẹ nhàng nâng 
bác Khi lên, 

Tiếp đó Voi con đã dùng vòi đánh tất những 
người thân của mình cho đến khi họ thực sự kinh 
ngạc. Voi hết giật lông đuôi của Đà Điểu, chộp 
lấy hai chân sau của Hươu cao cổ và kéo qua 
những bụ! gai, rồi măng cả bác Hà Mã, thậm chí 
thôi phù phù vào tai Hà Mã khi bác ta đang ngu. 
Nhưng đặc biệt chú không để ai tiếp cận với 
chìm Kolokolo. 

Và rồi mọi việc đã diễn ra thật sôi động đến 
mức †ãt ca những người thân trong gia đình chú 
lân lượt vội vã kéo nhau đến đòng sông Lìmpopo, 
nơ1 mọc nhiều cây gảy bệnh sốt vàng da và nhờ 
cá Sấu kéo dài chiệc mũi của mình ra. Sau khi 
trở về, không ai trong họ hàng nhà Vọi đánh lại 
ai nữa và cũng kể từ đó. tất ca các con Voi đều 
mang trên mình chiếc vòi mà chúng ta thấy 
ngày nay. 
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gày xưa, chú Chuột Túi (Kangaroo) là 
một con vật hoàn toàn khác với bốn 
chân ngắn chứ không phải như chúng 
ta nhìn thấy như bây giờ. Chuột Túi 
có bộ lông thật mượt màu nâu và luôn kiêu hãnh 





với vẻ đẹp của mình, chú suốt ngày nhảy nhót 
trên vùng đất miền trung nước Úc và rồi chú 
quyết định đi gặp vị thần Naa bé. 

Chú đến gặp Nqa lúc sáu giờ sáng và khẩn 
khoản để nghị: 

- Xin hãy cho con được có năm chân, khác với 
những con vật khác 
ngay chiều nay đi ạ! 

Thần Nga bé nhảy 
dựng lên khỏi chỗ 
ngồi trên bãi cát và 
hét lên: 

- Cút đi! 

Văn với bộ lông 
mượt mà màu nâu, 
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chú lạ) tiếp tục nhây qua triền núi ở miền Trung 
nước Úc và quvết định đến gặp vị thần lớn hơn 
là thần Nguing, 

Và đến tầm giờ sáng chú đến gặp thân Nqguing 
rồi thăng thắn nói: 

- Hãy cho con được khác với các loài thú khác, 
Hãy cho con được có năm chân và có thể chạy 
thật nhanh vào chiều nay! 

Thần Nguïing nhaấy ra khỏi hang và hét 
toáng lên: 

- Hãy cút ngay đì! 

Chú không nân chí và lại tiếp tục nhảy lồ eö 
trên đải cát miền Trung nước Ức để đến gặp vị 
thẦn lớn nhất là thân Ngong. 

Đúng mười giờ sáng chú đã có mặt vào gặp 
thần Ngong rồi thăng thắn đề nghị: 

- Hãy cho con được khác các loài thú với năm 
chân và có thể chạy thật nhanh ngay chiều nay 
dì a. 

Khác với hai vị thân trước, lần này thản 
Ngong nhảy ra khỏi hồ tắm và nói to: 

- Ứa sẽ Ø1Úúp con. 

Nói rồi thân Ngong gọi Dingo, Dingo là chú 
chó Ìúc nào cũng gầm gừ trông rất dữ tợn. và chỉ 
cho Dingo thấy chú Kangaroo. Thần nói: 

- Này dậy thôi Dingo! Mày có nhìn thấy anh 
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chàng lịch lãm đang nhaày nhót trên hộp tro kia 
không? Cậu ta muốn được mọi người biết đến và 
có thể chạy được thật nhanh. Hãy giúp cậu ta dị! 

Dingo nghe xong thì nhảy dựng lên đầy phẫn 
nộ: 

- Cái gì cơ ạ? Con tho lai mèo kia á? 

Dingo nhay xuống và văn với về mặt gầm gừ 
hung dữ chạy đuổi theo sau Kangaroo. Và rồi 
Kangaroo nhãy tưng tưng bằng bốn chiếc chân 
ngắn không khác gì chú thỏ con. 

Chú chuột Túi nhảy băng băng qua sa mạc, 
các ngon núi, những chảo cát, đến đêm chú phải 


Bên đây là bức tranh chú Kangaroo già khi vấn còn bốn 
chân. Tôi đã vẽ bộ lông mượt bằng màu xám và các bạn thấy đấy 
nó rất kiêu hãnh bởi trên đầu nó có môi bóng hoa rất đẹp. Nó đang 
nhảy múa trên triển núi ở miền Trung nước Úc lúc sấu giờ sáng bởi 
mặt trời chưa mọc. Vật có tai va miệng há hốc ra là thần Nga. Nhin 
tranh có thể thấy được vị thần này đang hết sức ngạc nhiên và 
chưa bao giờ nhìn thây một con vật nhảy như thế bao giờ. Thần 
Nga bé cắt tiếng: "Hay biến đi”. Nhưng dường như chú Kangaroo 
quá mải mê nhảy nhót nén chẳng nghe thấy gì cả. Chú Kangaroo 
chỉ có mòt tên duy nhất là Bommer nhưng nó đã quên mất bởi quá 
kiêu hãnh. Và chú chó vàng Dingo với bộ răng hung dữ như chiếc 
bánh răng thì cứ chay đều ngay đằng sau Kangaroo và nó cần phải 
làm như vậy. 
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ngủ trên cây sậy và những miếng gôm xanh. 
Chú chạy mãi cho đến khi hai chân trước đau 
nhừ và nhức mỏi. Và chú phai làm như thế. 

Kangaroo vẫn chạy liên tục qua những cây si, 
những bãi cỏ dài xanh mướt, qua vùng nhiệt đới 
cho đến khi hai chân sau đau nhức. Chú phải 
làm như thế. 

Chó Dingo thì ngày càng tức tối hung dữ hơn 


Bên đây là bức tranh tả chú Kangaroo già lúc năm giờ 
chiếu. Lúc đỏ chủ đã có hai chân sau rất đẹp ngay khi thần Ngong ra 
lời hứa, các bạn có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trong tranh chỉ năm 
giở. Trong bể tắm là thấn Ngong đang giơ cả hai chân lên. Còn chú 
Kangaroo như thể đang quay lại đe dọa chó vàng Dingo. Trong khi đó 
chó váng Dingo ra sức đuổi bắt cho bằng được Kangaroo. Chúng ta 
có thể thấy đôi chân mới của Kangaroo rất to đang chạy quá xa, để 
lại đẳng sau những ngọn đổi trọc. Chó Dingo được vẽ bằng màu đen 
bởi lôi không được phép vẽ bức tranh màu và hơn nữa bộ lông vảng 
của chó Dingo đã bị biến thành màu đen sau khi chạy qua những bãi 
than cháy dở. 

Tôi không biết được tên của những bông hoa mọc quanh bể 
tắm của thấn Ngong. Hai vật xuất hiện rất nhỏ ngoài sa mạc là hai 
vị thần bé và thần lớn hơn mà Kangaroo đã đến gặp và đề nghị 
vào lúc sáng sớm. Vật có hàng chữ ở trên chính lả túi của 
Kangaroo già và Kangaroo đã phải mang chiếc túi đó ngay khi 
chú muốn có chân mới. 
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và vân chạy đều sau Kangaroo cho đến khi họ tới 
dòng sông Wollgong lúc nào không hay. 

Và giờ đây chú Kangaroo không biết làm cách 
nào để có thể băng qua sông vì thế chú đành dồn 
sức lên chân và nhảy lò cò. 

Chú nhảy qua vùng Flinders rồi vùng Einders 
và những sa mạc ở miền Trung nước Úc. Lúc đó 
Kangaroo có hình dạng hệt Chuột Túi bây giở. 

Thoạt đầu chú nhảy một thước, rồi ba thước, 
năm thước và bốn chân của chú càng lúc càng 
khỏe hơn. Hình như chú không còn chút thời gian 
ngưng nghỉ mặc dù rất muốn như thế. Còn Dingo 
vẫn mái miết chạy nhưng trong lòng rất hoang 
mang và bụng đói cồn cào, nó tự hỏi không biết 
cái quái gì đã khiến Kangaroo chạy như điên thế 
kia. Nó nhảy như một con dế, cũng giống như hạt 
đậu rang nổ tanh tách trên chảo hay quả bóng 
cao su nây trên sàn nhà dành cho lũ trẻ. 

Nó phải chạy như thết 

Chó vàng Dingo vẫn cứ phải tiếp tục chạy 
đuổi theo Kangaroo mặc dù càng lúe càng đói và 
giận dữ. Và rồi thần Ngong từ hồ tắm trong chảo 
muối nói: 

- Đã năm giờ rồi đấy! 

Dingo giờ mới được nghỉ, nó ngồi xuống và 
bắt đầu tru lên. 
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Kangaroo cũng ngừng chạy, ngồi xuống vẫy 
vày chiếc đuôi rồi nói: 

- Lạv trời, cuối cùng thì mọi việc cũng xong. 

Sau đó, thần Nqong nói giọng hết sức nhã 
nhặn; 

- Sao con không nói lời cam ơn Dingo vì những 
điểu tốt đẹp nó đã làm cho con. 

Kangaroo tỏ ý phân đối: 

- Hắn đuối làm con chạy đứt cả hơi, đuổi con 
ra khỏi nhà ngay giữa giờ ăn và làm biến đối 
hình đạng ban đầu mà con không bao giờ lấy lại 
được, đã thê còn làm cho bàn chân của eon rớm 
mâu. 

Thần Nqong bào chữa: 

- Có thể ta có chút nhầm lẫn, nhưng con đã 
chăng yêu cầu ta làm cho con khác hắn với 
những loài động vật khác và giờ thì đã năm gìö 
mất rồi còn gì. 

Kangaroo ngoan ngoãn tra lời: 

- Vâng con biết, nhưng ước gì mọi chuyện đã 
không như thế. Con cứ tưởng thần sẽ làm điều 
đó bằng bùa phép và thần chú, at ngờ đâu đó là 
một trò đùa thực sự. 

- Trò đùa? - Thần Ngong nổi nóng - Con nói lại 
xem nào! Ta sẽ bảo Dingo cho hai chân sau của 
con trở về như cũ. 
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Kangaroo hối lỗi: 

- Không đâu ạ! Con thực lòng xin lỗi. Những 
cái chân đó cứ để như thế và thần không phải 
biến đối nó làm gì. Con chỉ muốn thần hiểu được 
là từ sáng đến giờ con chưa có gì vào bụng, con 
thực sự rất đói. 

Dingo được thể nói luôn: 

- Con cũng không khá gì hơn. Con đã cố gắng 
giúp hắn trở thành một con vật khác nhưng liệu 
con có thể có chút gì để ăn không đây ạ? 

Thần Ngong nói và quay đi: 

- Có gì yêu cầu thì hãy đến đây vào sáng mai 
nhé, bây giờ ta sắp sửa phải đi tắm đây. 

Thần nói xong thì Chuột Túi và chó Dingo 
buộc phải dời đi và cả hai đều cùng nói thật to: 

- Tất cá là lỗi tại anh. 
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hưa các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng 
đón đọc câu chuyện xảy ra từ lâu lắm 
rồi. Ngày xửa ngày xưa, có chú Nhím 
Ì sống bên bờ con sông Amazon. Chú 
Nhím nhỏ có người bạn thân là Rùa, chuyên ăn 
những cây rau diếp màu mỡ và nhiều thức ăn 
khác nữa. Chắc các bạn nắm rõ rồi chứ? 

Cũng vào thời gian này, ở đây xuất hiện con 
Báo đốm, thật tệ hại thay khi con Báo này có thể 
ăn bất kì thức ăn nào nó gặp phải. Những lúc 
không săn được Hươu hay Khi, Báo sẵn sàng 
chén gọn những con Ếch 
nhỏ bé thậm chí cả loài 
bọ cánh cứng không lấy 
gì làm hấp dẫn. Còn lúc 
không chộp được cả 
những loài này, chú quay 
về gặp Báo mẹ hỏi xem có 
cách gì chén thịt Nhím 
và Rùa hay không. 
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Báo mẹ nhẹ nhàng ngoe nguấy chiếc đuôi và 
dặn đi dăn lại Báo con: 

- Con trai bé nhỏ của mẹ! Khi nhìn thấy 
Nhím, con phải quảng nó xuống nước làm cho nó 
thẳng đừ ra. Còn khi bắt được Rùa, hãy dùng bộ 
móng vuốt sắc nhọn lột nó ra khói bộ mai cứng. 

Rồi vào một đêm đẹp trời bên con sông 
Amazon, chú Báo con tìm thấy một chú Nhím xù 
lông và Rùa chậm chạp có chiếc vỏ cứng đang 
cùng năm dưới một thân cây đỏ. Chúng không 


Bên đây là bản đỗ dòng sông Amazon được t6 màu đỏ 
và đen. Tấm bản đồ này không có nhiều chỉ tiết liên quan đến câu 
chuyện chúng ta đang theo dõi ngoài hai con Tatu ở ngay đầu bức 
tranh. Phần trông hơi lộn xộn chính là những cuộc thám hiểm của 
loải người lrên dòng sông này, phần đó được tô màu đỏ. Tôi có ý 
đinh vẽ hình những con Tatu ngay từ đấu, cả những chú Khi và 
những con Rắn rất to, nhưng nếu tô màu đỏ chơ tấm bản đồ này 
và cả những cuộc thám hiềm của con người thì trông sẽ rất rối 
mắt. Bạn hãy nhin từ góc cuối bên trái của bức tranh rồi theo 
những đường nhỏ xung quanh và quay lại nơi vẽ cảnh con người 
đang quay về nhà trên chiếc thuyền mang tên Royal Tiqer. Đây có 
lẽ là bức tranh mang mảu sắc của những chuyến thám hiểm và tất 
cả những cuộc đó sẽ đươc kể lại tỉ mỉ vì thế các ban có thể phân 
biệt đâu thực sự là cuộc thăm hiểm còn đâu la hình cái cây hay 
con thuyền, 
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thể làm cách nào trốn đi khi nhìn thấy Báo. 
không còn cách nào khác, Nhím đành cuộn tròn 
mình như một quả bóng còn Rùa thì thu chiếc 
đầu vào bộ mai cứng để tự vệ. 

Báo dữ dẫn: 

- Hãy nghe ta nói đây! Điều này rất quan 
trọng. Mẹ ta dạy rằng khi nhìn thấy Nhím phải 
quãng xuống nước để nó duỗi thăng ra còn thấy 
Rùa thì lột nó ra khỏi bộ mai. Khỏi mất thời gian 
của ta, các ngươi hãy tự xưng a1 là Nhím, ai là 
Rùa xem nào! 

Nhím tó ra bình tĩnh: 

- Ngài có chấc là mẹ mình đã dạy thế không? 
Rất có thể bà ấy đã nói rằng khi ngài muốn Rùa 
duỗi thắng ra thì phải quảng xuống nước, còn 
muốn cào một con Nhím thì phải lột nó khôi mai. 

Rùa cũng lên tiếng: 

- Ngài có chắc mẹ mình đã nói như thế không? 
Biết đâu bà đã nói rằng khi muốn tưới nước lên 
Nhím phải dùng bộ móng vuốt quảng nó đi, và 
khi gặp Rùa thì phải lột nó cho đến khi duối 
thăng ra thì sao. 

Báo khăng định: 

- Ta không nghĩ mẹ mình đã dạy như thế. 
Nhưng thôi, các ngươi thử nói lại rõ ràng lần nữa 
ta nghe xem nào: 
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Nhím bất đầu: 

- Khi ngài dùng bộ móng hất nước lên, ngài sẽ 
làm cho con Nhím duỗi thắng ra. 

Đến lượt Rùa: 

- Khi ngài cào xé thức ăn của mình, ngài sẽ 
ném nó xuống nước. Sao ngài không hiêu nhị? 

- Các ngươi đang làm ta điên đâu lên đây! Ta 
cñng không muốn nghe những lời khuyên vừa 
rồi đâu. Ta chỉ quan tâm đứa nào là Rùa. đứa 
nào là Nhím mà thôi. 

Nhím lên tiếng: 

- Tôi sẽ không nói ra đâu nhưng ngài cứ tự 
nhiên lột tôi ra khỏi vỏ nếu muốn. 

Báo reo lên: 

- Á... à... Thế thì chắc chắn ngươi là Rùa rồi. 
Xgươi nghĩ ta không đấm làm chuyện đó àÀ? Hãy 
xem đây! 

Báo con giơ bộ móng vuốt sắc nhọn ra còn 
Nhím xù dựng đứng bộ lông của mình lên và 
đương nhiên là bộ móng của Báo bị những chiếc 
lông gai Nhím đâm đau đón. Tệ hại hơn, Báo đá 
mạnh làm Nhím lần vào tận rừng và những bụi 
rậm tối tăm và Báo không thể nào phát hiện ra 
Nhím được nữa. Rồi Báo lấy miệng liếm lấp 
những vết thương trên móng vuốt. Bóớt đau đớn 
Báo mới lên tiếng nôi: 
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- Giờ thì ta biết chắc con vạt khốn kiếp kia 
không phải là Rùa rồi. 

Báo gãi đầu làm bẩm: 

- Nhưng làm sao mình biêt con còn lại có phải 
là Rùa hay không nhỉ? 

- Nhưng tô! thực sự là Rùa đây. Mẹ ngài nói 
chẳng sai chút nào. Giờ thì ngài hãy dùng móng 
vuốt lột tôi ra khỏi chiếc mai cứng đi. 

Báo tức tối rút những chiếc lông nhọn của 
Nhím ra khói bộ móng vuốt của mình: 

- Sao ngươi không nói chuyện này sớm! Mà 
mới đây mày còn nói khác cơ mài 

Rùa hiển lành: 

- Cứ cho là vừa rồi tôi đã nói khác đi nữa thì 
cũng chẳng có gì quan trọng, nó cũng chính là 
những gì mà mẹ ngài nói thôi, Hơn thế nữa, nếu 
ngài cho rằng mẹ mình đã đặn phải quăng tôi 
cho đuỗi thăng ra thay vì cào cấu trên mai thì tôi 
cũng không giúp được gì đúng không? 

Báo vân sôi sục: 

- Ý ngươi muốn ta dùng bộ móng lột ngươi ra 
khói mai chứ gì? 

- Nếu ngài nghĩ ki ngài sẽ hiểu tôi không nói 
theo ý đó. Tôi chỉ nói rằng mẹ ngài dặn ngài phai 
lột tôi ra khỏi bộ mai mà thôi. - Rùa vân hiển 
lành phân bua. 


Sự tích cdc loài Uáit VẠI 


- Thế chuyện gì sẽ xay ra nếu ta làm đúng như 
thế? - Báo khinh khinh hỏi. 

- Tôi cũng chưa hình dung ra nữa bơi từ trước 
đến nay tôi đã bị lột khỏi mai bao giờ đâu. 
Nhưng thật lòng là nếu ngài muốn thấy tôi bơi 
thì hãy ném tôi xuống nước ngay đi thôi. 

Báo nghi ngờ: 

- Ta không tin điều đó. Ngươi đã làm rối tỉnh 
rối mù lời mẹ ta dặn và giờ thì ngươi lại xuất 
hiện và nói những điều ta không tài nào hiểu 
nổi, chúng làm ta rối rấm hơn bao giờ hết. Rõ 
ràng là mẹ đã dặn ta phải ném một trong hai 
ngươi xuống nước và ta nghi rằng ngươi đang lo 
lắng bị ném xuống đó. Thôi hãy nhãy ngay 
xuống dòng sông Amazon kìa đi xem nào! 

Rùa rào đón: 

- Tôi e rằng mẹ ngài sẽ không vui đâu. Nhưng 
ngài đừng nói với bà ây là tôi đã không nói trước 
với ngài nhé! 

Báo đáp lại: 

- Nhưng nếu ngươi nói những lời khác với lời 
mẹ ta đặn... 

Báo chưa nói hết câu thì chú Rùa thông minh 
đã lăng lặng lặn xuống dòng sông Amazon rộng 
lớn từ bao giờ, Rùa lặn một hơi ca đoạn đường 
đài và leo lên bờ bên kia, nơi đó Nhím đã ngồi 
chờ sẵn. 
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- Thật khöng thể tin được cậu đã trốn thoát. 
Con Báo đáng ghét! Thế cậu đã nói với hắn mình 
là ai? 

Tớ đã thú nhận mình là Rùa nhưng thật buồn 
cười, hắn ta lại không tin và bất tớ thử nhảy 
xuống sông xem có đúng không, hắn đã rất ngạc 
nhiên. Giờ thì chắc hắn đang quay về nhà kể lẽ 
với Báo mẹ rồi đấy. Chúng ta đi nghe xem saol 

Nhưng chúng chăng nghe thấy gì ngoài tiếng 
Báo con gầm trú giận dữ ở bờ bên kia con sông 
cho đến khi Báo mẹ tiến đến. 

- Con yêu của mẹ! Con đã làm điều gì dại 
đột vậy? 

- Con đã dùng móng cố lột con vật gì đó ra 
khối võ như nó muốn và giờ thì móng vuôt của 
con đầy những lông gai đây này. 

- Con trai! - Báo mẹ hiển từ - Với những chiếc 
lông gai này mẹ chắc rằng đó phải là một con 
Nhím. Lễ ra con phải ném nó xuống nước mới 
phai chứ! 

- Thật đen đủi! Con lại đi ném đứa còn lại 
xuống nước vì con không tin khi nghe hắn nói 
mình là Rùa. Nhưng không ngờ hắn đã nói thật 
và lặn mất xuống đòng sông Amazon mà không 
thấy tăm hơi. Giờ thì con chẳng có chút gì vào 
bụng. Tốt hơn hết chúng ta nên đến vùng khác 


Sự tích các loài tại j3 


sinh sống thôi. Ö dòng sông Àmazon rộng lớn 
này chúng quá thông minh so với một đứa ngơ 
nghệch, tội nghiệp như con. 

- Bình tĩnh nào con trai cưng! Giờ thì con phải 
thật chú ý lắng nghe mẹ dặn. Con Nhím thường 
sẽ cuộn tròn mình lại hệt như quả bóng và 
những chiếc lông của nó xù lên. Chỉ nhìn thể con 
sẽ nhận biết nó đích thị là Nhím. 

Nhím đang nấp dưới một tán lá thật lớn nghe 
thế thì giận lắm: 

- Mụ Báo già đáng ghét! Sao cái quái gì mụ ta 
cũng biết thế nhỉ? 

Báo mẹ lại tiếp tục: 

- Rùa thì không thê cuộn tròn mình được. Nó 
chi có thể thu đầu và chân vào chiếc mai cứng 
ma thối. Con cứ nhìn thế sẽ biết đó là Rùa. 

Đến lượt Rùa tức giận: 

- Mu Báo già đáng ghét! Mu đã dặn kĩ thế thì 
Báo con khó làng quên được. Thật đáng tiếc khi 
câu không thể bơi được Nhím Al 

Nhím buền bã: 

- Đừng nói thế với mình đi, Giá như cậu có thể 
cuộn tròn mình được thì hay biết mấy. Thật rắc 
rô quá)! Chúng ta nghe xem Báo con nói gì nào! 

Báo con nghe lời mẹ dặn xong thì điểm tĩnh 


ngồi xuống bên bờ sông Amazon gỡ những chiếc 
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lông gai của Nhím ra khỏi người và lầm bẩm: 


Chẳng thể cuộn tròn mà lại biết bơi 
Đó không ai bhác chính là Rùa 
Không bơi được lại cuộn mình rốt giỏi 
Khoi phái chân chữ, đó là 

hím khôn ngoan. 

Nhím nói với Rùa: 

- Chặc là hắn sẽ không bao giờ quên những 
điều này đâu, Cậu hãy nâng cầm mình lên và 
mình sẽ cố học bơi bằng được. Sẽ hữu ích lắm đây. 

Rùòa reo lên: 

- Thật tuyệt! Rồi Rùa nâng cằm Nhím lên đề 
Nhím tập bơi trên con sông Amazon. 

Rùa cổ vũ: 

- Chẳng mấy chốc mà cậu sẽ bơi giỏi, 

- Giờ cậu hãy thứ nới lông chiếc mai của mình, 
chắc là cậu có thể cuộn tròn lại được thôi. Điều 
này có ích lắm đây. 

Và rồi Nhím đã giúp Rùa cởi bố bộ mai, Rùa 
cũng đã tập cuộn tròn mình được. 

Nhím vu mừng: 

- Thật hết ý! Nhưng giờ thì mình chẳng thể 
làm gì hơn ngay được. Cậu hãy giúp mình xuống 
nước để bơi xem sao bởi cậu chẳng bảo là dễ lắm. 

Nhím bò xuống sông tập bơi, Rùa vấn kiên trì 
theo bên cạnh giúp đở. 
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- Thật tuyệt! Chỉ tập ít nữa cậu sẽ thành tay 
bơi chuyên nghiệp mất. Giờ thì cậu không phiền 
lật chiếc mai để mình thử cuộn tròn như cậu nói. 
Chắc Báo con kia sẽ sửng sốt lắm cho mà xem. 

Nhím vu1 ra mặt: 

- Cậu biết cuộn tròn nhưng không giống al 
trong gia đình mình ca. Thôi, chúng ta phải Im 
lặng không lỡ Báo nghe thấy mất. Khi cậu tập 
xong. mình thử lặn xem có được không. Báo sẽ 
ngạc nhiên lắm đây! 

Rồi Nhím lặn một hơi, Rùa vân mái miết bơi 
theo xem sao. 

- Thật tuyệt! Nếu cậu đã có thể nín thở và lặn 
như thế thì cậu sẽ an toàn khi ở tận đáy sông rồi. 
Giờ để mình thử quấn những chiếc chân sau 
quanh tai, cậu chẳng bảo như thế sẽ rất tiện lợi 
toà. Chúng mình sẽ làm Báo ngạc nhiên đây! 

- Thật tuyệt! - Nhím hoan hi - Nhưng dù sao 
chiếc mai của cậu sẽ bị nhăn nheo chút ít. 

Rùa không mấy ngạc nhiên: 

- Do tập luyện thôi mà. Mình cũng nhắc cậu 
rằng những chiếc lông gai có vẻ đang đính vào 
nhau nên trông cậu giờ giống qua thông lắm đấy! 

- Thế ha? Do mình nhúng nước quá nhiều kh] 
tập bơi. Chắc hẳn Báo phải rất kinh ngạc cho 
mà xem! 
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Hai người bạn thân vấn mãi miết giúp nhau 
luyện tập cho đến khi trời trở sáng. Khi mặt trời 
đã lên cao, chúng nằm nghị và hong khô dưới 
ánh nắng và rồi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy 
thân mình hoàn toàn khác với trước đây. 

Rùa ăn xong thì nói: 

- Nhím này! Tớ khác trước quá, nhưng chấc là 
mình sẽ trêu tức được Báo. 

Nhím cũng lên tiếng: 

- Mình cũng đang thích chí với điều đó. Những 
chiếc lông cứng chẳng có dấu hiệu gì là mình có 
thê bơi được. Giờ thì chúng mình hãy đi gặp Báo 
xem. 

Chúng cứ đi rồi tìm thấy Báo con, nó vân đang 
mãi miết chăm sóc những vết thương trên bộ 
móng vuốt đêm hòm trước. Báo quá bất ngờ khi 
nhìn thấy Nhím và Rùa đến mức g)ật lùi ra sau 
tận ba bước. 

Nhím lịch sự lên tiếng: 

- Chúc buổi sáng tốt lành. Mới sáng sớm mà 
bà mẹ nhân từ của ngài đã biến đi đầu mất rồi? 

- Không dám! Me tôi vần khóe mạnh lắm. 
Nhưng xin thứ lỗi vì tôi không còn nhớ tên cậu? 

- Chăng giống ngài chút nào! Cũng giờ này 
hôm qua thôi ngài chăng đã cố lột tôi ra khỏi mai 
hay sao? 
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Nhưng rõ ràng ngươi chẳng có chiếc mai nào. 
Chỉ toàn những chiếc lông gai mà thôi. Ta biết 
hết rồi. Nhìn bộ móng bị trọng thương của ta đây 
Day. 

Rùa cũng lân tiếng: 

- Sao hôm qua ngài hung dữ đến vày! Ngài 
buộc tôi phải nhãy xuống sông Amazon suýt chết 
đuối. 

Nhím tiếp tục: 

- Chăng lẽ ngài đã quên lời mẹ dặn rồi sao? 


Chẳng thể cuộn tròn mà lại biết bơi 
Đó không di khác chính là Rùa 
Khóng bơi được lại cuộn mình rất giỏi 
Khỏi phai chẩn chừ, đó là 

Nhím khỏn ngoan. 

Nhím vừa dứt lời, cả bai liền cùng nhau cuộn 
tròn và lăn mấy vòng quanh chú Báo con tội 
nghiệp cho đến khi nó điên hết. đầu. 

Và rồi Báo con ngốc nghếch lại quay về nhà 
thuật lại đầu đuôi cầu chuyện cho mẹ nghe, 

Báo con than thở: 

- Mẹ ơi! Hôm nay trong rừng con gặp bai con 
vật trông thật lạ, con vật mẹ báo không bơi được 
ø1ờ đã bơi ngon lành và cả cái con mẹ bảo không 
thể cuộn tròn mình thì giờ nó làm dễ ợt. Con 
nghĩ khắp mình chúng đều có vảy chứ không 
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phải như trước đây, một con trồng nhăn thín cồn 
con kia thì đầy những chiếc lông cứng. Hơn thế 
nữa, chúng còn có thể cuộn mình lăn tròn mà con 
thì không thích điều này chút nào cả. 

Báo mẹ vẫn hiền từ vây đuôi nói với con: 

- Nhím hay Rùa thì dù có thế nào đi chăng 
nữa vẫn không thể biến thành một con nào khác 


được, 


Đây là bức tranh toàn cảnh tả tất cả Báo, Nhím, Rùa và 
Talu bị xếp thành mót đống. Và dù bức tranh này có quay theo 
hướng nào thì moi vât tròng cũng vẫn giống như tài đã về. Rùa nằm 
ở giữa tranh đang học cách uốn cong, vì lẽ đó mà chiếc mai trên 
lưng nó tròng hơi lồi ra. Chú Rùa này đang trèo lên Nhim trong khi 
nhím đang chờ học bơi. Con Nhím được vẽ theo trí tưởng tượng bởi 
tôi không tải nảo tìm thấy bóng dáng con nảo trong vườn (Vảo ban 
ngày Nhím thường trốn ngủ dưới những cây thược dược). Bảo căng 
mắt nhìn qua chiếc gờ của mai rùa, bộ móng đã được Báo mẹ băng 
rất cần thận (chú bị thương khi vồ lên Nhím). Nó đang rất ngạc 
nhiên khí nhìn thây những gì Rùa làm và trông nó thật đau đớn với 
bộ móng bị thương. Vật trông giống chiếc mũi có mắt nhỏ đang cố 
leo lên chính là con Tatu mà Nhím và Rùa đã cùng hóa thân thành 
sau khi chúng ngừng bơi và cuộn tròn minh. Bức tranh này mang 
nghĩa tượng trưng, và đó chính là một trong những lý do khiến tôi 
không vẽ râu Báo. Lí do nữa, đây là chú Báo con nên chưa thể mọc 
ràầu được. Tên đáng yêu mà Báo mẹ thường go! chú là Doffles. 


Sự tích cạc loại bật ¡9 
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Báo eon cãi lại: 

- Nhưng chúng không thể là Nhím hay Rùa 
được, con chắc chắn như thế, Bởi chúng có chút 
gì đó giông nhau nhưng con không biết đặt tên 
là gì. 

- Vô lí nào! Trên đời này làm gì có con nào 
không có tên bao giờ. Thôi mẹ con mình tạm gọ! 
nó là con Tatu cho đến khì tìm được tên nào thích 
hợp hơn. Và chúng ta nên để cho chúng yên. 

Báo con thực hiện đúng như lời mẹ nói, không 
đếm xia gì đến con vật có tên gọi Tatu nữa. 
Nhưng, thưa các bạn, điều rất đặc biệt là kể từ 
đó đến nay bất kì ai sinh sống bên những bờ sông 
Amazon chưa bao giỡ gọi những cá) tên Nhím 
hay Rùa mà chỉ gọi là Tatu. Đương nhiên ở 
những vùng khác vân tồn tại Rùa và Nhím 
nhưng những con vật sống ở bờ sông Amazon 
vân là Tatu. đơn giản bởi chúng quá thông mình. 

Thưa các bạn, câu chuyện đên đây là hết. Giờ 
thi các bạn đã hiểu được sự tích ra đời con Tatu 
rồi chứ? 


Sự tích chữ cát đầu tiên 


gày xửa ngày xưa, có một người đàn 
ông sống trong thời kì nguyên thủy, 
õng không thuộc tộc người jJute, 
Angle hay Dravidian, có thể là như 
thể nhưng thưa các bạn, điều này cũng không có 
gì quan trọng. Người đàn ông này sinh sống 
trong một cái hang, mặc khố và không biết đọc 
biết viết mà dường như ông không mấy thích thú 
với việc đó trừ khi đói bụng hoặc cảm thấy vui 
sướng điều gì. Tên ông ta là Tegumai Bopsulal 
nhưng để đơn giản chúng ta sẽ gọi tên Tegumai 
(có nghĩa là người đàn ông luôn bình tĩnh trước 
mọi tình huống). Ông có 
người vợ tên Teshumai 
Tewindrow, chúng ta sẽ 





gọi tên bà là Teshumai 
(nghĩa là người đàn bà 
đa nghĩ) và cô con gái 
nhỏ Taffimai Metallumai 
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mà sau này chúng ta chỉ gọi ngắn gọn là Taffy. 
Họ cùng sinh sống hạnh phúc ở ngôi nhà trong 
hang, Taffy sinh ra là cô bé rất hiếu động và từ 
khi biết đi thì hề nơi nào cha cô đến cũng có bé 
đi cùng. Đã rất nhiều lần hai bố con mái miết đi 
và chỉ nhớ vẻ nhà khi bụng đói cồn cào. Những 
lúc như thế. bà Teshumai hết sức bực bội: 

- Không biết hai cha con anh đi đến tận những 
đâu nữa. Tegumal này! Anh thật cũng trẻ con và 
nông nôi hệt bé Taffy thôi! Từ giờ trở đi anh hãy 
để ý mọi chuyện hơn và biết lắng nghe đấy nhé! 

Một hôm. Tegumai băng qua đầm lầy và tới 
con sông Wagal để câu cá chép cho bữa ăn tối và 
tất nhiên có Taffy đi cùng. Các mũi giáo của 
Tegumai làm bằng gễ và ở đầu mũi giáo là 
những chiếc răng cá mập. Tegumai còn chưa kịp 
chộp được con cá nào thì bị gãy mũi giáo đo cắm 
quá mạnh xuống sông. Dàng sông này cách xa 
nhà hàng dặm nên hai bố con đã phải cẩn thận 
raang theo bữa trưa trong túi. Nhưng thật đáng 
tiệc, Tegumai lại quên không mang theo mũi 
giáo dự phòng. 

Ông Tegumai không còn cách nào khác: 

- Bố sẽ đành nửa ngày sửa mũi giáo này bằng 
được, vùng này nhiều cá lắm, bố con ta không 
thể bó qua cơ hội này được. 
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Taffy nhanh nhau: 

- ỞỔ nhà còn có đến 1 mũi giáo nữa cơ bố ạ. Hay 
bố để con quay về hang và bảo mẹ lấy cho? 

- Quãng đường từ đây quá xa so với con gái bé 
bỏng của bố. - Tegumai nói - Hơn nữa, con dễ bị 
rơi xuống đầm lây và chìm nghỉm mất. Có lẽ bố 
con mình phải khắc phục sự cố này thôi. Nói 
xong ông Tegumali ngồi xuống và moi trong chiếc 
túi mang theo vó số đồ nghề gì đó. 

Taffy cũng ngói xuống theo, thả hai chân 
xuống đòng sông trong mát và chống cằm suy 
nghĩ. Một chốc sau. có bé lên tiếng: 

- Bế yêu quý! Có chút rắc rối nho nhỏ mà bế 
con mình chăng biết làm thế nào cả. Giá như bố 
con mình viết được chữ gì đó thì có thể đễ dàng 
gửi ngay về cho mẹ Và có ngay mũi giáo mới, 

Tegumal nổ nóng: 

- Taffy! Bố nói với con bao lần là không dùng 
những từ cấm ky. Từ 'rắc rối" có hay ho gì đâu 
nào. Nhưng dù sao ý kiễn của con cũng khá thú 
vị đấy, giá như chúng ta viết được chữ gì đó gửi 
về cho mẹ thì thật tuyệt. 

Hai bố con vừa mới chi nói dứt lời thì có người 
đàn ông lạ mặt thuộc bộ tộc Tawaras xuất hiện. 
Ông này không hiểu chút gì tiếng Tegumai. 
Người đàn ông lạ đứng bên bờ sóng mim cưởi 
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nhìn Taffy, đơn gian vì ông cũng có con gái trạc 
tuối Taffv đang ø nhà. Còn Tegumai thì lôi trong 
chiếc túi vá lỗ chỗ ra một năm da hươu rồi bắt 
tay sửa chiếc giao bị hỏng. 

TaffYy ngoan ngoàn øoU 

- Bác ơi! Bác đi lại đây đi ạ. Chác bác biết mẹ 
châu sông ở đâu chứ? 

Người đàn ông không tra lời mà chỉ ậm ừ vì 
ông không hiểu tiếng nói của bộ tộc Tegumai., 

Taffy giận đổi giậm chân thình thịch: 

- Thật ngớ ngân! - Taffy bực bội vì nhìn thấy 
con eã cbép thật to lượn trên mặt nước trong khi 
bố Tegumai thì không còn có mũi giáo để bắt. 

Ông Tegumai an ủi con gái: 

- Đừng lo lắng quá con yêu! - Ông chỉ nói thế 
chứ cũng chắng thèm ngước nhìn xung quanh 
bởi quá bận rộn với việc sửa mũi giáo của mình. 

Taffy ngúng nguẩấy: 

- Con không thế! Con chỉ muốn nói mình 
muốn nhờ gì ông ta nhưng ông ấy chẳng hiểu 
đì cả. 

- Thôi bé con đừng quấy bố nữa nào! - 
Tegumal nói rồi lại tiếp tục mãi mê sửa giáo mà 
không hề quay lại. 

Còn người đàn ông lạ mặt kia ngồi bệt xuông 
tham có. Taffy ra hiệu muốn chi cho ông ta xem 
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bô mình đang làm gì. Người đàn ông thầm nghĩ: 
“Đứa bé này thông mình quá! Cô bé còn giận dõi 
giậm chân và thê hiện thái độ bực bội ra mặt. 
Chắc chắn nó là con gái vị thủ lĩnh ngồi kia, 
người rất quyền uy nên chắng thèm đoái hoài gì 
đến mình”. Nghĩ thế rồi ông nỏ nụ cười hiền từ 
hơn bao giờ hết. 

Taffy lên tiếng: 

- Giờ cháu rất muốn nhờ bae về gặp mẹ cháu 
ngav Vì bác có đôi chân dài hơn nên sẽ đi nhanh 
hơn cháu. Hơn nữa bác sẽ không bị ngã xuống 
đầm lây được. Bác sẽ gặp mẹ cháu và bà ấy sẽ 
trao bác chiếc mũi giáo mới có tay cầm màu đen. 

Lúc này người đàn ông càng khẳng định: “Cô 
bé này kháu thật. Nó vẫy tay và nói một tràng 
mà mình thì chăng hiều gì cả, Nhưng nếu mình 
không làm những øì cò ta muốn thì e răng vị thủ 
lĩnh cha cô bé sẽ nói nóng lên cho mà xem”. 

Xong ông ta ngồi dậy và đưa cho có bé mẩu vỏ 
cây Bulô. 

Thưa các bạn, ông ta đã làm như thể vì muốn 
ra hiệu rằng mình là một người hiền lành tốt 
bụng. nhưng đáng tiếc Taffy cũng không hiểu 
được ý đó. 

Taffy tiếp tục: 


- Bây giờ cháu hiểu rồi. Chác bác muốn biết 
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địa chỉ của nhà cháu đúng không a? Châu không 
biết viết nhưng có thể vẽ được nếu có trong tay 
vật gì sắc nhọn. Vậy bác vui lòng cho cháu mượn 
chiếc răng cá Sấu trên chuỗi tràng hạt bác đang 
đeo chứ a? 

Người đàn ông lạ mặt vẫn không nói gì (ông 
không hiểu tiếng Tegumai mà), vì thế Taffy 
tưởng óng đồng ý nén giơ bàn tay bé nhỏ của 
mình mân mê chiếc ràng cá Sấu trên tràng hạt. 

Ông ta nghĩ thầm: “Đứa bé này thật khác 
thường! Đáy là chiếc rảng cá Său thần và mình 
vẫn thường phải nói với mọi người rằng nếu al tự 
tiện sở vào nó thì ngay lập tức sẽ bị nổ tung. 
Thật la, đứa bé không hề bị nô tung và vị thủ 
lĩnh kia không hề lo lãng gì cho nó. Tốt hơn hết 
mình phải cư xử cho đúng mực. 

Nghĩ thế, ông đưa ngayv cho bé Taffy chiếc 
răng, cô bé thích chí nằm tp xuống đất, giơ cả 
hai chân lên như những đứa trẻ nằm trên sàn 
khì thích thú vẽ gì đó. 

- Bác có thể nhìn cháu vẽ nhưng đừng đụng 
vào làm cháu vẽ xấu đa đấy! Trước tiên cháu vẽ 
cảnh bố đang ngồi câu cá. Chắc là không giống 
lắm nhưng rồi mẹ sẽ nhận ra ngay thôi vì có 
chiếc mũi giáo bị gãy này chỉ của riêng bố. Tiếp 
đến cháu sẽ vẽ hình mũi giáo khác mà bố đang 
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cần, chiếc có tay cầm màu đen. Trông trong hình 
này như thể nó gắn chặt vào lưng bố nhưng chiếc 
rắng cá trơn quá mà miếng vỏ cây lại bé. Đó 
chính là mũi giáo cháu muốn bác đem đến. Tóc 
của cháu không dựng đứng lên như trong tranh 
nhưng như thế sẽ dễ vẽ hơn. Và tiếp đến, châu 
vẽ bác. Trong tranh này cháu vẽ bác không được 
đẹp như bên ngoài. chắc bác không giận chứ ạ) - 
Taffy vừa vẽ vừa diền tả. 

Người đàn ông lạ mặt chỉ mỉm cười rồi nghĩ: 
“Chắc chấn sắp có tràn chiến xảy ra đâu đây và 
cô bé thông mình này, người đã dám lấy chiếc 
răng cá Sấu thân trên chuỗi tràng hạt của mình 
mà không bị làm sao, chắc cô bé muốn nhờ mình 
go1 tất ca các vị tộc trương đến giúp đỡ đây. Bố 
cô bé là tù trương chứ nếu không thì ông ta cũng 
phải để ý đến mình rồi” 

Ông đang mái suy nghĩ thì nghe tiếng Taffv 
gọ1 lớn: 

- Bác ơi, bác xem này! - Taffy chi vào bức 
tranh đang chăm chú vẽ - Cháu vẽ hình bác 
đang cầm cái giáo mà cha cháu cần đấy ạ! Cháu 
muốn rằng bác sẽ mang nó đến đây bằng được. 
G1Iờ cháu sẽ chỉ đường cho bác đến gặp mẹ. Bác 
cứ đi thắng cho đến khi nhìn thấy hai cái cây, 
sau đó băng qua ngọn đổi và tiếp đến nữa là cái 
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đầm lầy trong đó có những con Hải Ly nhưng 
cháu chỉ vẽ được đầu của chúng thôi. Rồi bác sẽ 
nhìn thấy khi đi qua đó nhưng phải cần thận kẻo 
ngã xuống đầm. Chỉ ngay sau đầm Hải Ly đó là 
nhà của cháu. Tuy nó không cao như ngọn đổi 
nhưng cháu không thể vẽ được những vật nhỏ 
quá. Và mẹ cháu đang đứng phía ngoài ngôi nhà, 
mẹ cháu rất đẹp, đẹp nhât nhưng mẹ sẽ không 
phan đối khi nhìn thấy tranh cháu vẽ mẹ đơn 
giản như thế này mà còn tự hào khi biết chấu vẽ 
được ấy chứ. Và đây, để phòng trường hợp bác 
quên, cháu đã vẽ hình mũi giáo mà cha cần ngay 
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nhưng nếu bác đưa bức tranh này cho mẹ, bà Ấy 
sẽ trao ngay mũi giáo cho bác thôi. Trong tranh 
cháu vẽ mẹ giơ tay lên bởi cháu nghĩ mẹ sẽ rất 
vui khi nhìn thấy bác. Bác thấy bức tranh đẹp 
chứ a? Và bác đã hiểu hết hay cần cháu giải 
thích lại? 

Người đàn ông lạ mặt nhìn vào bức tranh rồi 
miễn cưỡng gật đầu, thầm nghĩ: “Nếu mình 
không đem bộ lạc đến cho vị tù trưởng, e rằng 
ông ấy sẽ bị kẻ thù tràn ra từ tứ phía với đầy 
gwơm giáo sát hại. Giờ thì mình hiều vì sao ông 
ta không thèm nhìn mình lấy một cái. Chắc ông 
ãy sợ kế thù đang ấn nấp trong các bụi cây sẽ 
nhìn thấy ông ta chuyển tin cho mình. Vì thế òng 
ấy cũng không thèm quay đầu lại mà cử đứa bé 
thông minh kia vẽ bức tranh khó hiểu này để 
bày tỏ mối hiểm nguy đang gặp phải. Mình sẽ đi 
và kêu gọi bộ tộc của ông ta đến đây giúp đở. 

Xong ông chạy như bay qua những bụi cây 
thậm chí không hỏi Taffy đường đi, tay nắm chặt 
miếng vỏ cây có hình vẽ còn Taffy tạm vên tâm 
ngồi xuống. 

Lúc này ông Tegumai mới lên tiếng: 

- Con yêu làm gì từ nãy đến giờ? - Lúc ông đã 
sửa xong mũi giáo bị hong. 

Taffy trả lời; 
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- Đó là bí mật của con, bố vêu quý! Bó đừng 
hỏi gì con nữa ca và rồi bố sẽ biết chuyện gì ngay 
thôi. Chắc chắn bố sẽ ngạc nhiên lắm đấy khi 
biết chuyện! 

- Tốt lắm! - Ông bố chỉ nói có thể rồi vui vẻ vác 
mũi giáo vừa sửa xong tiếp tục đi câu cá. 

Nói về người đàn ông lạ mặt, ông chạy như 
bav chừng hai dặm đương, trong tav giữ khư khư 
bức tranh cho đến khi tình cờ nhìn thấy bà 
Tcshumai đang đứng ở cửa hang trò chuyện với 
máy phụ nữ thô dân. Taffy trông rất giống 
khuôn mặt của mẹ. đặc biệt là đôi mất, vì thế 
người đàn ông nhận ra bà và cười thân thiện rồi 
trao cho bà bức tranh. Khuôn mặt ông tái nhợt 
vì chạy quá nhanh còn chân lấm tấm những vết 
xước vì chạy qua những bụi cây nhưng vẫn cố tỏ 
ta nhã nhặn. Bà Teshumai vừa chỉ liếc nhìn thì 
hét toáng lên và nôi giận lôi đình với người đàn 
ông. Cùng lúc, những phụ nữ đang đứng gần đó 
tiến lại vật ông ta xuông đất và tận sáu người 
ngồi đè lên ông ta còn bà Teshumai thì giật tóc 
lia la. 

- Người đàn ông này thật xấu xa. Nhìn này! 
ông ta găm không biết bao nhiều mũ1 giáo lên 
người Tegumai tôi nghiệp và đe dọa TaffV tôi 
nghiệp làm nó sợ hãi dựng tóc gáy, không ăn năn 
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về điều đó mà hắn ta còn cả gan vác bức tranh 
này đến đây mỏ ta những hành động tàn ác của 
mình. Mọi người nhìn đây! - Bà ta gid bức tranh 
cho các phụ nữ thổ dân đang ngồi trên người đàn 
ông xem - Đây là Tegumai với cánh tay bị gãv, 
mũi giáo gắn chật trên lưng, còn người đàn ông 
thì đang làm lăm chiếc giáo trên tay sẵn sàng 
lao vào. ca hình một người đang phi mũi giáo về 
phía hang nữa. Lại còn ca một toán người (thực 
ra trong tranh là đâu những chú Hải Ly chứ 
không giống người) đang tiến lên từ đằng sau 
Tegumai, thế có kinh hãi không? 

- Thật khủng khiếp! - Tất cả những phụ nữ 
đồng thanh và họ bôi hết bùn lên đầu của người 
đàn ông lạ mặt làm ông ta hết sức kinh ngạc. Rồi 
họ khua trếng liên hồi, gọi tất cả các tộc trướng 
của người Tegumai đến. Cuối cùng họ quyết 
định trước khi chặt đầu người đàn ông đó phải 
dẫn hắn xuống phía dòng sông để chỉ nơi giấu 
Taffy tội nghiệp. Đến lúc này thì người đàn ông 
thực sự tức giận, cả bộ tóc thật đẹp bị trét đây 
bùn, họ để ông ta nằm lăn lóc trên những hòn đá 
cuội và có sáu người đàn bà ngồi canh rồi đôi khi 
họ còn đánh đăm ông đến ngất xui Mặc dù 
không hiểu tiếng của bộ lạc này đi nữa thì ông ta 
vẫn biết được rằng những cái tên mà họ đặt cho 
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mình nghe thật khủng khiếp. Tuy nhiên ông vấn 
không nói gì cho đến khi có mặt đầy đủ tất cả 
người của bộ lạc Tegumai và dân tất ca họ xuống 
bờ sông Wagal. Ở đó họ đã nhìn thấy bé Taffy 
đang kết vòng hoa cúc còn Tegumal đang câu cá 
chép bằng mũi giáo đã được sửa. 

Taffy ngạc nhiên: 

- Sao bác đi nhanh thế, nhưng bác mang 
nhiều người đến thể này. Bế ơi! Đây là sự ngạc 
nhiên con dành chbo bố, bố thấy thế nào. 

- Thật kinh ngạc! Nhưng họ đã làm họng cả 
ngày câu cá của hố rồi đây này. Bố không hiểu 
tại sao tất cả bộ lạc lại có mặt ở đây. 

Và họ cũng thế, bà Teshumaai và những người 
phụ nữ thô dân đi trước giữ chặt lấy người đàn 
ông lạ có mái tóc đầy bùn, sau đó là Tộc trương, 
Tộc phó, sau nữa là tất cả những người trong bộ 
lạc, họ đi theo cấp bậc, Tất cả họ đều có mặt, hò 
hét âm ï tưởng như có thể làm kinh động đến cả 
những eon cá cách đó vài chục đặm còn Tegumai 
lấy làm biết ơn họ bằng những bài diễn thuyết 
của người thổ dân. 

Ngay sau đó bà Teshuman quá vui chạy ngay 
xuống ôm chặt lấy Taffy và hôn tới tấp nhưng 
Tộc trưởng của bộ lạc Tegumal nắm lấy Tegumail 
rồi lắc mạnh vai. Và tất cả mọi người trong bộ lạc 
gào lên: 
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- Hãy giải thích đi, 

Tegumail nói: 

- Lav chúa ông ta vẫn còn sống! Tha búi tóc 
của tôi ra, tạ1 sao mọi người lại nhúng mũi vào 
chuyện của người khác như thế nhỉ? 

Taffv nói: 

- Cháu không tin bác đã mang mũi giáo có tay 
cầm màu đen về cho bố và các bac đã làm gì với 
người đàn ông tốt bụng này thể? 

Những người trong bộ lạc vẫn tiếp tục đấm đá 
người đàn ông đó cho đến khi mắt ông ta trợn 
ngược. Ông ta chỉ còn thở hôn hển và chỉ vào 
Tafy. Bà Teshumai sốt ruột: 

- Này anh vêu, tất cả những bọn xấu xa đã 
đánh anh biến đi đâu hết rồi? 

Tegumai cũng tô vẻ bực bội: 

- hàm gì có a1, cả buổi sáng hôm nay tôi không 
Øặp một ai ngoài anh bạn mà các người đang 
đánh cho đến sắp chết đây này, mọi người có 
bình thường nữa hay không đây? 

Taffy ấp úng: 

- Dạ... đạ... có lẽ nguyên nhân là do con đã đưa 
bác ấy bức tranh. - Cô bé hốt hoảng nói, 

- Thì ra là cháu! - Tất ca người của bộ tộc 
Teguman kêu lên. 

Tugumai như hiêu ra: 
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- Taffv yêu quí, bố e rằng chúng ta đang gặp 
rắc rới đáy - Nói rồi ông vòng tay ôm lấy cô bé. 

Tộc trưởng bộ lạc Tegumai giậm chân thình 
thịch và hét lên: 

- Hãy giải thích đi! 

Taffy sợ hãi: 

- Cháu chỉ muốn người đàn ông lạ mặt Kia 
mang cái giáo đến đây cho bố cháu nên mới vẽ 
bức tranh này, Không có nhiều giáo đến thế đâu, 
chỉ có mỗi một cái thôi. Cháu vẽ nó ba lần cho 
chắc ăn. Cháu không nghĩ ra là nó lại dính chặt 
vào đầu của bố, bơi đơn giản không có nhiều chô 
trên miếng vỏ cây để vẽ, Còn những vật mà mẹ 
gọI là những người xâu tính là những chú Hải 
Ly, con vẽ chúng để chỉ cho bác ấy biết đường đì 
qua đâm lầy. Còn cháu vẽ hình mẹ đang đứng ở 
cửa hang rất vu1 mừng, bởi đây là người đàn ông 
tốt bụng và cháu nghĩ không có ai ngớ ngần như 
mọi người. Đó là một người đàn ông cực tốt, tại 
sao mọi người lại bỏi đảy bùn lên tóc bác ãv2 Ái 
đó hãy rửa sạch cho bác ây đi. 

Taffy nói xong thì ai nấy đều ìm lặng lúc lâu 
cho đên khi Tộc trưởng bật cười và sau đó là 
người đàn âng lạ mặt cười còn Tegumail thì cươi 
ngặt nghẽo cho đến mức nằm tháng ra bên bờ 
sông và tất cả những người khác trong bộ lạc 
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cũng cưỡi vang lên. Duy chi có những người 
không thể cười nổi là bà Teshumai và đám phụ 
nữ thổ dân, họ thật ngớ ngăn. 

Sau đó Tộc trưởng xúc động nói: 

- Taffy nhỏ bé, chấu có một phát mình thật 
hay đấy. 

Taffy biện minh: 

- Cháu không định thế, cháu chỉ muốn bố 
cháu có được chiếc giáo có tay cầm màu đen mà 
thôi. 

- Thôi không sao đâu Taffy nho bé, - VỊ Tộc 
trưởng an ủ1 - Đây là một phát mình lớn mà đến 
một ngày nào đó loài người sẽ gọi né là chữ viết. 
Giờ đây như chúng ta đang nhìn thấy, chữ viết 
chỉ là những bức tranh mà tranh thì không thể 
diễn đạt hết ý đồ. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta tạo 
nên tất ca các chữ cái - 26 chữ tất ca - khi đó 
chúng ta sẽ đễ dàng đọc hay viết bất kì cái gì và 
rồi chúng ta sẽ diễn đạt được những điều muốn 
nói mà không bị người khác hiểu nhầm đáng tiếc 
như chuyện vừa rồi. Côn bây giờ các chị em hãy 
rửa sạch bùn bần trên đầu của vị khách lạ đi. 

Taffy mừng vở: 

- Cháu sẽ rất vưi nếu làm được điều đó, nhưng 
có một điều là bác đã quên không mang theo 
chiếc giáo có tay cảm màu đen cho bố cháu rồi. 
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Sau đó vi Tộc trương nói: 

- Bé Taffy yêu quí. sắp tới đây ta sẽ cử cháu 
trực tiếp viết bàng chữ eái và cử một người có thể 
nói được ngôn ngữ của chúng ta để giải thích khi 
cần thiết. Tuy ta không quan trọng về chuyện đó 
lắm, song nếu không làm điều này thì sẽ gây bất 
lợi cho những người còn lại của bộ lạc chúng ta, 
và cháu thấy đấy nó thực sự làm vị khách của 
chúng ta rất ngạc nhiên. 


Sự tích bảng chữ cái 


¡ác bạn yêu quý, xin kể ra đây câu 
chuyện về sự ra đời của bảng chữ cái. 
Một tuần sau khi xảy ra chuyện chiếc 
mũi giáo bị hỏng, Taffy lại tiếp tục 
được đi câu cá chép với bế mình. Mẹ cô bé không 
muốn cho cô đi câu cá mà ở nhà giúp bà phơi khô 





những tấm da thú lên sào ngay ngoài cửa hang 
đá. Nhưng Taffy đã trốn đi với bố từ rất sớm, họ 
đi câu cá. 

Cô bé đắc chí cười khúc khích khiến bế phải 
nhắc nhớ: 

- Đừng ngớ ngẩn thế mm ) V}E>- 
bé con. 1 SếN 

- Nhưng điều đó 
không buồn cười quá 
sao? - Taffy lên tiếng - 
Bế có còn nhớ cảnh ngài 
Tộc trưởng như thế nào 
và trông người đàn ông 
lạ mặt thật buồn cười 
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khi tóc dính đây bùn không a? 

- Bố quên thế nào được! - Ông Tegumai nói - 
Bố đã phải trả hai miếng da đanh vất đẹp có 
đính tua để đền cho những øì chúng ta gây ra 
cho người đàn ông k)a. 

- Nhưng chúng ta có làm gì đầu ạ? - Taffy 
phan đôi - Đó là do mẹ và những người phụ nữ 
khác đầy chú. 

Bố cô bé nói: 

- Thôi nào bé con! Chúng ta sẽ về nhà ăn trưa 
và không nói đến chuyện này nữa nhé! 

Taffy mang theo một mẩu xương ống rồi ngồi 
vên lặng chừng mười phút trong khi ông bố 
dùng cái răng cá Sấu khắc gì đó lên mảnh vỏ 
cây bu-lâ. 

Sau một lúc, Taffy nói: 

- Bố này, con vừa nghĩ đến một điều bất ngờ 
hêt sức thú vị. Bố hãy thử nói cái gì đó ở), nói gì 
cũng được. 

- A...!' Ông bế Tagumai núói. 

- Lúc bố nói chữ đó trông không khác gì con cá 
chép khi đang há miệng ra. Bố nói lại đi! 

- AT AT AI - Bố Taffy đọc ngay - Đừng có đùa 
như thế mãi con gái bé bỏng của ta. 

- Con không có ý định đùa cợt đâu mà đó là 
một trong những bí mật thú vị của con đấy. Bố 
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nói “A!” và há miệng nguyên như thế để con xem 
hình răng lúc đó như thế nào và cơn sẽ vẽ. 

- Để làm gì con gái? - Bố cô bé rất ngạc nhiên. 

- Bố không thây sao2 Đó sẽ là bí mật nho của 
chúng ta. Khi con vẽ hình miệng cá chép mở lẻn 
phía sau hang nhà ta (nếu mẹ không phản đối 
việc con vẽ lên đó). nó sẽ nhắc nhớ bố về tiếng 
“A”. Sau đó chúng ta hãy giả vờ như con đang 
nhay ra khỏi bóng tối và làm bố giật mình với âm 
thanh đó, 

- Thật thế à? - Bố của Taffy lấy làm thú vị và 
rất hào hứng - Tiếp tục đi Taffy. 

- Nhưng bố ơi! Con chỉ có thể vẽ nét gì đó 
tượng trưng hình miệng cá chép, con không thể 
vẽ hết hình cá chép được. Bố không biết chúng 
chúc đầu xuống bùn như thế nào à? Ồ đây là một 
con cá chép thực thụ 
(chúng ta có thể dám chắc 
rằng toàn bộ phần thân 
của nó được vẽ). Đây chỉ (4) 
là miệng nó, và đó chính 
là chữ A - Rồi cô bé lấy 
cành cây vẽ hình đó (1). 

- Không tổi lắm đâu con yêu ạ! - Ông Tegumai 
hưởng ứng và gãi gãi đầu - Nhưng có điều con 
quên vẽ râu của nó rồi. 


S%r¡¿ tích cóc loài tát 1Ô] 


- Nhưng con không thể vẽ được bố ạ - Taffy ấp 
úng. 

- Con không cần vẽ gì ngoài hình miệng cá 
chép và râu của nó. Vẽ 
như thế chúng ta sẽ dễ 
dàng nhận biết đó là con 
cÁ chép bởi chìm chóc \ 
không con nào có râu như , 
thế. - Nói rồi bố của Taffy % 
vẽ ngay hình đó - Nhìn 
đây Taffy yêu quý (2). 

Taffy rất vui: 


(2) 


- G17 con sẽ chép lại 
hình đó, bố sẽ hiểu khi (5) 
nhìn thâyv nó chứ? - Và 
Taffy bắt đầu vẽ (83). 

- Thật tuyệt! - Bố Taffy 
tán thưởng - Và bố sẽ khá 
ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đâu đó, như thể 
trong tình huống con nhảy ra khỏi bụi cây và 
kêu “A””. 

- Giờ hãy nói âm khác đi bố! - Bé Taffy lây làm 
thích thú. 

- Vah!'! - Bô Taffv nói rât to. 

- Hừ ! Hừ! Âm đó phức tạp quá, phần sau của 
âm này “ah” là hình miệng cá chép nhưng chúng 


\. 
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ta biết làm gì với âm trước “y”. Âm đó rất giống 
miệng cá chép. Hãy vẽ đuôi của nó, nếu nó chúc 
đầu xuống có nghĩa cái đuôi sẽ xuất hiện trước. 
Hơn nữa con nghĩ vẽ đuôi cá không khó lắm - 
Taffy quả quyết. 

- Một ý tưởng thú vị đấy! 

Ông Tegumai lấy làm 
thích chí. - Đây là đuôi câ, \/ 
phát âm với âm ver và ông (Ú) 
bắt đầu vẽ (4). 

- Con sẽ cố gắng vẽ ngay đây! - Taffy nói - 
Nhưng con e rằng sẽ không 
vẽ được giống như bố đâu 

h' nhé. Liệu có ổn không khi con 
chỉ vẽ phần tách của đuôi và 
đường rẽ xuống ở chỗ hai 
phần đuôi gặp nhau? - Và 
Taffy vẽ hình đó (5). 

Bố Taffy tán thưởng với đôi mắt ánh lên niềm 
Vul sướng, 

- Tuyệt đẹp, giờ hãy nói âm khác đi bốt 

- Oh! - Bố Taffy nói to. 

- Âm này tương đối dễ vẽ, - Taffy nói - bố hãy 
nói miệng tròn như quả trứng, giống quả trứng 
hoặc viên đá cuội sẽ là hình đó đấy a. 

- Không phải lúc nào cũng luôn có trứng hoặc 


( 
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đá. Chúng ta sẽ vẽ một 
vòng giông như những vật l 
ấy - Và ông ta vẽ (6). 

- Chao ó1! - Taffy nói - Bố 
con ta đã vẽ được khá nhiều 
hình từ ãm thanh rồi đấy! - 

Nào miệng cá chép, đuôi cá và trứng. Ta vẽ tiếp 
bố nhé! 

- Ssh! bố của Taffy nhíu mày và không lấy làm 
thích thú với gợi ý này song Taffy quá thích chí 
nên không để ý thấy chuyện đó. 

- Âm này quá dễ! - Cô bé nói. 

- Gì cơ chứ? - Ÿ bố là bố đang suy nghĩ và 
không muốn bị con quấy rầy. 

- Nhưng đó cũng là một âm thanh mà rắn 
phát ra khi nó không muốn bị chọc tức bố ạ. Khi 
bế vẽ hình con rắn đuôi chuông lên cửa hang 
nhỏ, nơi bố sửa cái giáo, tự khắc con sẽ hiểu được 
bố đang phải tập trung tư tướng và con sẽ giữ im 
lặng để cho bố làm việc. Còn 
nếu bố vẽ hình đó lên cây bên 
dòng sông khi bố đang câu cá, 
tự khắc con sẽ hiểu là bố muốn 
con giữ yên lặng để không làm 
động đến mặt nước (?). f3) 

- Hoàn toàn chính xác! - Ông 
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Tegumai tán thưởng - Và có nhiều thú vị với trò 
này nữa cơ Taffy yêu quý ạ. Bố nghĩ rằng rồi tới 
đây bộ tộc Tegumai sẽ sử dụng răng cá Sấu thay 
vì dùng đá lửa để phục vụ trong việc cúng tế. Bố 
tìn chúng ta sẽ tìm ra được điều bí mật lớn nhất 
của thế giới. 

- Vì sao a2 - Taffy tò mò, mắt cô bé sáng lên. 

- Bố sẽ chỉ cho con thầy. - Bố của Taffy nói - 
Tiếng Tegumai “Nước” là gì? 

- Đương nhiên là Ya rồi ạ, nó cũng có nghĩa là 
dòng sông; chăng hạn Wagal - Ya có nghĩa là 
dòng sông Wagal đây al! 

- Thế nước độc, nước làm người ta bị sốt nếu 
uống phải) như đàng nước đen, nước ngập úng thì 
có nghĩa là gì? - Ông bố hỏi tiếp. 

- Tất nhiên là Yo rồi ạt! - Taffy tra lời. 

- Thế thì nhìn đây! - Bố của Taffy nói - Gia sử 
con đang nhìn thấy một vật bị tách ra bởi một 

bên hồ trong đảm lây - Và 
ông cầm lấy nhánh cây vẽ 
nó (8) - Đuôi cá và qua 
(8) trứng, hai âm hợp lại với 
nhau - “Yo” có nghĩa là 
nước độc - Con sẽ không 
uống nước đó bởi bố vẽ 
hình đó ngụ ý dòng nước đó rất nguy hiểm. 
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- Nhưng con không nhất thiết phải ở gần dòng 
nước đó, có thể con đang ở cách xa đó mấy dặm 
vì đang dì chơi hoặc đang hái nấm, và cho đên 
khi con đến đó nhìn thấy hình vẽ này, tự khắc 
con sẽ hiểu rằng: “Hãy đi đi Taffv nếu không sẽ 
bị sốt vì đòng nước độc”, chỉ với hình đuỏi cá và 
qua trứng là đủ, 

- Bế yêu quý! Chúng ta phải nói điều bí mật 
này với mẹ - Nói rồi cô bé nhảy như reo lên 
quanh chân bế. 

- Không! Chưa đến lúc đâu con yêu, chúng ta 
phải tìm hiểu chút ít nữa. 
Con xem đâv “YVo” có 
nghĩa là nước độc nhưng 
"So” lại có nghĩa là thức 
ăn được nấu chín phai 


(2) 


không nào) - Ông vẽ ngav 
lây nó (9). 

- Vâng! Rắn và trứng, - TaffY nói - nó có nghĩa 
là bữa tối đã săn sàng. Nếu bố thấy hình đó được 
khác lên cây, bố sẽ tự khắc hiểu rằng đã đến lúc 
trở về hang để dùng bữa và con cũng thế. 

- Con yêu! Quá chính xác nhưng gượm ởã, bố 
thấy có chút vấn đề ở đây “So” có nghĩa là đến 
đây và dùng bữa tối nhưng “Sho” có nghĩa là sào 
phơi nơi chúng ta vẫn phơi những tấm da thú. 
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- Ôi chao! Cái sào phơi cũ kĩ đó! - Taffy hét lân 
- Con không thích thú việc phụ giúp phơi những 
tấm da nhăn nhẹo và nặng tru lên cái sào đó. 
Nấu bố vẽ hình con răn và quả trứng, tự khắc 
con sẽ biết đã đến bữa tôi và con sẽ từ rừng trở 
về rồi thực hiện nhiệm vụ của mình là giúp mẹ 
phơi những tấm da lên sào phải không ạ. Con sẽ 
nhận thấy và mẹ cũng vậy. Chúng ta phải vẽ 
hình cho chữ `*Sho”. Chúng ta sẽ vẽ hình con rắn 
kèu “Sh-Sh” và chúng ta sẽ biết rằng con yăn đó 
chi kêu “Sh-Sh'. 
- Nhưng con không chắc mình sẽ vẽ được 
những đường văn. - Taffy nói - Và nếu bố vội, bố 
có thê bỏ qua. Con nghĩ rằng nó là *So” khi nó là 
"Sho” và rể mẹ cũng sẽ hiểu được điều con muốn 
nói. Nhưng mà không 
bố ạ, con nghĩ tốt hơn 

(0) x⁄ : R z 
hết chúng ta nên vẽ 
một bức tranh tả sào 
phơi. Con sẽ đặt âm đó 
bằng sáu tiếng kêu 
của rắn. Bố xem đây! - 
Và cô bé vẽ (10). 

- Hình này có khi là hợp lí nhất, dù sao nó 
cũng rất giống sào phơi của chúng ta đấy con gái 
yêu ạ! - Bố Taffy nói rồi cười sảng khoái - Và giờ 
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bế sẽ đọc âm khác của tiếng rắn kêu và tiếng sào 
phơi. Bố sẽ nói chữ “Shí” - Ông cười phá lên. 

- Bố đừng trêu con nào! - Taffy nói khi cô bé 
đang nghĩ đến chữ và đám hùn trên tóc người lạ 
mặt. 

- Bố vẽ đi bốt - Bé Taffy thúc gục. 

- Nhưng gìở đây chúng 
ta không có gì nữa cả. Bố (1) 
sẽ chỉ vẽ một đường tả cái 
giáo. - Và ông bắt đầu vẽ 
(11) - Từ nay mẹ của con 
sẽ không thể nhầm lẫn 
rằng bố đã bị giết hại như 
chuyện mới xảy ra gần 
đây nữa. 

- Đừng bố, con không muốn thế đâu, hãy đọc 
thêm nữa ởi. Bố con ta đang vẽ rất hay cơ mài - 
Taffv nài n1, 

- E.....hèm! - Ông Tegumai nói và ngước mắt 
lên nhìn - Chúng ta sẽ nói chữ “Shu” nào, đó là 
bầu trời - Taffy vẽ hình rắn kêu và chiếc sào 
phơi, sau đó cô bé dừng lại rồi nói - Chúng ta sẽ 
vẽ một hình hoàn toàn mới cho âm đó bố nhé! 

- Shu Shu-u-u-u-u! - Bố của Taffy lầm nhẩm - 
Sao nhỉ! Nó giếng như hình một quả trứng bị 
thu nhỏ. 
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- Hãy col như chúng ta đang vẽ một quả trứng 
tròn bị thu nhỏ lại, và giả sử đó là một con ếch bị 
bỏ đói nhiều năm - Taffy nói, 

- Không ổn đâu! - Ông bố phản đối - Nếu chúng 
ta vẽ hình đó khi đang vội sẽ dễ dàng nhầm nó 
với hình quả trứng tròn. Shu - shu - shu à, bố sẽ 
cho con biết chúng ta phải làm gì. Chúng ta sẽ 
mở một khoang nhỏ ở đầu 
hình quả trứng. Âm “Q" sẽ 
được vẽ rất nhỏ “ooo-oo-oo”, 
như thế này này và ông vẽ 
hình đó (12). 

- Ôi thật đẹp bố ạ! Đẹp hơn 
hình con ếch bị bỏ đói nhiều, 
tiếp tục đi bố - Taffy nói và trong tay giữ chặt 
chiếc răng cá Sấu dùng để vẽ. 

Bố cua Taffy lại tiếp tục vẽ. tay ông run lên vì 
thích thú cho đến khi vẽ xong hình này (13). 

- Đừng nhìn lên Taffy, con hãy cố gắng nghĩ 
và vẽ ra những chữ có ý nghĩa trong tiếng 
Tegumai. Nếu vẽ được có nghĩa là bố con mình 

sẽ khám phá ra 
điều bí mật lớn ao. 
- Răn - sào phơi - 


(73) 
quả trứng bị 
khuyêt - đuôi cá - 
miệng cá” - Taffy 
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nói - “Shu-ya” là trời mưa. Bất chợt một giọt 
nước rơi vào tay cô bé vì ngày hôm đó rất nhiều 
máy mù. 

- Sao bố! Trời đang mưra, đó có phải là điều bố 
muốn nói với con không? 

- Tất nhiên rồi. và bô muốn nói với con điều đó 
mà khöng cần dùng từ nào ca đúng không? 

. Ổ! Cơn nghĩ là chúng ta sẽ biết ngay thôi 
những giọt mưa khiến con biết rất chắc “Shu-ya” 
có nghĩa là mưa hoặc trời sắp mưa, bố nghĩ sao 

- Cô bé đứng đậy và nhay lên vui sướng quanh 
chân bố - Giả sử như bô ra ngoài đi đâu đó vào 
buổi sáng khi con đang ngủ và về chữ Shu-ya lên 
màn sương bám vào bờ đá, con sẽ tự hiểu trời sắp 
mưa để biết mà mang theo áo mưa. Chắc mẹ sẽ 
ngạc nhiên lắm với khám phá này đây! 

Ông Tegumai đứng bật dậy và reo lên đầy vui 
sướng (những ngày này dường như lề, chẳng để 
ý đến việc gì khác). 

- Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế nữa. - 
Ông vui hớn hở - Giả sử bố muốn nói với con trời 
sẽ không mưa lâu nữa và con phải đi xuống phía 
bờ sông thì sẽ vẽ thế nào? Con hãy nói bằng tiếng 
Tegumai đã. 

- “Shu-Va-las, Yamasu” (trơi tạnh mưa, đi 
xuống phía bờ sông). Taffy đọc vanh vách. 
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Nhiều âm mới quá phải không nào? Bồ 
chưa biết nên vẽ chúng thế nào đây con yêu AI 
Nhưng bố sẽ làm được, sẽ phải làm được! - Ông 
Tegumai nói - Cố gắng lên Taffv và chúng ta sẽ 
dừng lại ở đây thôi. Chúng ta có từ Shu-va 
đúng không nào? Nhưng âm “Las` này mới là 
vấn đề đây - La-la-la, rồi ông cầm răng cá Sấu 
lên để vẽ. 

- Âm kêu của con rắn nằm ở cuối và hình 
miệng cá chép nằm trước âm “as-as-as”, chúng 
ta muốn có chữ “la-la” - Taffy nói. 

- Bế biết điều đó nhưng vấn để là chúng ta 
phải vẽ âm “3a-la”. Con biết không bố con mình 
là những người đầu tiên có công khám phá điều 
đó đây. 

- Thế ạ! - Taffy nói nhỏ bởi cô bé trông khá 
mệt. “Las” có nghĩa là kết thúc hay chấm dứt 
phải không bố? 

- Chính xác! - Ông Tegumai dứt khoát - “Yo- 
las” có nghĩa là không còn tí nước nào cho mẹ cả, 
và “Shi-las” thì có nghĩa là cái giáo (lao) của bố 
đã bị gãy. Nếu con chỉ nghĩ đến điều đó thay vì 
vẽ những bức tranh về người lạ mặt. 

- ba-la-}a! - Tegumai lầm nhấm, vung vấy cái 
răng cá Sấu và cau mày - Ôi khó quá đây! 


- Con có thê vẽ âm `Shí" dã dàng. - Taffy vẫn 
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rất hào hứng - Sau đó con sẽ vẽ hình cái giáo của 
bố bị gãy, như thế này này! (14) 

- Thật tuyệt! - Bố của Taffy ngạc nhiên hết 
mức - Rõ ràng âm “}a” rồi, và nó chăng hề giếng 
ám nào khác cả. - Rồi ông vẽ nó (1ã) - Tiếp đến 
là hình miệng cá chép đang há ra. Nó sẽ tạo 
thành âm Mĩa-ma (186), nhưng còn âm “ss-ss” thì 
sao con yêu n)hï? 


8S ^^ 
= (#) 


(4) @ 


- Âm này nghe ghập ghềnh quá. giống như 
cưa tấm ván để làm thuyền vậy - Taffy nói. 

- Con có ý muốn nói tất cả cái sắc cạnh như 
thế này ư? - Tegumal 


nói rồi vẽ ngay hình 
đó (17). “2 đ) 
- Chính xác rồi ạ! - 
Taffy reo lên - Nhưng 
ta không cần vẽ tất cả các răng của nó, chỉ cần 
1á :eä1thôi đi 
- Nhưng bố chỉ vẽ một cái đấy thôi, nếu trò 
chơi này đúng như suy nghĩ của bố con mình thì 
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(9) những bức tranh từ âm thanh 
được vẽ càng đề thì càng 
thuận lợi cho người sử dụng 
sau này (18). 

- Chúng ta đã có chữ đó rồi - 

Ông Tegumai vừa nói vừa đứng một chân, 

- Sao chúng ta không vẽ một nét cắt nhỏ giữa 
từng từ? Nhờ thế chúng sẽ không bị dính lấy 
nhau - Taffy gợi ý. 

- Chúng ta sẽ vẽ nét cắt cho chúng! - Bố 
của Taffy tán đồng và ông hào hứng vẽ không 
dứt (19), 


() 


Stữu%%4x$ }⁄4x»#o@ 


- Shu-ya-Ìas-ya-masu - Taffy đọc to từng âm một. 

Ông Tegumai nói: 

- Hôm nay thế là đủ rồi con yêu ạ! Hơn nữa bố 
thấy con cũng mệt rồi đấy. Không sao, bế con 
mình sẽ hoàn thành nết vào ngày mai, Và bố con 
mình sẽ được nhớ đến muôn đời ngay cả sau khi 
những cây cổ thụ mà con đang nhìn thấy bị đốn 
làm củi. 

Nói rồi họ về nhà, suốt buổi tối hôm đó hai bố 
con Tegumai và Taffy ngồi bên đống lửa vẽ 
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“va's”, “yơs", rồi “chư”, “shỉs” lền trên vách 
hang và cùng nhau cười khúc khích cho đến khi 
mẹ Taffy xuất hiện: 

- Tegumai yêu quý, con gái Taffy khá hơn bế 
rồi đấy! 

Taffy khiếm tốn: 

- Đừng để ý điều đó mẹ ạ, đó là bí mật của bố 
và con đấy. Con sẽ kể tắt cả cho mẹ nghe kh] mọi 
việc xong xuôi còn bây giờ mẹ đừng hỏi con nếu 
không con buộc phải nói thôi. 

Nghe nói thế mẹ Taffy không để ý đến việc đó 
nữa và đến sáng hôm sau Tegumai đi xuống bờ 
sông hòng tìm ra những bức tranh eúa âm thanh 
và khì Taffy thức dậy nhìn thấy chữ “Ya-las” 
(nghia là nước sắp hết) được vẽ lên chiếc thùng 
làm bằng đá lớn ngay ngoài cửa hang. 

- Hừm! - Taffy nói - Nhưng hình vẽ từ âm 
thanh này quả là rắc rối lợi hại thật. Hình vẽ 
này nhắc nhớ mình phải đi lấy thêm nước về cho 
mẹ đây. 

Cô bé đi ra phía sau hang và đổ đây thùng 
nước rồi chạy xuống phía bờ sông gặp bế. Cô kéo 
tay trái của bế mình. 

Tegumai nói; 

- GIờ hãy đi dọc bờ sông và bố con mình sẽ vẽ 
tất ca những hình còn lại. 
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Và haa bố con họ đã có một ngày thật vu1, một 
bữa trưa ngon lành và nô đùa khi họ gặp hình 
chữ “T”. Taffy nói rằng chữ đó rất giống tên của 
mình và bố mẹ bé thường bắt đầu với âm đó khi 
gọi tên, họ sẽ vẽ một nhóm gia đình đang cầm 
tay nhau. Vẽ hình đó vài lần thì không khó khăn 
gì nhưng sáu, bảy lần thì quả là có vấn đề. Cả 
hai bế con càng lúc càng vẽ hình đó đơn giản hơn 
cha đến khì chữ “T” chỉ còn là một hình dài và 
nhỏ, trong đó bố của Taffy dang hai cánh tay để 
e1ữ lây hai mẹ con Taffy. Nhìn ba bức tranh (20, 
21, 22). bạn sẽ nhận thấy điều đó. 


IrỨé PT 2 


(21) (22) (25) 


Rất nhiều bức tranh khác được vẽ đẹp hon 
nhiều lúc ban đầu, đặc biệt trước bữa trưa 
nhưng rồi càng vẽ nhiều chúng càng trở nên đơn 
gian hơn cho đến chữ cuối cùng. Tegumai nói 
răng ông khó lòng phát hiện ra lỗi ở những chữ 
cái đó. Họ vẽ ngược âm “§” tiếng kêu của rắn để 
trở thành âm “Z7” thể hiện con rắn đang kêu bằng 
giong yếu ớt và bót hung dữ hơn (23). Và họ chỉ 
vẽ nét tròn thành chữ E bởi vì nó xuất hiện trong 
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C2833 


(21) (25) (2@ 21) (28) 


hầu hết các bức tranh (24) và họ lại vẽ các bức 
tranh. Vẽ hình mũ bằng lông Hải Ly của người 
Tegumai thành âm B (25, 26. 27 và 28) bởi đó là 
âm mũi và họ vẽ hình cái mũi để thành âm N 
cho đến khi cả hai mật rã rời (29), Vẽ hình miệng 


ÀÀ^)¿°è S2 kC 


(24) (20) (31) 


cá chó và sau đố có hình chiếc khiên, sẽ tạo 
thành âm K (30 và 31). Sau đó hai bố con tiếp 
tục vẽ các hình nhỏ biểu tượng dòng sông Wagal 
đó là chữ W (32 và 38), rồi họ vẽ rất nhiều chữ 


(22) (25) 
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nữa. Thế là cuối cùng bảng chữ cái mà chúng ta 
dùng hiện nay đã thật sự ra đơi. 

Sau nhiều năm bảng chữ cái cũng được cai tiến 
và ngày càng dễ hiểu, đễ đọc - A, B, C,D, E - tất 
cả các chữ còn lại tạo thành hình hoàn chỉnh để 
cho tât cả các bạn học ngày nay. 

Một trong những điều đầu tiên mà Tegumai 
Bopsulal đã làm sau khi ông hoàn thành bảng 
chữ cái là lập một chuỗi tràng hạt có đây đủ tất 
cả các chữ vì thế mà về sau chuỗi tràng hạt được 
để ở miếu thờ của người Tegumai từ đời này qua 
đời khác. Tất cả những người thuộc bộ tộc 
Tegumai luôn đeo trên mình chuỗi tràng hạt và 
những vật xinh đẹp. Còn Taffy và bố của mình 
phải mất hơn năm năm để có thể sắp xếp chuỗi 
bạt đó theo đúng trật tự. 

Hạt đầu tiên được làm băng bạc của VỊ giám 
mục bộ tộc Tegumai sau đó là ba hạt ngọc trai 
màu đen, tiếp nữa là một hạt ngọc trai thường 
màu xanh hoặc màu nâu đất, tiếp theo nữa là 
hạt ngọc bằng vàng là quà tặng của một vị 
giám mục châu Phi, hạt ngọc đó có xuất xứ từ 
nước Ấn. Hạt tiếp theo bằng thủy tỉnh dát 
móng của châu Phi. Sau đó là hai hạt đất sét 
trắng và xanh, một hạt có điểm chấm, còn hạt 


kia có cä chấm và sọc kẻ. Tiếp đó nữa là ba 
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hạt đất sét màu đó và trắng, hai hạt có chấm 
còn hạt lớn nằm chính giữa có trang điểm 


băng 


các hình vẽ khác nhau. Tiếp đó nữa là 


các chữ cái, giữa các chữ có xen những hạt đất 
sét được khắc lên những chữ cái nhỏ. Đây là 
các chữ cái: 


tư 


MwtmĐÐ9ỌD 


SEo 


TẾP 2ì ổn, 


được uẽ trên nanh của ngựa 

là hình chiếc mũ bằng lông hỏi ly có đính 
ngà 

một phần của mặt trong chiếc uỏ hến 

một phần của mặt ngoài uö hến 

Uòng xoắn của dáy bạc 

một phần của sừng hươu 

được sơn đen lên một mẩu gỗ (đáng chú ý 
là ngay sau chữ GŒ người ta xâu một manh 
Do hến nhỏ chứ không phối hạt đất sét uà 
tôi chưa tìm ra được nguyên do 0ì sao) 


- hình oó ốc tiên màu nôt 


một phần của chiếc uỏ hến dài bị nghiền 
nút (Tegumai mất 3 tháng để nghiền nứt 
nó) 

lưởi câu trong hạt ngọc trai 

mũi giáo DL gãy 

lát xương mỏng được tróng bằng cao su. có 
màu đen 


: ĐỎ hến màu nâu nhọt 
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mẩu đa Pocla khắc hình chiếc mũi 
(Tegumai mất ð tháng để mài nhăn miếng 
đa đo) 

máu 0ö sò có bhuyên lỗ ở giữa 


Hơi chữ P tà Q bị thất lạc, chúng bị khuyết 
môt thời gian dài trong trận đại chiên uà những 
người trong bộ tộc Tegumiai đã sửa lại chuối hạt 
đó bằng những uòng sừng của con rắn chuông 
nhưng không bao giờ người ta còn tìm thấy hai 
chữ đó nữa. Đó cùng là lí do tì s$go có câu nói 
“Hay căn trọng với chữ P ca Q— 


h: 


: 


†': 


»x=<s 


rò ràng đó chỉ cát răng của cá Sấu 

hình con rắn nhỏ bảng bạc 

đoạn cuối của sừng ngà voi được đánh 
sáng bong Uuà có màu nâu 


- một môu 0ö sò khác 
: oòng xoắn của họ† xù cư 
: sơ dây bạc được thất ở giữa băng hạt đa 


quý thô (bé Taƒffy đã tìm thấy hạt đá này) 
đuôi cá chép, làm bằng ngò boi 

Mều mở não hình chiếc chuông có đánh 
đấu băng hạt hình chữ Z. Chúng tách âm 
“Z-con rắn” hai ra bhỏi trùng hạt bằng 
cách tách một hạt đá mềm bọc bằng đất đo 
uà sáp ong. Ngay Ở miệng mốt mã não này 
sẽ có một hạt đất sét có 0uẽ lựi âm "Z2". Đo 
là tất cả các từ trong bảng chữ cái. 
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Hạt tiếp theo là một miếng đồng tròn, tiếp 
theo là miếng ngọc bích rồi mảnh vàng thô, 
hạt đất sét hình dưa hấu có chấm xanh. Tiếp 
đó nữa là bốn mẩu ngà voi dẹt, có chấm giống 
như những con cờ, ba hạt đá rồi hai hạt sắt 
đeo có xiên lỗ ở ngoài mép. Và cuối cùng là hạt 
trông giống như thủy tỉnh châu Phì có đủ màu 
xanh đỏ, tím, đen, vàng. Còn đầu dây kia có 
một nút lón làm bằng bạc. Đấy là toàn bộ 
chuỗi tràng hạt. 

Tôi đã kể rất rõ tỉ mỉ cấu trúc của chuỗi hạt 
này. Nó nặng đến bảy pound và nửa ounee. 
Máng đen ở phía sau mà ta thấy trong tranh chỉ 
để tôn thêm vẻ đẹp của các vật làm nên chuỗi 
tràng hạt đó mà thôi. 


Sự tích Cua sống dưới nước 


gày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, khi 
đó thế giới đang dân được tạo thành 
nhờ phép thuật của một vị phù thủy 


xxx” 
h Ân 
CN ÂN, 


MEN. sià, Trái đất được ông cho xuất hiện 





đầu tiên. Tiếp đến là biển. Rồi sau đó ông mới 
làm phép cho các loài muông thú xuất hiện rồi 
làm phép để từng loài mang bản năng riêng của 
mình và dạy chúng cách thể hiện. Nghe nói thế, 
các loài thú này hết sức hoang mang: 

- Thưa thầy phù thủy già, qua thực chúng con 
không biết phải thể hiện 
bản năng của mình như 


Ỉ 


| 


thế nào cä! 
- Được, ta sẽ chỉ cho 


các con thây! - Nói rỗi vị 
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loài Voi lại và ra lệnh - 
Hãy thể hiện mình như 
những con Voi thực thụ 
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đi! - Ông dứt lời thì tất cả loài Voi đều thể hiện 
đúng theo cách của loài mình. Và rồi Hải Ly. 
Bò, Rùa đều làm đúng như lời thầy phù thủy 
truyền dạy. 

Nhưng rồi khi hoàng hôn buông xuống, khi 
con người và mọi vật bắt đầu trở nên mệt mỏi thì 
bông có một người đàn ông cõng trên vai một bé 
gái đễ thương xuất hiện, 

Người đàn ông lên tiếng: 

- Liệu những trò chơi này thực sự là gì đây, 
thưa thầy phù thủy? 

Thầy phù thủy già liền nói: 

- Này con trai thần Adam! Đây chỉ là cuộc chơi 
đành cho những kẻ mới xuất hiện trên thế giới. 
Ngươi thì đã quá khôn ngoan đê tham dự vào trò 
này rồi! 

Người đàn ông cúi xuống rồi nói: 

- Qua là tôi quá thông minh trước trò này 
nhưng chính những phép thuật của ông đang 
thuần hóa các loài để chúng biết nghe lời tôi đây! 

Khi cả hai đang mái mê bàn luận thì có con 
Cua đang ở ngay gần đó lỗm cêm bò xuống biển 
và tự nhủ: 

- Mình sẽ thả sức chơi đùa dưới dòng nước sâu 
thắm kia và không bao giờ phải nghe theo lời 
loài người cả. 
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Dường như không ai nhìn thấy Cua bỏ đi 
ngoại trừ đứa bé đang vắt vẽo trên va1 người đàn 
ông. Sau cuộc trò chuyện, thầy phù thủy phủi 
tay và chu du khắp thế giới xem các loài làm ăn 
ta Sao. 

Ông đi về phía Bác và nhìn thấy tất cả loài 
Voi dang dùng vòi đào đất rồi giậm chân xuống 
những vùng đất mới đã đành sẵn cho chúng. 

Thầy phù thủy già lâm nhẩm: 

- Payah Kun! (eó nghĩa là “Tốt lắm!) Rồi bay 
qua những núi đá lớn, cả những vùng đất do Voi 
tạo ra, những nơi đó về sau tạo nên đãy núi 
Himalaya nổi tiếng mà chúng ta có thể nhìn 
thấy đã dàng trên bản đề. 

Sau đó, thầy phù thủv bay về phía Đông và 
nhìn thấy loài Bò đang ăn cỏ trên cánh đồng. 
Chúng dùng lưỡi liếm sạch lá của cả cánh rừng 
vôi nuốt gọn và lặng lẽ nằm xuống nhai lại 
thức ăn. 

Thay phù thủy già hài lòng: “Thật tuyệt!” và 
bay qua những cánh rừng trụi lá nơi những chú 
Bò vừa ăn hết. Ở những nơi Bò nằm xuống có chỗ 
về sau trở thành sa mạc Ấn Độ rộng lớn, một số 
nơi khác trở thành sa mạc Sahara mà chúng ta 
có thể tìm thấy trên tấm bản đề thế giới. 

Thầy phù thủy lại tiếp tục đi về hướng Tây và 
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nhìn thấy loài Hãi Ly đang hì hục làm lấy cái 
đầm trước cửa một con sông rộng. 

- Thật tuyệt với! - Loài Hải Lv vui sướng. 

"Hay thật!", thầy phù thủy vui ra mặt, ông 
bay qua chỗ có những cây vừa đồ xuống và trũng 
nước. Sau này những chỗ đó trở thành những 
đầm lầy của vùng Florida rộng lớn mà chúng ta 
có thể chỉ ra đễ dàng trên tấm bản đề. 

Tiếp đó thầy phù thủy già lại bay về phương 
Nam thì nhìn thấy Rùa đang dùng chân chèo vào 
đống cát đã dành săn cho nó làm cát cuộn vào 
những dãy núi đá rồi dạt ra xa xa phía bờ biển. 

- Thát thú vị: - Loài Rùa toại nguyện. 

Thầy phù thủy cũng vui sướng: “Tuyệt lắm!” 
rồi ông bay qua những bãi cát và núi đá, về sau 
trở thành các hòn đão Borneo, Celebes, Sumatra, 
Java và phần còn lại của quần đáo Malay. Chúng 
ta sẽ nhìn thây chúng trên bản đề. 

Và rồi thầy phù thủy già gặp lại người đàn 
ông bên bờ của con sông Perak, ông reo lên: 

- Á ha... con trai ngài Adam quý mến! Các loài 
vật biết nghe lời người chứ? 

Người đàn ông tra lời: 

- Quả đúng như thế! 

- Và cả trái đất nữa chứ? - Ngài phù thủy lại 
hỏi. 
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- Chính xác như vậy? 

- Và cả biến nữa? 

- Không! Không hề! - Người đàn ông qua quyết - 
Ngày nào cũng thế, biển sâu thắm kia đổ nước 
vào đòng sông Perak rồi tràn lên những cánh 
rừng khiến cho nhà cửa của tôi luôn ẩm ướt và 
rồi bờ biển lại tuổn xuống sông và rút hết nước 
để lại toàn những bùn là bùn, còn chiếc ca-nô 
của tôi thì mắc cạn. Liệu đó có phải là những gì 
ngài đã làm phép cho biển không? 

- Chắc chắn là không. - Thầy phù thủy nói - 
Đây qua là một trò tôi tệ và mới mề đấy. 

- Nhìn kìa! - Người đàn ông reo lền khi ông ta 
nhìn thây con Cua đang bò lên cửa sông Perak 
và kéo theo cä nước sông làm ngập hết những 
cảnh rừng tối tăm rồi làm lụt cả ngôi nhà của 
ngưïỡi đàn ông. 

- Điều này thật tệ hại! Hãy lấy thuyền ra và 
chúng ta sẽ tìm hiểu xem ai đang. đùa giỡn dưới 
lòng biển sâu thắm kia! - Thầy phù thủy già nói. 

Rồi hai người hước lên thuyển, dĩ nhiên có cả 
đứa bé theo cùng, họ cùng nhau ởi ra phía sông 
Perak. Sau đó con Cua bò trở lại khiến cho chiếc 
thuyền bị kéo ra xa khỏi cửa sông Perak qua 
Selangor, Malacca, Singapore và đến tận đảo 
Bintang như thể nó đang bị sợi dây kéo đi. Trước 
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tình thế đó. thầy phù thủy già đứng lên hét lớn: 

- Hơi các loài muông thú, chìm chóc, cá mú 
kia! Ta đã có công cho các ngươi từ những ke 
nguyên thủy biết cách sinh sống. Vậy kẻ nào 
dám cả gan đùa giỡn với biển cả thế này? 


Tất ca các loài muông thú kêu lên: 


Đây là bức tranh :á cảnh Cua Pau Amma bỏ đi trong khi 
thây phù thủy đang mải nói chuyện với cha cơn người đản ông. 
Thây phù thủy đang tọa trên tảng đá và khoác trên người đám mây 
thân. Trước mặt ông có ba bông hoa thần, Trên đỉnh đối chúng ta 
có thể nhìn thấy hình các chú Voi, Bò, Rùa đang lản ra để thực hiện 
những gì vị phủ thủy truyễn day. Sở dĩ Bò có chiếc u gần đầu là vi 
đó là đặc trưng của nó. Dưới ngọn đồi là nhiều những con vật khác 
đang được thây phù thủy làm phép để thực hiện đúng bản năng của 
minh. Ta thấy các con Hỗ đang vui sướng trước một đống xương 
thật lớn, cả hình những con Nai, Vẹt, Tho, Nhiều con vật khác đang 
ở phía bên kia quả đổi nên tôi không vẽ. Xa xa trên đỉnh đôi có một 
ngôi nhả. Thầy phù thủy làm nên nó để chỉ cho người đàn ông thấy 
phai lam nha như thế nao. Quanh ngon đồi có chú Rắn đang bỏ và 
nói chuyện cùng Khí, có vẻ như cả hai đang sừng sộ với nhau. 
Người đàn ông mải mè nói chuyện với thầy phù thủy còn đứa con 
gái của ông đang đõi màt theo chú Cua khi nó trốn đi, đó chính là 
hình nôi gù lên dưới nước, tröng nó rât khác. Hình giống như những 
viễn gạch dưới chân thấy phủ thủy chính là mê cung. Tói có về hình 
3 bông hoa hòa vào đám mây thần. Thực sự bức tranh này bao 
trùm màu sắc của phép thuật, 


Sự tích cdc loài nút 137 





128 Rudyard Kipling 


- Thầy phù thủy già, chúng con đã làm đúng 
theo những gì thầy truyền đạy, cả con cái của 
chúng con nữa. Chắc chắn không ai trong chúng 
con dâm đùa giỡn với biển cả đâu! 

Trăng lên trai đều ánh sáng lên toàn mặt 
biển. Thầy phù thủy già nói với ngư ông đang 
ngồi giăng câu dưới ánh trăng: 

- Này ngư ông! Ngươi có dại đột lỡ đùa giốn với 
biển khơi không? 

Ngư ông hoàng hốt: 

- Không hề có. Chắng lẽ ông không nhìn thấy 
tôi đang giăng câu cố bắt được chút gì hay sao? 
Chắc chắn tôi không bao giờ lầm những chuyện 
như thế cả. 

Và rồi ngư ông lại tiếp tục với công việc của 
mình. 

Tiếp đó có chú Chuột xuất hiện dưới ánh 
trăng và liên tục cñn vào dãy câu của ngư ông. 
Chú Chuột khắng định: 

- Tôi cũng không làm chuyện đó đâu mà. - 
Chuột lại tiếp tục mái mề gậm vào dây câu. 

Lúc này đứa bé eon người đàn ông mới giơ 
cánh tay có treo chiếc vòng xinh xắn và nói: 

- Thầy phù thúy già ơi! Khi ông và bố cháu 
đang mát nói chuyện về các loài vật, cháu đang 


dựa trên vai bố còn các loài đang nghe ông truvền 
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đạy thì có con vật đã thật hư đốn bỏ xuống biên 
trước kh› được truyền dạyv về ban năng. 

Thầy phù thủy già vui hết mức: 

- Cháu thật thông minh khi đã nhìn thấy và 
không nói gì về điều này! Thế cháu còn nhớ hình 
dạng con vật đó không? 

Đứa trẻ ta lại: 

- Con vật đó vừa tròn vừa det, có đôi mắt lôi, 
bò ngang và trên lưng có chiếc vỏ thật cứng, 

Vị phù thuy già nghe xong thì mừng rở: 

- Thật tuyệt khi đứa trẻ này có thể tả lại tất 
cả. Giờ thì ta biết hết rồi. Đưa ta tay chảo 
nhanh lên. 

Thầy phù thủy cầm lấy mái chèo cho dù điều 
đó không còn cần thiết bởi chính dòng nước chay 
xiết đã đưa chiếc thuyền vượt qua những hòn 
đảo và đưa họ tới vùng tâm biến Pusat Tasek, 
Thầy phù thủy thò tay xuống dòng nước ấm áp 
sâu thăm và ông chạm phải chiếc vỏ Cua dưới 
lớp rễ của loài rong biển. Và khi con Cua lặn 
xuống đó thì cả biển dâng nước lên như thể khi 
chúng ta thò tay vào cái chậu. 

Thầy phù thủy reo lên: 

- AT Giờ thì ta đã rõ ai đùa giỡn với biển rồi! - 
Rồi ông gọi lớn - Con Cua Pau Amma kia, ngươi 
đang làm gì? 
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Pau Amma đang nằm dưới biên sâu nói 
vong lèn: 

- Hằng ngày con phải lên khói biển kiếm thức 
ăn và rồi lại trở về, Xin hãy cho con được vên. 

Thầy phù thủy tiếp tục: 

- Nghe đây Pau Amma. Ngươi có biết rằng mỗi 
khi ngươi leo lên khỏi mặt biển thì ngay lập tức 
nước dáng tràn lên con sông Pusat Tasek khiến 
cho các nhánh đảo khô cạn, cá chết còn các chú 
Voi chân lấm đầy bùn. Còn khi ngươi quay trở về 
lại làm nước biến dâng lén khiến phân nửa hòn 
đao nhỏ gặp lũ lụt, nhà của người đàn ông đây bị 
ngập nước còn loài cá Sấu phải uống dòng nước 
mặn chát của biển đấy! 

Nghe thấy thế, Pau Amma từ dưới biển sâu 
cươởi khoái chí và nói: 

- Thực ra con không hay biết rằng mình lại 
quan trọng đến thế. Đã vậy thì từ nay trở ởổi tôi 
sẽ bơi lên khỏi biển ngày bảy lần khiến mặt biển 
không thể bình yên được. 

Thầy phù thủy già nói: 

- Pau Amma này, ta không thể giúp ngươi 
thực hiện nổi bản năng của mình như ý định ban 
đâu của ta được nữa vì chính ngươi đã trốn đi 
ngay khi mới xuất hiện trên trái đất này. Nhưng 
nếu ngươi đủ dũng khí thì hãy bơi lên đây và 
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chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện này. 

Pau Amma khẳng khái: 

- Tôi chẳng có gì phải sơ! - Và rồi qua ánh 
trăng chú Cua gan lì nổi lên khối mặt biển. Quả 
không có ai trên trái đất này lại to như Pau 
Amma bởi đó là con Cua chúa chứ không chỉ là 
con cua thông thường. Miật cạnh của chiếc vỏ 
Cua Pau Amma chạm phải bờ biển ở phía 
Sarawak còn mặt kia thì chạm phải phía bờ ở 
Pahang. Nó trông chừng còn cao hơn ca vòi phun 
của cả ba ngọn núi lửa cộng lại. 

Lúc này thầy phù thủy già lại nói: 

- Này Pau Ammal' Ngươi thử làm phép xem 
mình quan trọng như thế nào nào! 

Pau Amma ngay lập tức đão mắt một vòng và 
phất những chiếc chân nhỏ bé nhưng lạ thay 
điều đó dường như chỉ làm khuấy động rất nhẹ 
mặt biến bởi cho dù chú có là con Cua chúa đi 
nữa thì về bản năng vẫn thuộc loài cua mà thôi. 
Và điều này khiến thầy phù thủy hết sức đãc chí 
cười lớn: 

- Đau Amma này! Rốt cục thì ngươi cũng 
chăng làm nén trò trống gì, giờ thì hãy để ta thử 
một phen xem saol 

Nói dứt lời vị phù thủy dùng bàn tay trái làm 


phép, chính xác là ngón út. Và thưa các bạn, 
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phép thuật đó đã khiến cho chiếc vỏ màu xanh 
xám của Cua Pau Amma rời khỏi thân như thể 
chiếc vỏ đừa khô đã bị nạo hết ruột. Pau Amma 
nhanh chóng trở nên mềm nhùn như những con 
cua bé mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trên 
các hãi biển. 


Thầy phù thủy lại lên tiếng: 


Bên đây là bức tranh tả cảnh Cua Pau Amma nhô lên 
khỏi mặt biên, trồng nó có khì còn cao hơn vòi phun của cả ba hòn 
núi lửa cộng lại. Ở đây tôi cũng không vẽ hình núi lửa vỉ con Cua 
này trông đã to lắm rồi, Pau Amma đang cố sức làm phép nhưng 
rốt cục chú chỉ là con Cua chúa ngớ ngẩn, không làm nên trỏ trống 
gi. Chúng ta có thể nhìn thấy đôi càng và những chiếc chân thât dài. 
Chiếc thuyền có ba người là cha con người đản öng và lhây phù 
thủy gia, vừa chèo thuyền từ sông Perak đến. Mãt biến trông tối đen 
vì Cua Pau Amma vừa đội sông Tasek, Dòng sòng này nằm phía 
dưới nên lôi không vẽ. Người đàn ông đang vảy vậy chiếc dao găm 
vẻ phía Pau Amma. Con gái người đan ông thì ngồi yên giữa chiếc 
thuyền vì yên tàm khi đã có bố ở bên. Thây phù thủy đứng đầu kia 
chiếc thuyền và bắt đầu làm phép. Hinh như vi phù thủy đã bỏ quên 
chiếc ngai thần trên bờ biên vả cởi bỏ bộ áo quần cho khỏi ướt và 
cả đám mây thần để không lam lật chiếc thuyền bé nhỏ. Vật trông 
giống chiếc thuyền nhỏ khác la mái chèo. Đó chính xác là mẩu gỗ 
gắn vào cải cán. mái chèo này có tâc dụng giúp chiếc thuyền khóng 
bị lật. Chiếc thuyền được làm từ một tảng gỗ thật lớn va đâu cũng 
có mái chèo. 
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- Thực ra ngươi cũng lợi hại lắm! Giờ thì ngươi 
có muốn người đàn ông này chặt ngươi ra không? 
Hay để ta đem nộp cho vua Voi Raja Moyang 
Kabang để băm nhỏ ngươi ra? Hay ngươi muốn 
vua cá Sấu RaJa Abdullad ăn thịt luôn? 

Pau Amma run rây: 

- Con biết tội rồi! Xin thầy hãy trả lại con 
chiếc vỏ cứng như trước và cho con được trở lại 
sinh sống ở dồng sông Pusat Tasek. Con hứa từ 
nay mỗi ngày chỉ leo lên khỏi dòng sông một lần 
để kiếm ăn thôi ạ. 

- Không bao giở có chuyện đó đâu Pau Ammal 
Ta sẽ không tra lại ngươi chiếc vỏ cứng được nữa 
bởi nó có thể làm cho ngươi to lên, khỏe hơn và 
nhanh chóng quên đi lời hứa vừa rồi. Đến khi đó 
ngươi lại thả sức đùa giỡn với biển cả như trước 
mà thôi! 

Pau Amma cố nài nỉ: 

- Con sẽ làm gì được với thân thể thế này đây? 
Con quá lớn đến mức chỉ có thể giấu mình dưới 
đòng sông Tasek này và nếu đi đâu với thân 
hình mềm nhũn thế này thì chẳng mấy chốc cá 
mập và cá đầu chó sẽ thịt con mất. Mà kể cả là 
con có thể an toàn đi tới sông Tasek đi nữa thì 
cũng không thể kiếm ăn gì được và chết mất 
thôi. - Cua vẫy vẫy những chiếc chân bé nhỏ và 
than văn. 
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Thảy phù thuy hạ giọng: 

- Nghe đây Pau Ammal Ta không thể cho 
ngươi được bản năng như ý định của ta từ đầu vì 
ngươi đã ca gan bỏ trốn ngay khi vừa xuất hiện 
trên trái đất này. Nhưng nếu người muốn, thì ở 
tất cả các bờ biến ta sẽ tạo ra những chiếc hang, 
những tảng đá và những bụi cỏ dại để ngươi và 
con cháu của mình có thể làm nơi trú ẩn. 

Cua thẳng thắn: 

- Thật thú vị nhưng con không chấp nhận như 
thể. Thầy nhìn kìa! Chính người đàn ông kia đã 
bíu lấy ngài mà nói chuyện khi chúng con vừa 
xuất hiện. Nếu ông ấy không kéo sự chú ý của 
ngài vào đó thì con đã không phải chờ đợi lâu 
đến mức mệt mỏi nên mới bỏ đi, Mọi chuyện 
cũng sẽ không xây ra như thế. Ông ta phải chịu 
trách nhiệm gì với con về chuyện này chứi 

Người đàn ông lên tiếng: 

- Thôi được rồi! Nếu ngươi chấp thuận, ta sẽ 
cho phép để cả biển sâu và đất liền đều là những 
nơi trú ấn lí tưởng cho ngươi và cả lũ con chấu 
của ngươi. 

Pau Amma vẫn không chịu: 

- Con không đồng ý! Hãy nhìn kìa! Chính đứa 
bé đó đã nhìn thấy con bỏ đì và nếu ngay lúc đó 
nó gọi thì chắc chăn thầy đã gọi con quay trở lại 
và mọi chuyện đã không xây ra như thế. Nó phải 
làm gì để đền bù cho con chứ! 
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Đứa bé nghe thế thì lên tiếng: 

- Nếu ngươi đồng ÿ. ta xin tặng ngươi một đói 
kéo vàng sắc khoẻ để ngươi và con cháu có thể dễ 
dàng ăn được những qua dừa khi bò lên mặt đất. 
Chính đôi kéo cũng sẽ giúp ngươi đào hang Ở 
sông Tasek khi mà ở đỏ không có lấy một tảng đá 
hay hang nào để trú. Còn khi gặp những mảnh 
đấc quá cứng thì chính chiếc kéo này sẽ giúp 
ngươi có thể ìleo lên cây dễ dàng hơn. 

Pau Amma kiên quyết: 

- Ta không thèm, mềm nhũn như ta đây thì 
tất ca những thứ đó cũng chắng ích øì. Tốt hơn 
hết thây phù thủy hãy trả lại con chiếc vỏ cứng 
và con sẽ thực hiện đúng với bản năng của mình. 

Thày phù thủy già đáp lại: 

- Thôi được rồi! Ta sẽ trả lại ngươi chiếc vỏ 
cưng nhưng ngươi chỉ được đeo nó trên mình 1l 
tháng trong nắm, đến tháng thứ 12 sẽ lại trở về 
hình dạng mềm nhũn. Điều này sẽ luôn nhắc 
nhở ngươi và con cháu rằng ta có thể làm được 
mọi chuyện và cũng đề ngươi biết đường cư xử 
cho đúng mực. Høơn nữa ta e rằng nếu ngươi có 
thể bò ca trên biển lẫn mặt đất cũng như có thể 
leo lên cây ăn quả và đào hang băng đôi càng của 
mình, ngươi sẽ đễ trở thành một kế tham lam 
Pau Amma ạ! 
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Pau Amma thầm thì: 

- Con đồng ý. Con xin nhận những đặc ân này. 

Ngay lập tức vị phù thủy già dùng bàn tay 
phải làm phép và thưa các bạn thật kì điệu khi 
chỉ trong chốc lát Pau Amma cứ nhỏ dần nhỏ 
dần rồi biến thành một con Cua nhỏ xíu nổi lên 
mặt nước cạnh chiếc thuyền, chú nói với theo: 

- Hãy đưa tôi đôi càng! 

Đứa bé dùng bàn tay bé nhỏ của mình vớt con 
Cua lên và đặt nó vào lòng thuyền rồi tặng nó 
đôi càng (chiếc kéo thân) như đã hứa. Cua co 
duõi bộ càng mới rồi nói: 

- Với vật này ta có thể dã dàng ăn quả, đào 
hang, leo lên cây cao và hưởng không khí trong 
lành, ta cũng có thể sống an toàn dưới những 
tàng đá ở dòng sông Tesak. Ta không nghĩ mình 
lại có nhiều lợi thế như vậy! Đúng không nào? 

Vị phù thủy già tỏ vẻ hài lòng: 

- Thật tuyệt! - Ông cười lớn rồi cầu.nguyện cho 
con Cua bé nhỏ. Pau Amma trèo qua mạn 
thuyền và bò xuống nước, đường như nó quá nhỏ 
đến mức có thể ẩn mình dưới bóng chiếc lá khô 
trên mặt đất hay chiếc vỏ chết giữa biển. 

Thầy phù thủy thấy thế bèn hỏi: 

- Mọi chuyện tốt đẹp cả đúng không? 

Người đàn ông trả lời: 


138 Rudyard Kinlineg 


- G1ờ thì đã đến lúc chúng ta quay trở về. 
Nhưng chỉ có cách chèo thuyền về mặc dù chúng 
ta đã rất mệt mỏi. Nếu chúng ta chịu khó ngồi 
chơ cho con Cua kia leo lên khói đòng sông và 
trở về nhà thì nước tràn lên và rút xuống tự 
khắc sẽ đưa chúng ta về đến nơi mà lại không 
phí công chèo. 

Thảy phù thủy thốt lên: 

- Ngươi lười biếng quá rồi! Rồi đây con cái 
ngươi cũng sẽ thế thói! Người ta sẽ gọi chúng là 
Malazy (những ke lười biếng) mất. Nói rồi ông 
g1ơ tay hướng về phía mặt trăng: 

- Hơi ngư ông! Ngươi đàn ông này đã quá mệt 
để chèo chiếc thuyền về nhà. Liệu ông có thể 
dùng chiếc dây câu kéo nó đi được không? 

Người đàn ông phản đối nói thêm: 

- Nếu ngày nào cũng như thế thì tôi sẽ tiết 
kiệm được bao nhiêu là sức chèo. 

Thây phù thuy cười lớn và nồi: 

- Ÿ kiến thú vị đấy! 

Rồi con Chuột cũng không còn cắn vào chiếc 
đây câu cá của ngư ông mà để cho chiếc dây lặn 
xuống tận đáy biên chạy qua đảo Bintang, 
Singapore. Malacea, Selangoy cho đến khi chiếc 
thuyền quay trở lại bờ sông Perak, 

- Thật tuyệt! - Ngư ông reo lên. 
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- Nếu ngày nào người cũng làm thế này thì 
người đàn öng đây sẽ đỡ được rất nhiều sức chèo 
đây. Nhưng hãy nhö là dừng lạm dụng quá 
chuyên này, nếu không ta cũng sẽ làm phép như 
vớì Cua Pau Amma đấy, 

Và thưa các bạn! Cả vị phù thủy già và người 
đàn ông đã lên khối dòng sông trở về nhà và ngủ 
ngon lành. 

Đến đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe 
những tình tiết hấp dẫn! 

Từ đó đến nay. chính mặt trăng thường gây ra 
những cơn thủy triều, có lúc ngư ông kéo dây câu 
hơi mạnh thì gây ra nạn sóng thân, còn có lúc 
kéo nhẹ quá thì có hiện tượng thủy triều nhưng 
đường như ông cũng rất càn trọng vì sợ thầy phù 
thủy làm phép. 

Nói về chú Cua Pau Amma' Các bạn có thể 
thấy những chú Cua con thường tạo ra những 
hang nhỏ để nấp và chúng còn ản mình ở những 
bụi cây trên bãi cát mỗi khi xuống biến. Chúng 
có thể sống an toàn không chỉ dưới nước mà còn 
ca ở trên cạn rồi leo lên cây ăn dừa, đúng như lời 
đứa bé nói. Nhưng hàng năm, cứ vào độ thắng 
Mười hai, loài Cua lại lột đa một lần để tự nhắc 
mình về thứ phép thuật mà thầy phù thủy có thể 
làm. Qua là không công bằng chút nào khi giết 
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hoặc săn đuổi những chú Cua con chỉ vì sự cư xử 
vô lễ của Cua già từ trước. 

Và đúng như thế, những chú Cua không hề 
muốn bò lên khỏi dòng sông Tasek và bị bắt vào 
những chiếc giỏ. Và giờ thì các bạn đã hiểu được 
lí do vì sao chúng thường kẹp rất đau mỗi khi ta 
dùng tay bắt chúng. 
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âu chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi. 
Ngày đó, các loài động vật như Ngựa, 
Bò, Cừu, Lợn... còn hoang dã lắm chứ 
chưa được thuần hóa như ngày nay. 
Tất cả chúng cùng quần tụ trong cánh rừng cũng 
hoang dã không kém và vô cùng ẩm ướt. Và 
trong tất cả các loài động vật này, Mèo vẫn được 
col là loài hoang dã nhất. Nó sống đơn độc và 
dường như đâu cũng là nhà. Trong một thế giới 
như thế, đàn ông có cuộc sống thật sự nguyên 
thủy. Người đàn ông đó thậm chí chưa hề được 
thuần hóa cho đến khi họ gặp đàn bà, người đàn 
bà này thú 





nhận rằng 
không hề hứng 
thú với cách 
sống quá hoang 
dã của người 





đàn ông. Thế rồi 
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bà ta đã bắt tay tạo dựng nên cái hang thật đẹp 
đẽ, khô ráo thay vì đống lá ẩm ướt làm chỗ nghỉ. 
Bà ta quét dọn sạch đất cát trên nền hang, đốt 
lửa rồi treo tấm da ngựa lên cửa hang và nói: 

- Anh yêu! Hãy biết giữ gìn vệ sinh, lau chân 
sạch sẽ trước khi bước vào nhà và chúng ta sẽ 
bảo vệ cái hang này nhé! 

Và thưa các bạn, buổi tối đầu tiên trong ngôi 
nhà mới, họ cùng nhau ăn ngon lành món thịt 
cừu nướng ngạt ngào mùi thơm của tỏi và ớt tiêu 
tươi rồi cả món vịt nhồi gạo, bột mì, cà ri, xương 
bò hầm, hạt đào và hạt lựu tươi, Cơm no rượu 
say, người đàn ông nằm trước đống lửa ngủ giấc 
ngon lành hơn bao giờ hết, trong khi đó, người 
phụ nữ vẫn ngồi chải tóc rồi cầm lấy mảnh 
xương vai của cừu ngắm nghía rất lâu những 
chấm thật đẹp trên đó và tiếp tục đút củi thêm 
vào lò và bắt đầu làm phép. Đó là phép thuật 
đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. 

Trong khi đó ở bên ngoài, nơi cánh rừng 
hoang dã ẩm ướt, tất cả các loài động vật đang 
tụ tập với nhau ở một nơi rất xa cái hang nhưng 
chúng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa và tự hỏi 
không biết ánh lửa sáng kia có ý nghĩa gì. 

Bàn tán một lúc, chú Ngựa hoang giậm giậm 
chân và núi: 

- Các bạn yêu quý! Tại sao người đàn ông và 
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người đàn bà sống trong hang kia lại đốt lửa 
nh Liệu điều đó có nguy hại gì cho chúng ta 
không đây? 

Chó hếch hếch chiếc mũi lên và đánh hơi thấy 
mùi thịt cừu nướng thật thơm rồi nói: 

- Được rồi! Tôi xin xung phong đi trước tới đó 
xem sao. Chắc mọi chuyện ốn cả thôi! Nào! Mèo 
đi cùng tòi! 

- Nenn!! - Mèo lên tiếng - Tóõi là một con mèo 
cô độc và hơn nữa đâu với tôi chăng là nhà. Tôi 
không đi đâu! 

- Thê thì từ nay anh và tôi khỏi làm bạn của 
nhau nữa nhé! - Chó giận đỗi chạv lon ton về 
phía hang. 

Chó vừa đi được một quãng ngăn thì Mèo gọi 
với theo: 

- Nơi nào với tôi cũng là nhà. Vậy sao tôi 
khỏòng cùng đến đó xem thế nào nhỉ! - Nói rồi 
Mèo trườn nhẹ nhàng chậm chạp theo san chó và 
khi đến hang liền nấp vào một góc kín đáo đề có 
thê lắng nghe mọi chuyện xảy ra. 

Khì đến cửa hang, Ché chúi mũi vào da ngựa 
khô đang được phơi và hít lấy hít để mùi thơm 
ngào ngạt cúa món thịt cừu nướng. Người phụ 
nữ nhìn thấy liển cười và nối: 

- Con vật đầu tiên đã đến. Chú chó hoang đã. 
chú muốn gì nào? 
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Chó mạnh đạn; 

- Hỡi những kẻ thù của loài vật! Đấy là món gì 
mà hấp dân đến thế nhỉ? 

Chó nói dứt lời thì người phụ nữ ném ngay 
mẩu xương cừu nướng xuống và nói: 


- Đấy chính là món ăn làm từ một loài sống 


Bên đây là bức tranh vẽ toàn cảnh cái hang nơi người 
đàn ông vả đàn hà sinh sống. Quả thực đó lá cái hang rất đẹp và 
thực tế cỏn ấm cúng hơn nhiều so với những gì chúng †a nhìn thây. 
Người đàn ông có một cái be năm ở triền sông, được nhúng sâu 
xuống nước cho căng ra. Vật tròng giống như tấm giẻ vắt qua 
dòng sông là tấm lưới mà người đàn ông giãng ra để bắt cá hồi. 
Chúng la cũng có thể nhìn thấy những hòn đá rất đẹp rài từ bờ 
sông vào đến hang để hai người đản ông và đàn bà có thể ra lấy 
nước mà không bị cát làm bẩn chăn. Những vật mở mờ màu đen 
năm xa ngoài bở biển là vỏ cây chết trôi xuống sông từ những 
cánh rừng âm ướt phía bờ bên kia. Người đàn ông và người đàn 
bà sống trong hang kia dã kéo chúng lên và phơi khô làm củi. 
Trong bức tranh này tôi không vẽ chiếc rèm vẫn thường được treo 
nơi của hang bởi người vợ vừa mới kéo nó xuống để giãt. Những 
dấu nhỏ lấm lâm nổi trên mất cát giữa hang và dỏng sông là dấu 
chân của hai người. Họ đang ăn bữa tôi trong hang. Và rồi họ đã 
chuyển tới cái hang khác an toàn hơn sau khí sinh con vì có lần 
đủa bé này đã từng bò ra phía bở sóng và ngã xuống đỏ. may mà 
cö chú Chó kéo lên. 
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trong cánh rừng Ẩm ướt của các ngươi đây. Hãy 
nếm thử xem sao! 

Chó hào hứng gặm miếng xương ngon lành 
kia, trong bụng nghĩ thầm, nó ngon hơn bất kì 
món gì chú từng được ăn. 

Chó không ngại ngắn: 

- Bà săn lòng cho tôi ăn thêm một miếng nữa 
chứ! 

Người phụ nữ ra điều kiện: 

- Này chó! Nếu ngươi chịu khó giúp chồng ta 
sắn mồi mỗi ngày và canh cái hang này khi đêm 
xuống, ta sẽ không tiếc gì cho chú thưởng thức 
món xương đến chán thì thôi. 

Mèo đứng ngoài nghe hết mọi chuyện và lầm 
bẩm: 

- A ha! Ngươi đàn bà này khôn ngoan thật 
nhưng làm sao sánh được với mình, 

Lúc này Chó trườn vào hang, năm gọn trong 
lòng người phụ nữ và nói: 

- Bà đáng kính! Tôi nguyện phục vụ chu đáo 
ông nhà và sẽ tróng giữ ngôi nhà này hằng đêm 
như bà mong muôn. 

Mèo lắng nghe va khe khẽ rên lên: 

- Anh Chó này ngu đần quả! - Rồi Mèo băng 
qua cánh rừng hoang dã àm ướt về nhà, vừa đi 
vừa ve vây chiếc đuôi một cách cô độc. Nhưng 
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mèo chưa bao giờ thổ lộ điều này với al. 

Rồi người đàn ông trong hang tỉnh đậy hỏi: 

- Con Chó hoang này đang làm gì ở đây thế 
này? 

Bà vợ giai thích: 

- Tên nó không phải là Chó hoang mà là 
Người bạn đầu tiên bởi vì nó sẽ là bạn trung 
thành của chúng ta mãi mãi. Từ giờ trở đi anh 
hãy mang nó theo cùng mỗi khi đi săn, 

Đêm tiếp theo. người phụ nữ cắt những đám cỏ 
tươi trên cánh đồng, phơi khô và đốt, mùi thơm 
của nó giống như mùi rơm mới gặt. Rồi bà ta ngồi 
xuống cửa hang vừa hbện tóc đuôi sam vừa ngắm 
nhìn manh xương vai của cờu và làm phép. 

Đó là phép thuật thứ hai xuất hiện trên trái 
đất. 

Bên ngoài kia trong những cánh rừng Ẩm ướt, 
tất eä các loài động vật hoang đã vẫn chưa hiểu 
chuyện gì đã xây ra với chú Chó. Chũng không 
thể kiên nhản chờ đợi hơn được, Ngựa hoang 
gìiậm chân qua quyết: 

- Tôi sẽ đi xem sự thể ra sao. Nào Mèo đi 
cùng tôi. 

- Tôi là loài mèo luôn sông cô độc, hơn thế nữa 
với tôi đâu cũng là nhà. Thôi tôi không ởi đâu! - 
Nhưng rồi cũng giống như lần trước. Mèo vẫn 
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lặng lẽ bước theo sau Ngựa rồi nấp gọn vào một 
nơi an toàn đề có thể lăng nghe mọi chuyện. 

Người phụ nữ lăng nghe thấy tiếng vó ngựa 
thì phì cười: 

- Thế là con vật thứ hai đã đến - Bà ta cất lời 
hỏi - Này anh bạn, anh muốn gì? 

Ngựa hãt hàm; 

- Các kẻ thù của ta, ta muốn biết anh Chó 
hiện đang ở đâu. 

Người phụ nữ nghe thê thì cười rũ ra và câm 
mâu xương lên nói: 

- Này anh bạn, tôi nghĩ anh đến đây không 
phải để tìm bạn Chó của mình mà vì những đám 
co tươi ngon kia thì đúng hơn. 

Ngựa rung rung bộ bờm dài thú nhận: 

- Quả đúng như thể, giờ thì bà sẵn lòng để ta 
thương thức món có hấp dẫn kia chứ? 

Cũng giống như lần gặp Chó, người phụ nữ ra 
điểu kiên: 

- Ta sẽ không tiếc gì cho cậu ăn có ngon ngày 
ba lần nếu chấp nhận cúi cổ xuống để ta đeo vật 
Dâv vào. 

Mèo nghĩ bụng: 

- Người phụ nữ này qua thật thông mình 
nhưng sao sánh bằng mình được. 


Trong chiếc hang kìa, Ngựa đang ngoan 
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ngoãn cúi đầu xuống để người phụ nữ đeo cương 
vào, xong Ngựa quỳ xuống chân bà ta và nói: 

- Thưa bà đáng kính, kế từ nay tôi xin nguyện 
là đầy tớ trung thành phục vụ ông bà để ngày 
nào công được thưởng thức món có ngon kìa. 

Mèo bực tức: 

- Anh Ngựa này xem chừng cũng không hơn gì 
Chó ca! 

Mèo buồn bã vẫy đuôi bước đì cô độc qua cánh 
đồng hoang ẩm ướt. Song Mèo không cho al biết 
sự cô độc đó của mình. 

Người đàn ông và con Chó ởi săn trở về, rất 
ngạc nhiên và hỏi: 

- Con Ngựa hoang này làm gì ở đây thế mình? 

Bà vợ rất vu! tra lời: 

- Anh vêu! Đừng gọi nó là Ngựa hoang. Tên nó 
là Người đây tơ đầu tiên. Từ già trỏ đi, nó sẽ luôn 
sẵn sàng mang chúng ta đến bất kì nơi nào. Anh 
hãy cươi nó những khì ởh sẵn. 

Ngay hôm sau. đến lượt Bò cũng tìm đến 
hang, Mèo vẫn như lần trước, đi theo sau rồi tìm 
một nơi ấn nấp lắng tai nghe mọi chuyện. Tất cả 
lại xảy ra như hai lần trước với Chó và Ngựa. 
Mèo cũng vẫn nói câu quen thuộc khi nghe Bò 
hứa sẽ cung cấp sữa tươi cho người phụ nữ hằng 
ngày để đôi lại đưde ăn có non. Rồi Mèo lại trở về 
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với những cánh đồng hoang dã ẩm ướt. Lần này 
người phụ nữ mói với chồng: 

- Giờ trở đi tên của nó sẽ không còn là Bò 
hoang nữa mà sẽ là Nguồn thực phẩm bô dưỡng. 
Nó sẽ cho chúng ta những dòng sữa nóng Ấm 
tình khiết và em sẽ có nhiệm vụ chăm sóc chú Bò 
trong khi anh đưa Chó và Ngựa ổi săn. 

Rồi đến ngày tiếp theo nữa, Mèo 1m lặng chờ 
xem còn có con vật nào tìm đến hang nhưng rồi 
không một con vật nào rỡi khỏi cánh rừng hoang 
ca. Thấy thế Mào quyết tìm đến hang một lần 
nữa. Đến hang, Mèo nhìn thấy người phụ nữ 
đang vắt sữa bò, nhìn thây ánh lửa trong hang 
và mùi thơm hấp dẫn của món sữa tươi nóng. 

Mèo lên tiếng: 

- Thưa bà, bà có biết anh bạn Bò của tôi đi đâu 
không a2 

Người phụ nữ cười ha hả tra lời: 

- Con vật hoang dã k1a, hãy quay về với cánh 
rừng ẩm ướt quen thuộc đi bới ta đã vấn tóc lên 
và từ bỏ hết phép thuật rồi. Hơn nữa, chúng ta 
cũng không còn cần thêm một người bạn hay đầy 
tổ nào nữa. 

Mèo buồn bã: 

- Tôi không phải là bạn hay đầy tớ, tôi chỉ là 
một con Mèo đơn độc mong được sống trong hang 
này cùng ông bà thôi. 
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Ngươi phụ nữ nói: 

- Thế sao mày không đi cùng Người bạn đầu 
fiên của chúng ta (Chó) đến đây từ ngay đêm 
đầu tiên? 

Mào tỏ ra giận dõi: 

- Hóa ra anh Chó kia đã đem chuyện của tôi 
ra kể cho bà nghe! 

Nghe xong người phụ nữ lại phì cười và nói: 

- Mày là một con Mèo cô độc và đối với mày 
đâu chẳng là nhà. Mày không thể trở thành bạn 
hay đầy tớ của chúng ta được. Hãy đi đi thôi và 
tự mình đến chỗ nào mong muốn. 

Mèo tỏ ra đáng thương: 

- Chả lẽ tôi không thể sống cùng trong chiếc 
hang này ư? Và sẽ không bao giờ được ngồi bên 
đống lửa ấm áp và uống đòng sữa bò trắng tinh 
khiết? Bà là người phụ nữ thật thông minh và 
xinh đẹp. bà không thể cư xử như thế với một 
con Mèo tội nghiệp như tôi được. 

Người phụ nữ hạ giọng đầy thông câm; 

- Ta biết mình là người thông mình nhựng 
chưa nghe ai nói đẹp bao giờ! Thôi được, ta với 
chú mày thỏa thuận thế này, nếu ngươi làm gì 
mà ta tán thưởng thì ta sẽ cho phép ngươi vào 
hang cùng sống. 

- Thế nếu tôi được bà tán thưởng hai lần thì 
sao? - Mèo hỏi. 
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- Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó! - 
Người đàn bà to ra kiêu căng - Nhưng nếu như 
thế ngươi sẽ được ngồi cạnh đông lửa này. 

- Thế nếu tôi được bà tán thưởng ba lần thì 
sao a2 - Mèo thận trọng hoi. 

- Không có chuyện đó đâu! - Người phụ nữ 
qua quyết - Nhưng nếu như thế ta sẽ cho 
ngươi thưởng thức món sữa bò nóng ba lần 
trong một ngày. 

Mèo co rắm người )a! và nói: 

- Hãy để nguyên tấm rèm trước cửa hang, 
đống lửa phía sau hang, bình sữa bên đống lửa 
và nhớ những gì bà đã cam kết nhé! 

Nói xong Mào lặng lẽ vẫy đuôi cô độc đi gua 
cánh rừng hoang ẩm ướt. 

Đêm hôm đó, khì người đàn ông cùng Ngựa và 
Chó ởi săn trở về, ngươi phụ nữ không hề kế lại 
cuộc g1ao kèo với Meẻo bởi bà sợ họ sẽ bà 0) đồng 
tình về việc này. 

Nói về Mèo, chú bỏ đi thật xa và lặng lễ giấu 
mình trong cánh rừng hoang rất lâu cho đến 
khi ngưiỡi phụ nữ dường như không còn nhớ gì 
đến nó. 

Duy chỉ có một con Dơi nằm trong hang là biết 
chính xác Mèo đang ở đâu và làm gì. Hằng đêm, 


Dơi bay đến gặp rồi báo cho Mèo biết những.tin 
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tức mới nhất xảy ra trong hang kia. 

Một đêm nọ, như thường lệ, Dơi lại đến gặp 
Mèo và nói: 

- Này! Trong hang kìa có cậu bé mới sinh còn 
đỏ hồn, trồng bụ bầm lắm. Người phụ nữ mẹ nó 
yêu thương thằng bé hết mực. 

Mào reo lên: 

- A! Thế anh bạn có biết đứa trẻ thích gì không? 

- Có vẻ nó thích những vật mềm và làm nó 
thấy buồn cưỡi. - Dơi trả lời - Và nó còn thích 
những vật có hơi ấm để nắm trong tay khi đi ngủ 
và thích được chơi đùa cùng a1 đó, nói chung chỉ 
có thế. 

Mèo mừng rở: 

- Thơi cơ của ta đã đến! 

Ngav đêm hôm sau, Mèo băng quta cánh rừng 
hoang và nấp rất gần đó cho đến tận sáng. Lúc 
này người đàn ông bắt đầu đi săn cùng Chó và 
Ngựa, còn người phụ nữ ở nhà bận bƒu nấu nướng 
suốt buổi sáng trong khi đứa bé liên tục khóc và 
quấy nhiều. Bà mẹ đành mang con ra khói hang 
rồi đưa cho thằng bé nấm sỏi để chơi. Song thẳng 
bé vẫn cứ khóc thét lên. Ngay lập tức, Mèo giơ 
bàn tay nhỏ bé xoa vào má đứa trẻ, thì thầm rồi 
xoa đầu gối đứa bé và dùng chân vuốt vuốt cằm 
nó. Đứa bé thích chí cười nắc né. Bà mẹ đang làm 
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việc nghe thấy thế thì yên tâm mỉm cười. Sau đó, 
Dơi nằm vắt vẻo trên hang và nói; 

- Ông bà và ca đứa trẻ đáng yêu kia chắc không 
biết rằng chính con vật hoang đã đến từ cánh 
rừng ẩm ướt đã có công dỗ dành đứa trẻ đấy! 

- Chúa ban phước lành cho nói! - Ngươi phụ nữ 
xúc động nói - Sáng nay mình thật bận rộn và 
qua nó đã giúp mình thật nhiều. 

Chị sau vài phút, các bạn thân mến, tấm rèm 
da ngựa khô lập tức buông xuống trước cửa 
hang, bởi điều giao kèo thứ nhất giữa người phụ 
nữ và chú Mlèo đã lình nghiệm. Và khi người 
phụ nữ đến vén nó lên thì đã thấy Mèo yên vị 
trong hang. 

Mào cất lơi; 

- Thưa bài! Tôi đã làm được một điều khiến bà 
hài lòng và giờ thì tôi có thể được ở trong hang 
này luôn chứ? Nhưng tôi vẫn chỉ là một con Mèo 
đơn độc. 

Người phụ nữ tô ra bực tức, bà ta mím chặt 
môi và ngồi quay sợi, nhưng rồi đứa bé lại khóc 
thét lên bởi chú Mèo mà nó yêu quý không còn 
chơi đùa với nó mà mẹ nó thì không làm gì cho 
đứa trẻ nín được. 

Mèo nói: 

- Thưa hà! Bà hãy nắm lấy sợi tơ đang quav 
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rồi buộc nó vào vòng xe sợi và kéo lăn trên sàn 
nhà, đứa bé nhìn thấy sẽ ngay lập tức cười lên 
thích thú cho mà xem, 

Bà mẹ trẻ làm theo đúng như thế, Mèo chạy 
ngay sau và dùng chân đây chiếc vòng xe sợi 
đang lăn trên sàn nhà cho đến khi thấy đứa bé 
nắc nẻ cười rồi nó mệt nhoài thiếp đì ngon lành. 

- Tôi sẽ hát ru để đứa trê có thể ngủ ngon 
trong một tiếng - Mào nói. 

Mèo bắt đâu ru khe khẽ và lớn dân cho đến 
khi đứa trẻ ngủ say. Người phụ nữ mim cười 
thích thú nhìn cả hai và nói: 

- Mày thật tuyệt! Không còn ngh1 ngờ gì nữa, 
mày quả là chú Mèo thông minh. Và rồi chỉ 
trong chốc lát, khói từ phía sau tràn vào qua mái 
hang, thành từng đám một bởi đó là điều linh 
nghiệm thứ hai mà bà đã giao kèo với Mèo. Đến 
khi đám khói tan đi, Mèo đã chễm chệ ngồn canh 
đống lửa. 

- Này! Bà đã lần thứ hai khen tôi rồi đây! Gìờ 
thì tôi có thế ngồi đây bất kì lúc nào chứ! Nhưng 
tôi vân chỉ là chú Mèo đơn độc, không đâu là 
nhà cai 

Người phụ nữ nghe thế rất tức tối. Bà thả tóc 
xuống để tự làm phép ngăn mình không khen 


Mèo thêm lần nữa. Và các bạn thân mến, người 
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phụ nữ này mái mê làm phép cho đến khi có con 
Chuột nhắt phi ra từ một nơi nào đó và chạy qua 
sàn nhà. Mèo lên tiếng: 

- Thưa bà, liệu con Chuột kia có nằm trong 
phép thuật của bà không? 

- Ô không! Không hề! - Người phụ nữ đáp rồi 
nhanh chóng thả miếng xương cừu ra và nhảy 
tót lên chiếc ghế phía trước đống lửa, lập tức 
quấn mái tóc lên vì bà ta sợ con Chuột nhắt kia 
gẽ leo lên đó. 

- AT - Mèo vừa nói vừa quan sát - Nếu tôi ăn chú 
Chuột đó thì nó sẽ không còn làm bà sợ nữa chứ? 

- Đúng thết - Người phụ nữa hoàng hốt và 
nhanh tay bú) tóc lên. - Thịt nó ngay ởi thôi và 
ta sẽ biết ơn mày nhiều lắm! 

Mèo về ra sàn nhà tóm gọn Chuột nhắt, người 
phụ nữ reo lên; 

- Ngàn làn đội ơn mày. Thậm chí người bạn 
đầu tiên của chúng ta cũng khó lòng bắt được 
con Chuột kia như mày. Mày thật nhanh nhẹn 
và thông minh. 

Ngay lập tức điều giao ước thứ ba linh 
nghiệm, một bình sữa thật ngon bị vỡ thành đôi 
đã sẵn sàng bên đống lửa. Lúc này người phụ nữ 


yên tâm nháy xuống khỏi chiếc ghế còn Mèo 
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đang liếm thật nhanh dòng sữa nóng ấm ấp 
trong miếng bình vỡ. 

Mào lại nói: 

- Thưa bài! Tôi đã được bà khen lản thứ ba và 
từ giờ tôi có thể uống sữa ba lần một ngày chứ? 
Nhưng tôi vẫn chỉ là con Mèo đơn độc. 

Ngay sau đó người phụ nữ cười to và đem cho 
Mèo một bình sữa to rồi nói: 

- Này Mỏòo yêu quý! Mày thông mình không 
kém gì con người nhưng hãy nhớ rằng giao kèo 
này chăng có ý nghĩa gì với chồng ta và cả Chó, 
tên ta không biết chuyện gì sẽ xây ra khi họ 
quav về đâu đấy. 

- Điều đó có nghĩa thế nào? - Mèo sửng sốt - 
Nếu tôi đã có chỗ ở trong hang ngay cạnh đống 
lửa và được uống sữa ba lần một, ngày thì chăng 
còn cần quan tâm đến việc chồng bà và anh Chó 
có thể làm chuyện gì nữa. 

Đêm hôm đó, người đàn ông và Chó đi săn trở 
về hang. ngươi phụ nữ không còn cách nào khác 
đã kế lại hết về chuyện giao kèo của mình và 
Mèo trong khi Mèo vẫn nghiễm nhiên ngồi cạnh 
đống lửa cười thảm, 

Người chồng lên tiếng: 

- Được đấy! Nhưng có điều nó chả có giao ước 
gì với ta hay với những người bạn của ta. - Nói 
rồi ông ta cởi hai chiếc ủng đa ra rồi vô lấy chiếc 
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rìu đá, một mâu gỗ và rìu con sắp chúng thành 
một hàng và nó: - Giơ giữa chúng Éna sẽ có cuộc 
giao kèo thế này: Nếu mày không sẵn sàng bắt 
Chuột khi đang ở trong hang thì ta sẽ ném năm 
vật này vào mày bất kì lúc nào và cá nhiều người 
khác nữa đấy! 

Bà vợ thích chí: 

- AI! Con Mèo này đã thông mình nhựng ông 
chồng ta còn khôn ngoan hơn nhiều, 

Mèo đếm năm vật đó rồi nói: 

- Tôi sẽ bắt được Chuột trong hang nhưng rốt 


eục tôi cũng vẫn chỉ là con Mèo đơn độc mà thôi. 


Bên đây là bức tranh vá cảnh chủ Mèo đang vẫy đuôi 
bước đi cỏ đôc qua cánh rừng hoang vắng ẩm ướt. Trong bức lranh 
này không co gì nhiêu ngoải mấy cây nấm độc. Chúng mọc ở đó bởi 
những cánh rừng quá ẩm ưới. Những vât mọc lè tẻ ở những cảnh 
thấp của cây không phả: lá chim mà là cây đại vì rừng quá ảm. 
Chúng 1a có thể nhìn thấy dưới bức tranh tả cảnh thực là tranh vẽ 
cái hang âm cúng mà hai vợ chồng đã đến sống sau khi sinh con. 
Đó là cái hang trước cảnh đất trời vào hạ và ngay trước hang chúng 
ta có thề nhìn thấy những đám lúa mì. Người đàn ông trong tranh 
đang cưỡi Ngựa đi tìm Bò về hang vắt sữa. Ông ta đang giơ tay lên 
gọi con Chó trong khi nó đã bơi sang bờ bên kia của dòng sông để 
sẵn Thỏ. 


Sư tích cúc loài bởổt 159 


- 4 ($ 


: LÀN ` nh 
và NV “4 


đi 


đMU" ., SIŠ \ Í ¬ À\: Ñ \ 
- `... : 

4 vs“ ư+ VÀ ` 

TẾ từ y I : 


xnề: đầm) ) 
IÌ N 


Ý 4 








16Ô Rudyard Ktinlimneg 


Người đần ông nói: 

- Nếu mày không nói điều đó thì có thể ta đã 
quăng năm vật kia đi mãi mãi nhưng giờ thì ta 
đang chuẩn bị ném đôi ủng và chiếc rìu vào mày 
và họ hàng ta cũng sẽ làm theo. 

Anh Chó cướp lới: 

- Gượm đãi Mào cũng chưa có giao kèo gì với 
tôi hay họ hàng tôi ca. - Chó nhe răng ra và tiếp 
tục nói - Nếu mày không biết cư xử đúng mực với 
đứa bé khi ở trong hang thì tao sẽ đuối cho đến 
khi tìm được mày mà khi đã bắt được thì tao sẽ 
cắn mày đến chết đấy, tất cá họ hàng ta cũng sẽ 
làm thế. 

Đà vợ reo lên: 

- A,..ha... con Mèo này đã thông mình nhưng 
cũng không sánh được với Chó cua ta. 

Mèo nhìn chăm chằm vào bộ răng sắc nhọn 
của Chó mà rằng: 

- Tôi sẽ chăm sóc đứa bé chu đáo miễn nó 
không giật tai tôi quá mạnh nhưng cho dù thế 
tôi vẫn là chú Mào cô độc mà thôi. 

Chó nói: 

- Nếu mày không nói điều đó thì có thể tao đã 
ngâm miệng lại rồi nhưng giờ thì tao chuẩn bị 
đuổi theo để bắt mày đây và họ hàng ta cũng sẽ 
làm thế. 
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Ngay sau đó, người đàn ông ném đôi ủng và 
chiếc rìu vào Mèo, Mèo chạy thật nhanh ra khỏi 
hang còn Chó đuối theo đến mức Mèo phải leo 
lên cây trốn. Và thưa các bạn, kể từ đó đến nay 
Mèo vẫn thường sợ và ghét Chó vô cùng, nên dân 

wian có câu nói truyền miệng từ đời này qua đời 

khác: “Ghét nhau như chó với mèo'. 

Nhưng còn Mèo về phần mình vẫn giữ đúng 
giao kèo là bắt Chuột và tốt với đứa trẻ khi nó ổ 
trong nhà miễn đứa bé không giật tai Mèo quá 
đau. Nhưng khi Mèo làm tròn bổn phận của 

mình hết, ngày này qua ngày khác thì nó vẫn chỉ 
là một con Màèo cô độc. Sau đó, Mào bỏ đi đến 
cánh rừng hoặc những mái hiên ẩm ướt vừa ve 


vấy chiếc đuôi vừa bước đi lặng lẽ. 


Chuyện con Bướm giậm chân 


ác bạn thân mến! 

Câu chuyện tôi sắp kể ra đây là 
một sự tích hoàn toàn mới mẻ và cực 
| : kì thú vị, có nhiều điểm khác biệt so 
với những câu chuyện khác cùng kể về vị đế 
vương tài trí nhất Suleimon Bìn Daoud, con trai 
cựu hoàng đế David. 





Có đến khoảng 355 câu chuyện kể về vị vua 
này nhưng câu chuyện sau đây hoàn toàn khác 
biệt. Đây không phải là câu chuyện kể về chú 
chìm Lete đi tìm nguồn 
nước, chú chim đầu rìu 
che bóng mát cho vị 
vua  Suleimon  Bin 
Daoud. Đây cũng 
không phải là câu 
chuyện kể về mặt đá 
lát thủy tỉnh, viên đá 
quý có khía cũng như 
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chuyện về những thỏi vàng của hoàng hàu 
Balkis, Đây chính xác là câu chuyện kẻ về cái 
giậm chân của loài bướm. 

Như đà giới thiêu cùng quý vị trên đây, v] vua 
Suleìman Bin Daoud hết sức tài trí. Ông có biệt 
tài )à eó thế lắng nghe và hiểu tiếng nói của các 
loài vật từ chim muông, cá cho đến cả những con 
côn trùng bé nhỏ. Hơn thế, ông còn có thể nghe 
lời đất đá ấn trong lòng đất, cây cối thì thầm qua 
tiếng xào xạc vào những buôi ban mai. Nói tóm 
lại, đây là vì hoàng đế có tài nàng đặc biệt bởi 
ông có khả năng hiểu thấu mọi việc, từ vị giám 
mục ngồi trên ghế xử án cho đến cây bài hương 
treo trên tường và cả hoàng hậu Balkis, một phụ 
nữ xinh đẹp và thông mình không kém gì ông. 

Thêm vào đó, Su]eiman Bin Daoud còn là 
nøưởi có sức mạnh phì thường. Trên ngón tay 
thứ ba ở tay phải của ông có đeo một chiếc nhãn, 
thật kì lạ, khi vị vua quay chiếc nhẫn đó một lần 
thì ngav lập tức thần Afrits và thần D)inns đội 
đất lên và sắn sàng làm theo bất kì yêu cầu gì 
của ông. Còn nếu vị vua này quay nhẫn hai 
vòng lập tức các nàng tiên từ trên trời giáng 
trần và làm theo mọi lời yêu cầu của ông. Và 
nếu vị hoàng đế quay nhẫn 3 vòng thì ngay lập 
tức thần Azrael hiện lên dưới dâng vẻ của một 
người gánh nước thuê và nói cho ông nghe về 
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mọi việc đang xây ra ở tam giới: Thượng giới - 
Trung giới - Hạ giới, 

Nhưng vì hoàng đế tài trí dường như văn chưa 
hài lòng với những gì mình có và làm được mà 
nếu có hài lòng điều gì ông cũng rất ít khi thể 
hiện. Chính vì lẽ đó mà cứ mỗi lần ông thể hiện 
sự toại nguyện trước mọi người thì ông ần hận 
lắm. Rồi một ngày nọ, ông có kế hoạch chuẩn bị 
một bữa tiệc thật lớn cho tất cả các loài vật sống 
trên thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, khi mọ› thứ 
đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì bất 
ngờ một con thú từ biển sâu nhô lên và ngốn hết 
tất ca thức ăn vào bụng. Điều này khiến vị 
hoàng để vô cùng sửng sốt phải thốt lên; 

- Này! Anh bạn từ đâu đến vậy? 

Con thú lạ bình tĩnh tra lời: 

- Thánh thượng vạn tuế! Tôi đây mới chị là con 
út bé nhỏ so với 30 nghìn anh em trong gia đình, 
nhà tôi hiện ở giữa đại dương mênh mông. Chúng 
tôi biết tin ông sắp chiêu đãi tắt các muông thú 
trên thế giới một bữa nên các anh trai cử tòi đến 
xem bữa ăn đó đã được chuẩn bị xong chưa. 

Vụa SuleIiman Bìn Daoud kinh ngạc hơn bao 
giờ hết và hỏi: 

- Này, con vật kì la, ngươi đã ngốn hết toàn bộ 
số thức ăn đó rồi à? 


Sự tích các loài uật 165 


Nó điểm tĩnh trả lời: 

- Thưa đức vua cao quý, ngà! thực sự gọi đó là 
bữa ăn tối ư2 Ở nhà tôi còn ăn mỗi bữa nhiều gấp 
đôi như thê. 

Vua SuleIman Bìn Daoud giãn hết cơ mặt và nói: 

- Này anh bạn! Ta tổ chức bữa ăn tối đó để mọi 
vật biết ta giàu có đến nhường nào thôi chứ 
không phải ta hảo tầm hay tốt bụng gì với chúng 
đâu, giờ ta thật xấu hô, thật đáng đời cho ta quá! 

Suleiman Bin Daoud thực sự là một người đàn 
ông khôn ngoan hơn ai hết thưa các bạn. Và ông 
không bao giờ quên được rằng mình đã ngớ ngẩn 
như thế nào khi công nhận điều đó. Và phần 
chính trong câu chuyện tôi kế giờ mới bất đầu. 

VỊ vua này lăy rất nhiều vợ, ông có đến 999 
bà, và hoàng hậu cùng sống với ông trong một 
cùng điện được đát vàng lộng lẫy nằm giữa cánh 
rừng xinh xẵn với rất nhiều vòi phưn nước. Thực 
sự Vì vua này không ham hố lây nhiều vợ, nhưng 
thời đó đàn ông nào chăng “năm thê bảy thiếp” 
trong khi vua là người cao quý nên càng phải lấy 
nhiều vợ hơn. 

Trong số những bà vợ của ông có những người 
rất xinh đẹp và tốt bụng nhưng cũng có không ít 
người rất xấu xa, độc ác. Suôt ngày họ chỉ luôn 
gây sự với những bà vợ xinh đẹp khiến những bà 
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này cũng trở nên tức giận, khó chịu không kém 
và rồi tất cả họ cãi nhau chí chóe ca với vị hoàng 
để Suleiman Bin Daoud. Chính điều này làm cho 
ông vô cùng bực tức. Trong khì đó hoàng hậu 


Bên đây là bức tranh tä cảnh con vật khổng lồ vừa nhô 
lên khỏi mặt biên và ngốn tất cả những thức ãn mà vi vua Sulerman 
Bìn Daoud đã chuẩn bị chu đáo cho tất cả muông thú trên thế giới. 
Trông con thú nay khá đẹp và chắc mẹ của nó phải rất hãnh dien 
vế cậu cũng như 29.999 anh em khác của nó đang sinh sông trong 
lòng đại dương. 

Và cac bạn có biết không. nó mới chỉ là em út bé nhất trong đại 
gia đình nên có tên gọi là PorgIes bé nhỏ, Nö có thể ăn hết bất kì 
thứ g¡ bắt gặp. Con vật ăn hết! thức ăn được chuẩn bị cho các loài 
đòng vật mà không cần dừng lại để tháo các sợi dây buộc trên 
thùng ra. Những cái cần cầu ở đẳng sau các hộp thức ăn là của các 
con tau của hoàng đế Suleiman Bin Daoud. Nhứng cần cấu này 
đang mải mê vận chuyền thức ãn từ những cơn thuyền lên bờ khi 
con thú Porgies xuất hiên. Thật may là nö lại không ăn nốt cả những 
chiếc thuyền. Những cái cần cẩu này đá phải ngừng tải hang và 
chay trốn ra ngoài khơi xa cho đến khi Porgies ăn xong. 

Trong bức tranh, chúng ta có thê nhìn thấy cảnh một số con tàu 
bát đầu bơi ra xa khỏi chiếc vai khổng ló của con vật. Trong tranh 
không xuất hiện vua Suleiman Bin Daoud nhưng ông ta cũng chỉ 
đứng ngay cạnh đó thôi với tâm trạng hết sức kinh ngạc. Bó dây 
treo túi hàng hóa của con tàu năm ở một góc của bức tranh †hưc ra 
đỏ là gói chá lá. thức ăn của các thủy thủ. Tuy nhiên tẻn của con 
tàu tôi khỏng xác định được. Đây là toàn cảnh của bức tranh. 
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Balkis xinh đẹp nhất thì không bao giờ tranh cãi 
với hoàng đế, bởi bà là người yêu thương ông hết 
mực. Bà chỉ ngồi trong những căn phòng nơi 
cùng điện, đi dạo trong vườn thượng uyên và 
luôn lãy làm tiệc cho đức lang quân của mình. 

Trước hoàn cảnh đó, vị haàng đế chỉ muốn 
xoay chiếc nhẫn để gọi thần Djinns và thần 
Afrits đến làm phép cho 999 bà vợ suốt ngày chi 
biết gây sự kia biến thành những con La đần độn 
đến sống ở sa mạc. Nhưng ông cho rằng điều này 
sẽ rất đễ lộ ra và các bà vợ sẽ biết được. Vì thế 
khi nghe họ cãi vã ầm ï thì ông lặng lẽ bỏ đi đến 
một trong những khu vườn trong hoàng cung và 
ước gì không có mình trên đời này. 

Một ngày nọ, khi tất ca 999 bà vợ cua ông lại 
tranh cãi nhau liên tục trong 3 tuần liển thì vua 
Suleiman Bin Daoud đã bỏ ra ngoài tìm nơi yên 
tình như thường ngày, và rồi chính giữa những 
cây cam trĩu quả, ông đã gặp hoàng hậu Balkis 
xinh đẹp đang rất buần vì nhìn thấy ông quá âu 
sầu. Rồi bà nói với nhà vua: 

- Chàng yêu quý nhất đời cua em! Chàng hãy 
quay chiếc nhân thản và cho những Nữ hoàng Ai 
Cập, Ba Tư, Mesopotamia và Trung Quốc thấy 
được rằng chàng thật vĩ đại nhưng lại đang buồn 
bã biết nhường nào. 


Sự tích các loài 0uậi 169 


Nhưng Hoàng để lắc đầu phản đất: 

- Nàng vêu dấu! Nàng vân còn nhớ con vật 
không lổ nối lên từ đại dương đã làm ta phải xấu 
mặt trước tất cả các loài muông thú vì ta đã để 
lộ cảm xúc của mình chứ. Giờ đây nếu ta làm 
điều nàng nói, có thể họ sẽ thương hại ta nhưng 
như thế thì xấu hỏ vô cùng. 

Hoàng hậu lại nói: 

- Hoàng đế đáng kính, giờ chàng sẽ làm sao đây? 

Vua đấp: 

- Nàng yêu quý của ta, ta sẽ tiếp tục chấp nhận 
số phận với 999 bà vợ của mình, những người 
luôn làm 1a bực bội vì suôt ngày cãi vã nhau. 

Nói rồi nhà vua bước đi thanh thần giữa 
những đám hoa huệ tây, rặng cây sơn trà, những 
bụi hoa hồng và cả những cây gai dầu mọc trong 
khu vườn của cung điện cho đến khi ông gặn 
phải cây long não. 

Vị hoàng đế không hay biết rằng hoàng hậu 
của mình đang đứng nấp sau những cây trúc, 
và những bụi! hoa huệ ngay sau cây long não, 
tức là bà đang đứng rất gần người chồng đáng 
kính Suleiman Bìn Daoud của mình. Ngay lúc 
đó có ha! chú Bướm thật đẹp bay ngay dưới cây 
long não và hình như chúng đang tranh cãi 


điều gì đó. Với tài năng của mình vua Su)eIiman 
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Bìn Daoud nghe thấy một trong bai con Bướm 
kia nói: 

- Tôi không hiểu nổi sự kiêu căng của cô khi 
nói như thế với tôi. Thế chẳng lẽ cô không biết là 
tôi chỉ cần giậm chân một cái nhẹ thôi thì trong 
chớp mắt toàn bộ cung điện của vua Suleiman 
Bin Daoud cũng như khu vườn này sẽ biến mất. 

Nghe thấy điều này. vị hoàng để của chúng ta 
cười ngặt nghẽo đến mức ỏng không còn nghĩ gì 
đến 999 bà vợ thật khó chịu của mình nữa. Và 
tiếng cười của ông làm rung động cả cây long não 
nơi chú Bướm đang nói ba hoa với vợ. Rồi ông giơ 
ngón tay ra và nói: 

- Anh bạn nhỏ! Hãy đến đây ta xem nào! 

Con Bướm chồng vừa noi ba hoa hết sức ngạc 
nhiên nhưng cố găng bay lên đỗ vào tay của vua 
Suleiman Bìin Daoud và đậu thật chặt vào đó, võ 
vô đôi cánh. Lúc này vua Ñuleiman Bín Daoud 
mới cú) đâu xuống và thì thầm: 

- Nay anh bạn! Tủ anh biết được rằng cái 
giám chân của anh thậm chí chăng làm kinh 
động nối một lá có. Sao anh có thể khoác ìác đến 
như thế với vợ mình? 

Chú Bướm nhìn vua SuleIiman Bìn Daoud và 
chú thấy đôi mắt của nhà vua sáng như những 


vì sao trong bầu trời đêm giá rét. Chú lấy hết can 
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đảm và nghiêng đầu sang một bên thành thật 
trả lời: 

- Thưa hoàng đế đáng kính! Đấy là vợ tôi mà 
chắc người cũng thừa hiểu rằng các bà vợ vốn 
thế nào rồi đấy! 

Vị hoàng đế nhếch mép: 

- Ta rất hiểu, anh bạn ạ! 

Bướm chồng tiếp tục: 

- Ngài phải rèn cho họ vào khuôn khổ. Ngài 
biết không! Sáng nào vợ tôi cũng cãi vã suốt. 
Chẳng qua tôi nói thể cũng chỉ vì muốn bà ấy 
vên đi cho. 

Nghe xong vì vua Suleiman Bin Daoud nói: 

- Rất có thể là như thế. Giờ cậu thử quay lại 
chỗ vợ mình và để tôi nghe hai người nói chuyện 
xem nào! 

Chú Bướm chồng sẵn sàng quay về chỗ vợ mình: 

- Này em vêu! Vua Suleiman lần Daoud nghe 
hết những gì em nói rồi đấy. 

Bướm vợ kinh ngạc: 

- Nghe em nói ư? 

- Chắc chăn là như thế rồi! - Bướm chồng nói, 

Bướm vợ thắc mắc: 

- Thế ông ấy nói những gì mới được cơ chứ? 

- Ôi! Vị Hoàng đế nói về câu chuyện của anh 
và em. Mà anh thì khó lòng chỉ trích ông ta 
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được bởi cung điện của vua đáng giá ngàn vàng 
mà những qua cam thật ngon trong khu vườn 
cua nhà vua lại đang vào vụ chín. Ảnh đã hứa 
không giảm lên chúng và anh sẽ thực hiện đúng 
như thế. 

- Thật tuyệt! - Bướm vợ reo lên khe khe. 

Trong khi đó hoàng đế Suleiman Bin Daoud 
thì cười chảy cả nước mắt. Lúc này hoàng hậu 
Balktis xinh đẹp từ sau những bụi hoa huệ tây 
mim cười một mình khi nghe thấy cuộc nói 
chuyện. Bà chợt nghĩ: “Nếu mình là một người 
đủ tài trí chắc chắn mình sẽ giúp ông chồng 
đáng kính và tội nghiệp khỏi sự quấy nhiễu của 
những bà vợ lắm điều kia”. Rồi bà giơ tay ra và 
thì thầm với Bướm vợ: 

- Có bạn nhỏ. hãy bay lên đây! 

Bà rất thích thú khi thấy cô Bướm đậu ngay 
vào bàn tay trắng nõn nà của mình. Hoàng hậu 
cúi đầu xuống thì thầm: 

- Này, cô bạn! Cô có biết chồng mình vừa nói 
những øơì không? 

Bướm vợ ngắm nhìn hoàng hậu m)ột lúc: 

- Bà có đôi mắt thật đẹp, tôa sáng như biên hồ 
sâu thắm! - Rồi nó lấy hết can đâm trả lời: 

-"Thưa đức bả đáng kính! Bà cð biết rằng bản 
lĩnh đàn ông là thế nào không ạ? 
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Hoàng hậu Balkls lấy tay che miệng cƯƠI 
thâm và trả lời: 

- Ta biết quá đi chứ! 

Bướm vợ tiếp lời và đập cánh nhanh hơn: 

- Họ Ìuôn nổi giận chẳng vì lí do gì cã nhưng 
phụ nữ chúng ta vẫn cứ phải luôn dỗ dành, Họ 
hiếm khi nói thắng vấn đề gì, giá như chồng tôi 
thấy vui khi tin rằng tôi có kha năng làm cho 
càng điện của vua Suleiman Bìn Daoud biến 
mất chỉ bằng cái giậm chán nhè nhẹ. Nhưng tôi 
chắc là mình không quá nhiều chuyện vì ông ấy 
sẽ quên hết chỉ ngay ngày mai thôi. 

Hoàng hậu Balkls an ủi: 

- Này cô Bướm' Những gì cô nói đều đúng cả 
nhưng lần sau hê chồng cô nói dối điều gì thì hãy 
bắt anh ấy thực biện luôn. Chăng hạn chuyện 
vừa rồi cô cứ thứ bảo anh ta giậm chân xem có 
chuyện gì xảy ra không. Chúng ta đều hiểu rằng 
sức mạnh đàn ông là thế nào, đúng không, và 
chắc hắn anh ta sẽ rất xấu hổ. 

Chỉ trong tích tắc, Bướm vợ quav về gặp 
chồng, họ cãi nhau kịch liệt hơn bao giờ hết. 
Bướm chồng lớn tiếng: 

- Cô hãy nên nhớ tối có thể làm gì chỉ với một 
cá1 giậm chân. 


Bướm vợ cũng không chịu thua: 
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- Tôi chẳng tin anh có thế làm được điều đó! 
Thế anh thử giậm chân tôi xem chuyện gì xảy 
ra nào! 

- Nhựng ta đã lỡ hứa với vua Suleiman Bin 
Daoud là sẽ không làm như thế và không bao giờ 
có ý định phá bỏ lời hứa đó ca. 

Bướm vợ tức tôi: 

- Anh làm øì tôi chắng cần quan tâm và tôi 
biệt chắc cái giậm chân của anh thậm chí không 
làm kinh động nổi chiếc lá! 

Lúc này vị boàng đế Suleiman Bin Daoud của 
chúng ta đang đứng ngay dưới cây long não và 
nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện giữa vợ 
chồng nhà Bướm. Ông cười ngất ngư, điều này 
giúp ông quên ngav những bà vợ khó chịu và cả 
con thú khổng lồ từ biển tới. Ông thực sự thư giãn 
còn hoàng hậu BalkJs đang đứng phía bên kia cây 
long não đang mim cười trước những điều bà đã 
làm được cho chồng xuất phát từ tình yêu thực sự. 

Ngay sau đó Bướm chồng rât tức giận và nóng 
nãy bay tới cây long não nơi nhà vua đang đứng 
rồi thuật hết câu chuyện cho ngài nghe: 

- Vợ tôi muốn tôi thử giậm chân xem có 
chuyện gi xảy ra không, đức vụa đáng kính ạ. 
Mà ngài thì thừa biết tôi làm sao thực hiện được 
điều đó. Chắc chắn từ giờ trở đi cô ấy sẽ chàng 
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còn tin những gì tôi nói và cười vào mũi tôi đến 
hết đơi. 

- Không như thế đâu. Từ giở trở đi cô ấy không 
có cd hội cười anh nữa - Nói rồi vị vua xoay chiếc 
nhẫn vì chú Bướm chứ không hề có ý định thể 
hiện tài năng của mình. Ngay lập tức thần Dijnn 
hiện ra. 

Nhà vua nói với vị thần: 

- Hỡi những người đây tớ trung thành của ta! 
Khi quý ông đang đậu trên tay ta đây giậm chân 
về bên trái thì ngay lập tức hãy làm cho toàn bộ 
cung điện và cả khu vườn này biến mất trong 
chớp mắt còn khi anh bạn này giậm chân một cái 
nữa thì các ngươi phải làm cho mọi thứ quay về 
như ban đầu. 

Nhà vua tiếp tục: 

- Nào giờ thì anh bạn có thẻ hoàn toàn yên 
tâm quay trở về gặp vợ mình! 

Bướm chồng nghe lời quay ngay về chỗ vợ 
mình thì thấy cô nàng đang khóc lóc: 

- Chắc là anh không làm được những điều đã 
khoác lác đây mà. Nếu anh giỏi hãy thứ giậm 
chân em xem nào! 

Lúc này hoàng hậu Balkis nhìn thấy bốn vị 
thần Dijnns thật lớn đứng gọn vào bốn góc của 
khu vườn còn cung điện vẫn nằm chính giữa, bà 
võ tay nhè nhẹ và nói: 
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- Cuối cùng thì hoàng đế đáng kính Suleiman 
Bìn Daoud của ta đã làm điều đó vì niềm kiêu 
hãnh của chú Bướm chồng mà lẽ ra từ lâu ông 
phải làm điều đó cho riêng mình, chắc chắn rồi 
những bà vợ sẽ nồi giận lôi đình cho mà xem] 

Ngay sau đó Bướm chồng giậm chân, lập tức 
các thần Dijnn cuốn tất cả cung điện và cả khu 
vườn lên không trung cao đến hàng nghìn dặm. 
Trong chốc lát, van vật chìm vào bóng tốt. Bướm 
vợ loạng choạng vỗ cánh trong màn đêm ân hận: 

- Anh yêu! Em thật không phai vì những điều 
mình đã làm. Em hứa sẽ thay đổi miễn là anh 
làm cách nào để những khu vườn quay trở lại. 
rồi đây em sẽ không bao giờ còn đám coi thường 
tài năng của anh nữa. 

Bướm chồng cũng ngạc nhiên vô cùng trong 
khi đỏ hoàng đế Suleiman Bin Daoud thì cười 
ngặt nghẽo và thì thào với Bướm chồng: 

- Này anh bạn! Giờ thì hãy giậm chân đì! 

- Hới các vị thân đáng mến! Hãy trả lại ta 
cung điện và những khu vườn xinh đẹp đủ! 

Bướm vợ vừa bay vừa rên rỉ: 

- Hãy trả lại cung điện và đừng bao giờ đưa ra 
những phép thuật kinh hãi đến thế nữal 

Bướm chồng ra oal hết mực: 

- Giờ thì em đã thấy hậu quả việc coi thường 
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tài năng của người khác rồi đấy. Tuy điều này 
không quan trọng gì với anh, nếu không vì em và 
vua Suleiman Bin Daoud thì chấc anh đã không 
đưa mọi vật trở vẽ như cũ đâu. 

Nói xong Bướm chồng lại giậm chân và ngay 
lập tức cung điện cùng khu vươn đã trở lại như 
cũ dưới phép thuật của các vị thần thậm chí còn 
không gây nên một tiếng động nhỏ. Mặt trời lại 
chiều sáng lên những quả cam chín vàng óng, 
những vòi phun nước lại tưới nhẹ nhàng qua 
những bụi hoa huệ đó AI Cập, những chú chìm 
tiếp tục hót vang còn Bướm vợ đu đưa dưới tắn 
cây long não. chớp mắt và luôn miệng: 

- Mình sẽ sống tốt hơn! 

Suleiman Bin Daoud không thể nín cười được. 
Ông vẫy nhẹ tay về phía Bướm chồng và nói: 

- Này anh chàng tài ba! Cung điện đã trở lại 
nhưng còn ta thì không thể cười đùa được nữa. 

Bỗng có những tiếng ồn ào từ xa vắng lại. 998 
ái ph] của vua chạy ào ào ra khói cung điện, vừa 
chạy vừa í ới gọi tên con mình. Họ chạy nhào 
xuống chỗ những vòi phun nước. Thấy thế, 
hoàng hậu BaÌkis vội hoi: 

- Có chuyện gì không hay xảy ra với các bà vậy? 

Họ đứng nguyên trên những bậc thang đá hoa 
hét toáng lên: 
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- Chuyện gì ư? Chúng tôi đang sống yên bình 
thì bỗng nhiên cung điện biến mất trong nháy 
mắt, chúng tôi phải chịu cảnh màn đêm tối mịt. 
Thưa hoàng hậu đáng kính! Chúng tôi không 
thể không bực mình trước biến cố kinh khủng 
đến như thế được. 

Ngay sau đó, Balkis lên tiếng: 

- Chuyện đó cố gì ghê gớm! Thực ra có chú 
Bướm phàn nàn chuyện vợ mình luôn cầu nhàu 
suốt ngày và cầu xin đế vương của chúng ta dạy 
cho vợ mình bài học về tội đánh giá thấp và coi 
thường người khác, đó là tính cách chung của lũ 
Bướm cái. 

Bà vợ Ai Cập, con gái thần Pha-ra-ông không 
thể bình tĩnh hơn: 

- Cung điện của chúng ta biến mất không còn 
dấu vết chỉ vì eon côn trùng bé nhỏ. Không thể 
như thế được! Daoud phải chết vì đã khiến 
chúng ta chết. khiếp trước cảnh sấm sét ầm ï, trời 
đất mịt mù. | 

Nghe thế, Balkis không thèm nhìn mà ra hiệu 
cho tất cả các bà vợ hãy đi theo để chứng kiến 
mọi chuyện. 

Tất cả họ bước xuống từng bậc thang và nãp 
dưới cây long não rồi cười ngất ngư khi nhìn thấy 
vị vua mà họ tôn kính nhất đang đung đưa trên 
tay con Bướm vợ mà thì thầm: 
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- Này cô bạn! Hãy nhớ từ nay trở đi phải biết 
quý trọng và thương yêu chồng mình hết mực. 
Đừng bao giờ kích động khiến anh ta phải giậm 
chân đấy! Chắc cô biết phép thuật của chồng cô 
lợi hại đến thế nào mới có thể làm biến mất cả 
cung điện to lớn kia. Hãy sống hòa thuận bên 
nhau nhé! - Rồi vị vua hôn nhẹ lên những đôi 
cánh xinh xắn của nó trước khi thả nó bay đi. 

Sau khi lắng nghe tất ca, ngoại trừ hoàng hậu 
Balkis, 999 bà vợ còn lại dường như không thể 
cười nổi, đứng láng lẽ, nét mặt ngại ngùng 
nhưng cố nói vớt vát: 

- Nếu những điều tệ hại này xảy ra chỉ vì một 
con Bướm bị vợ làm bẽ mặt, vậy liệu ngài sẽ làm gì 
kh chúng ta suốt ngày cãi vã làm ngài bực mình? 

Nhưng một trong các bà vợ chỉ nói được đến 
thế rồi tất cả họ quá xấu hổ lấy mạng che mặt, 
lặng lẽ rút về cung. 

Lúc này hoàng hậu Balkis băng qua những 
bụi cây huệ đỏ và tiến về phía cây long não, bà 
đặt tay lên vai chẳng thốn thức: 

- Đức chồng đáng kính của đời em! Chúng 
ta đã dạy cho tất thảy bọn họ những bài học 
nhớ đời. 

Vị hoàng đế Suleiman Bin Daoud vẫn dõi mắt 
ngắm nhìn đôi vợ chồng nhà Bướm vui vẻ bay 
lượn dưới ánh nắng mặt trời và nói: 
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- Nàng yêu dấu, người mà ta yêu thương quý 
trong nhất, nàng đã làm điều đó như thế nào và 
khi nào vày? Phai chăng lúc ta đang đùa g)ốn với 
vợ chồng nhà Bướm trong khu vườn này? 

Balkis kế lại hết mọi chuyện và nói: 

- Thiếp nấp sau cây long não và chứng kiến 
mọi chuyện. Chính thiếp đã nói với Bướm vợ 
yêu cảu chồng mình thực hiện những gì đã nói 


Bức tranh này tả cảnh các vị thắn đang làm phép nâng cả 
cung điện và khu vườn của hoàng đế Suleiman Bin Daoud lên. Tất 
cả hòa thành mòt khối đề lại lỗ hông thật lớn trên mặt đất và bụi 
tung mù mit, Nếu nhìn vào góc tranh, các bạn sẽ thấy ở gần chỗ 
hình con sư tử, vi hoàng đế Suleiman Bìn Daoud được về be bé với 
cây gậy thân trên tay và hai chú Bướm bay lượn xung quanh. Hình 
chú sư tử thực ra la sư tử đá, còn vật trông giếng chai sữa là mót 
góc của ngôi đền hay ngói nhà mà tôi chưa xác định rõ. Suleiman 
Bin Daoud đứng đó để tranh luồng khói bụi khi cung điện bị nâng 
lên. Tói không biết rõ tên của các vị thân là gì chỉ biết họ là những 
cận thần rất nổi tiếng của hoàng đế Suleiman Bìn Daoud. 

Ở phía dưới củng của bức tranh la thần Akraig được vua 
Suleiman Bin Daoud sủng ái nhất. Ông từng ăn cá nhỏ trong biên 
một ngày ba lần, đôi cánh được làm bãng đồng ròng. Tòi vẽ ông 
vào bức tranh này để các bạn cö thể thấy vị thân đẹp như thế nảo, 
Tuy nhiên, ông không thể giúp ích gì cho việc lam biến cả cung 
điện. Vị thần đang mải ăn cá trong biển Ai Cập kh: mọi chuyện 
đang diễn ra. 
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bởi thiếp hi vọng chồng mình vì vui thích sẽ 
làm phép màu gì đó. Còn các bà hoàng sẽ thấy 
ngạc nhiên. 

Rồi bà cũng kể lại việc các bà vợ đã nói, nhìn 
thấy và suy nghĩ những gì. 

Sau đó, Suleiman Bin Daoud đứng phắt dậy 
khỏi chỗ ngồi dưới bóng cây long não rồi dang 
tay ra hạnh phúc: 

- Bà hoàng của ta, hãy nhớ rằng nếu ta làm 
phép thuật chỉ vì sự tức giận các bà vợ hay vì thể 
hiện tài năng của mình cũng như với tất cả các 
loại động vật, chắc chắn ta sẽ không phải xấu hổ. 
Nhưng nói về sự thông minh khôn ngoan của 
nàng, từ việc ta làm phép để chú Bướm được vui 
mà nàng có thể dạy cho các bà vợ một bài học 
đích đáng như thế, sao nàng có thể thông minh 
đến vậy? 

Balkis nhìn đức chồng của mình đắm đuối và 
nói: | 

- Trước hết thiếp làm điều đó vì người chồng 
yêu quý, hơn nữa thiếp muốn cho mọi người thấy 
được phụ nữ thông minh như thế nào. 

Sau đó họ quay về cung điện và sống hạnh 
phúc bên nhau trọn đơi, 

Qua câu chuyện này, các bạn có thấy rằng 
hoàng hậu Balkis thật thông mình không? 


MỤC LỤC 


Sự tích cá Voi có cổ họng bé 
Sự tích Lạc Đù mang bướu 
Sự tích Tê Giác có bộ da sân sùi 
Sư tích da Bơo có đốm chấm 
Sự tích cát 0òi Voi 

Sự tích Chuot Túi 

Sự tích con To‡u 

Sự tích chữ củi đầu tiên 

Sự tích bỏng chữ cai 

Sự tích Cua sông dưới nước 
Sự tích Mèo sống cô độc 


Chuyện con Bướm giảm chân 


14 
23 
30 
43 
56 
65 
Ø1 
Lo) 
121 
141 
162 
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THÍ Uậk 


Nhà xuất bản Vân học 
18 Nguyễn Trường Tô - Hà Nội 
ET. (04) 37181180 Fax: (04) 38294781 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Nguyễn Vân Cử 
Biên tập: 
Nguyễn Anh Vú 
Tranh bia; 
Theo bản tiếng Anh 
Trình bày: 
Đñng A 
Sửa bản In. 
Dương Mạnh Trí 


Liên kết xuắt bản 
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ông ty Văn hóa Đõng Ä 


HÀ NỘI: 113 Đồng Các. P. Ò Ghợ Dừa, 0. Đống Đa. 
ĐT (04) 38569382 Fax: (04) 38569387 
TP. HỐ CHÍ MINH- 54 Hoảng Dư Khương, P 12 0 10. 
ĐT: (08) 730899097. Fax: (08) 73079097 
Email: dongadc@f†pt.vn 
Website: dongabooks vĩ 


In 1000 cuốn, khổ 13.5cm x 20 5cm, tại bông ty In Phương Nam. !80/12 đường Đội Cung, P.3, 0.11, TP Hồ Chí Minh 
Số đăng kỷ kế hoạch xuất bản 314-2011/GXB/87-25/VH, cấp ngây 10/5/2011 
I: xong và nộp lưu chiểu quý III/2011 


Mời các bạn tìm đọc: 
Tủ sách Văn học cổ điển thế giới - ông A Classics 





